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         CHỦ ĐỀ 1: NỀN KINH TẾ VÀ CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ 

BÀI 1: CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CƠ BẢN 

 TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

Sau bài học này, HS sẽ: 

- Nêu được vai trò của các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội.  

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  

● Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống 

xã hội. 

● Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

● Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc 

sống liên quan đến các hoạt động kinh tế. 

- Năng lực riêng:  

● Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các hoạt động kinh tế; Phân tích, 

đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong chấp hành đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi tham gia các hoạt động kinh tế; 

Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức và chấp 

hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phê phán, đấu tranh 

với những thái độ, hành vị, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật khi tham gia các 

hoạt động kinh tế trong xã hội. 

● Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, tham gia và vận động 

người khác tham gia các hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi; Bước đầu đưa ra các quyết 

định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng bằng 

các hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và lứa tuổi. 

3. Phẩm chất 

- Yêu nước, tin tưởng vào sự phát triển kinh tế của đất nước.  

- Trung thực và có trách nhiệm công dân khi tham gia các hoạt động kinh tế phù hợp.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Đối với giáo viên 

- SGK, SGV, SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10. 
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- Tranh ảnh, clip và các mẩu chuyện về các hoạt động trong nền kinh tế. 

- Đồ dùng đơn giản để sắm vai.  

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Đối với học sinh 

- SGK.  

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã 

hội.  

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Khai thác vốn sống, trải nghiệm của bản thân HS về các hoạt động kinh tế trong đời sống xã 

hội, tạo hứng thú và những hiểu biết ban đầu của HS về bài học mới.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS vận dụng kiến thức thực tế, hiểu biết của bản thân và trả lời câu hỏi. 

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về tên và vai trò một số hoạt động kinh tế đang diễn ra trong đời 

sống hằng ngày. 

d. Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em hãy kể tên một số hoạt động kinh tế đang diễn ra trong đời sống hằng 

ngày và chia sẻ vai trò của hoạt động này đối với xã hội.  

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng hiểu biết thực tế của bản thân, liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện 1-2 HS trả lời câu hỏi trước lớp: Một số hoạt động kinh tế và vai trò của các hoạt động 

đó trong đời sống hằng ngày: 

+ Hoạt động sản xuất: sản xuất ra các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người. 

+ Hoạt động phân phối – trao đổi: thuận tiện cho người mua, góp phần cho sản phẩm lưu thông thông 

suốt, sản phẩm sẽ dễ dàng nhanh chóng đến với người mua. Doanh nghiệp sẽ bán được nhiều sản phẩm, 

tăng sức cạnh tranh và góp phần chiếm lĩnh thị trường cho sản phẩm. 

+ Hoạt động tiêu dùng: tăng trưởng kinh tế, giúp tăng thu nhập hộ gia đình.  

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.  

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Chúng ta thường biết đến những vấn đề như mua bán, giá cả, lãi suất, thu 

nhập,…nhưng không phải ai cũng quan tâm tìm hiểu xem các hoạt động kinh tế đang diễn ra như thế nào 
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trong đời sống xã hội. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các hoạt động kinh tế cơ bản 

và vai trò của chúng trong đời sống xã hội để chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động kinh tế, tạo 

dựng cuộc sống tốt đẹp cho bản thân, gia đình và đóng góp cho sự phồn vinh của đất nước. Chúng ta cùng 

vào Bài 1 – Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội.  

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về vai trò của hoạt động sản xuất trong đời sống xã hội 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được vai trò của hoạt động sản xuất trong đời sống xã hội.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc cá nhân, quan sát Hình 1, 2 để trả lời câu hỏi; HS rút ra 

được kết luận vai trò của hoạt động sản xuất trong đời sống xã hội.  

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở khái niệm và vai trò của hoạt động sản xuất trong đời 

sống xã hội.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt:  

+ Hoạt động kinh tế với tư cách là hoạt động sử dụng 

nguồn lực của xã hội nhằm tạo ra các sản phẩm thỏa mãn 

nhu cầu khác nhau của con người. 🡪 Là hoạt động chủ 

yếu, đóng vai trò nền tảng trong xã hội loài người.  

+ Nền kinh tế là một chỉnh thể thống nhất các hoạt động 

kinh tế cơ bản (sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu 

dùng). Mỗi hoạt động kinh tế có vai trò khác nhau nhưng 

có mối quan hệ mật thiết, qua lại với nhau, đảm bảo cho 

nền kinh tế không ngừng vận động, phát triển.  

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, quan sát Hình 1, 2 

SGK tr.7 và trả lời câu hỏi: Em hãy mô tả nội dung hoạt 

động sản xuất trong các hình dưới đây và cho biết hoạt 

1. Tìm hiểu về vai trò của hoạt động sản 

xuất trong đời sống xã hội 

- Nội dung hoạt động sản xuất: 

+ Hình 1: thể hiện hoạt động người công nhân 

sử dụng tư liệu lao động sản xuất ô tô (trong 

lĩnh vực công nghiệp). 

🡪 Góp phần tạo ra những chiếc ô tô cho con 

người sử dụng, tạo thu nhập cho người lao 

động trong nhà máy đó, đóng góp thuế phát 

triển kinh tế đất nước. 

+ Hình 2: thể hiện hoạt động người nông dân 

sử dụng tư liệu lao động để sản xuất lúa gạo 

(trong lĩnh vực nông nghiệp). 

🡪 Góp phần tạo ra lương thực cho con người, 

tạo thu nhập cho người nông dân, đóng góp 

thuế phát triển kinh tế đất nước. 

🡪 Hai hoạt động ở Hình 1, 2 đều tạo việc làm 

cho những chủ thể trung gian.  
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động đó có đóng góp gì cho đời sống xã hội. 

 

- GV hướng dẫn HS đọc nội dung phần Ghi nhớ, rút ra kết 

luận và cho biết: 

+ Hoạt động sản xuất là gì? 

+ Hoạt động sản xuất có vai trò như thế nào trong đời 

sống xã hội? 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS quan sát Hình 1, 2, đọc phần Ghi nhớ, làm việc cá 

nhân và trả lời câu hỏi.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 1. 

- GV mời đại diện HS trình bày khái niệm và vai trò của 

hoạt động sản xuất trong đời sống xã hội.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

 

 

- Hoạt động sản xuất là hoạt động con người 

sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản 

phẩm đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội.  

- Hoạt động sản xuất có vai trò là hoạt động 

cơ bản nhất trong các hoạt động của con 

người, quyết định đến các hoạt động phân 

phối, trao đổi, tiêu dùng.  

Hoạt động 2: Tìm hiểu về vai trò của hoạt động phân phối – trao đổi trong đời sống xã hội 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được vai trò của hoạt động phân phối – trao đổi trong đời sống 

xã hội.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS đọc trường hợp 1, 2 SGK đưa ra, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu 

hỏi; HS rút ra được kết luận về vai trò của hoạt động phân phối – trao đổi trong đời sống xã hội. 

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở khái niệm, vai trò của hoạt động phân phối và hoạt động 

trao đổi trong đời sống xã hội. 

d. Tổ chức hoạt động: 
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HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, đọc 

thông tin trường hợp 1 SGK tr.7 và trả lời câu hỏi:

 

+ Ban Giám đốc công ty X đã có những quyết định 

phân bổ nguồn lực sản xuất và phân chia kết quả sản 

xuất như thế nào? Những quyết định này mang lại 

kết quả gì cho doanh nghiệp và người lao động? 

+ Theo em, hoạt động phân phối là gì? Hoạt động 

này có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV tiếp tục yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, đọc 

thông tin trường hợp 2 SGK tr.7, 8 và trả lời câu hỏi: 

+ Trong thông tin trên, người dân xã Cán Cấu đến 

chợ để làm gì? Việc duy trì hoạt động ở chợ Cán Cầu 

có vai trò gì đối với đời sống của người dân nơi đây?

2. Tìm hiểu về vai trò của hoạt động phân phối – 

trao đổi trong đời sống xã hội 

* Hoạt động phân phối 

 - Quyết định phân bổ nguồn lực sản xuất và phân 

chia kết quả của Ban Giám đốc công ty X: 

+ Phân bổ các nguồn lực máy móc, nguyên vật liệu 

và nhân công vào sản xuất áo sơ mi nam để xuất 

khẩu mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty. 

+ Quyết định phân chia thu nhập theo hướng tăng 

lương, thưởng cho người lao động, khuyến khích 

người có đóng góp nhiều cho công ty giúp mọi 

người phấn khởi, thi đua lao động sản xuất.  

🡪 Như vậy: 

- Phân phối là hoạt động phân chia các yếu tố sản 

xuất cho các ngành sản xuất, các đơn vị sản xuất 

khác nhau để tạo ra sản phẩm (phân phối cho sản 

xuất) và phân chia kết quả sản xuất cho tiêu dùng 

(phân phối cho tiêu dùng). 

- Phân phối có vai trò thúc đẩy sản xuất phát triển 

nếu quan hệ phân phối phù hợp đồng thời có thể 

kìm hãm sản xuất và tiêu dùng khi nó không phù 

hợp.  

* Hoạt động trao đổi 

- Bà con xã Cán Cấu thường đến chợ để trao đổi 

hàng hóa, mua sắm vật dụng cho sinh hoạt và sản 

xuất. 

🡪 Việc duy trì chợ phiên là một nét đẹp văn hóa, 

nơi giao thương mua bán của người dân nơi đây 

(người sản xuất bán được sản phẩm làm ra, người 

tiêu dùng mua được những thứ mình cần). 

🡪 Như vây: 
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+ Theo em, hoạt động trao đổi là gì? Hoạt động này 

có vai trò gì trong đời sống xã hội? 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS đọc trường hợp 1, 2 SGK đưa ra, thảo luận theo 

cặp đôi để trả lời câu hỏi; đọc phần Ghi nhớ hoạt 

động để rút ra kết luận. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 2; 

trình bày khái niệm, vai trò của hoạt động phân phối 

và hoạt động trao đổi trong đời sống xã hội. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang 

nội dung mới. 

- Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm đến tay người 

tiêu dùng (bao gồm cả tiêu dùng cho sản xuất và 

tiêu dùng cho sinh hoạt).  

- Trao đổi đóng vai trò là cầu nối giữa sản xuất và 

tiêu dùng, giúp người sản xuất bán được hàng, duy 

trì và phát triển được hoạt động sản xuất và người 

tiêu dùng mua được thứ mình cần, đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng.  

Hoạt động 3: Tìm hiểu về vai trò của hoạt động tiêu dùng trong đời sống xã hội 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được vai trò của hoạt động tiêu dùng trong đời sống xã hội.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS quan sát tranh, đọc thông tin mục 3, làm việc cá nhân để trả lời câu 

hỏi và rút ra kết luận; làm việc nhóm để vẽ sơ đồ tư duy, chốt lại những nội dung chính của bài học.  

c. Sản phẩm học tập:  

- HS nêu và ghi được vào vở khái niệm và vai trò của hoạt động tiêu dùng trong đời sống xã hội. 

- HS hoàn thành sơ đồ tư duy, chốt lại nội dung bài học.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 
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Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh 1, 2 và đọc thông 

tin SGK tr.8 và trả lời câu hỏi: 

+ Các nhân vật trong hai bức tranh trên đang sử 

dụng sản phẩm gạo với mục đích gì?

 

+ Dịch bệnh COVID-19 khiến hoạt động tiêu dùng 

thay đổi như thế nào? Những thay đổi của hoạt động 

tiêu dùng có tác động gì đến đời sống xã hội 

- GV yêu cầu HS đọc phần Ghi nhớ, rút ra kết luận và 

cho biết: 

+ Tiêu dùng là gì? 

+ Tiêu dùng có vai trò và tác động như thế nào đến 

sản xuất.  

- GV chia HS thành 4 nhóm, hướng dẫn các nhóm nhắc 

lại kiến thức cơ bản vừa khám phá, thảo luận theo 

nhóm và thực hiện nhiệm vụ: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện 

nội dung chính của bài học. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS quan sát tranh, đọc thông tin mục 3, làm việc cá 

nhân để trả lời câu hỏi và rút ra kết luận. 

-HS làm việc nhóm để vẽ sơ đồ tư duy, chốt lại những 

nội dung chính của bài học.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trình bày khái niệm và vai trò 

của hoạt động tiêu dùng trong đời sống xã hội. 

3. Tìm hiểu về vai trò của hoạt động tiêu dùng 

trong đời sống xã hội 

- Mục đích sử dụng gạo của các nhân vật: 

+ Tranh 1:  con người tiêu dùng trực tiếp. + Tranh 

2:  làm đầu vào của một hoạt động kinh tế khác 

(kinh doanh quán cơm bình dân).  

- Dịch bệnh COVID-19 khiến hoạt động tiêu dùng 

bị gián đoán và chậm lại.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiêu dùng là hoạt động con người sử dụng các 

sản phẩm hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu 

sản xuất và sinh hoạt. 

- Tiêu dùng được coi là mục đích của sản xuất, 

giữa vai trò là căn cứ quan trọng để xác định số 

lượng, cơ cấu, chất lượng, hình thức sản phẩm.  

- Tiêu dùng tác động mạnh mẽ đối với sản xuất 

theo hai hướng: thúc đẩy mở rộng sản xuất nếu 

sản phẩm tiêu thụ được và ngược lại, sản xuất sẽ 

suy giảm khi sản phẩm không tiêu thụ được.  
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- GV mời đại diện các nhóm HS chốt lại nội dung kiến 

thức bài học bằng sơ đồ tư duy.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức và kết luận nội 

dung bài học: Trong đời sống xã hội, các hoạt động: 

sản xuất, phân phối – trao đổi, tiêu dùng có quan hệ 

chặt chẽ với nhau. Trong mối quan hệ đó, sản xuất là 

gốc, có vai trò quyết định; tiêu dùng là mục đích, là 

động lực của sản xuất, còn phân phối và trao đổi là 

cầu nối sản xuất với tiêu dùng, có tác động đến cả sản 

xuất và tiêu dùng.  

SƠ ĐỒ TƯ DUY THỂ HIỆN NỘI DUNG BÀI HỌC 

C. HOẠT 

ĐỘNG 

LUYỆN 

TẬP 

a. Mục 

tiêu: HS 

củng cố tri 

thức vừa 

khám phá, 

rèn luyện 

kĩ năng xử 

lí tình 

huống có liên quan đến các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội.  

b. Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi bài tập 1, 2, 3 phần Luyện tập SGK tr.9, 10; HS vận dụng kiến 

thức đã học, vận dụng kiến thức thực tế, liên hệ bản thân và thực hiện nhiệm vụ.  

c. Sản phẩm học tập:  

- HS trả lời được các câu hỏi tình huống. 

- HS đưa ra được lời khuyên cho các nhân vật. 

- HS tham gia đóng vai thể hiện vai trò của các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội.  

d. Tổ chức thực hiện: 
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Nhiệm vụ 1: Em hãy đọc các trường hợp sau để trả lời câu hỏi 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS 

- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, đọc các trường hợp SGK đưa ra và hoàn thành bài tập 1 SGK tr.9, 10.  

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, thảo luận theo cặp đôi và thực hiện nhiệm vụ. 

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện 1-2 cặp đôi trình bày kết quả thảo luận trước lớp:  

Câu 1.  

- Trường hợp a: 

+ Sản xuất xanh là việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như: sử dụng nguyên vật liệu, phương 

tiện tiêu thụ ít điện năng, điện mặt trời, không gây ô nhiễm môi trường,... 

+ Việc thực hiện sản xuất mang lại lợi ích cho doanh nghiệp như: tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, 

tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào thị trường khó tính đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, 

giảm thiểu ô nhiễm và phát thải khí nhà kính hướng tới phát triển bền vững cho nền kinh tế. Thực hiện sản 

xuất xanh thể hiện vai trò của hoạt động sản xuất đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế, góp phần 

bảo vệ môi trường, tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt bảo vệ người tiêu dùng.  

- Trường hợp b: Giải pháp điều chỉnh hoạt động phân phối thu nhập của doanh nghiệp Y giúp doanh 

nghiệp tiếp tục duy trì được hoạt động sản xuất, giữ chân người lao động. Người lao động sẽ tiếp tục có 

việc làm, có thu nhập tuy thấp nhưng vẫn duy trì được cuộc sống, giữ được việc làm ổn định.  

- Trường hợp c: 

+ Bán hàng trực tuyến là loại hoạt động trao đổi. Hoạt động này có nhiều ưu điểm: không tốn chi phí thuê 

mặt bằng, nguồn nhân lực, có nhiều tiện lợi cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, cũng có những hạn chế như: 

mất thời gian chờ đợi để nhận được hàng hóa, sản phẩm nhận được nhiều khi không đúng với quảng cáo,... 

+ Để hạn chế những tiêu cực của hoạt động này, Nhà nước cần tăng cường hoạt động quản lí các trang 

thương mại điện tử, tăng cường chế tài xử phạt các vụ việc xấu ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. 

Người tiêu dùng cũng cần tìm những nơi bán hàng có uy tín để mua sản phẩm. 

- Trường hợp d:  

+ Hoạt động tiêu dùng các sản phẩm làm từ nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng 

nhiều đến đời sống xã hội.  

+ Biện pháp giảm bớt việc sử dụng này như: thay đổi thói quen dùng sản phẩm nhựa bằng sử dụng các vật 

dụng làm từ chất liệu dễ phân hủy như gỗ, giấy,... 

- GV mời đại diện cặp khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 
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GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức và chuyển sang bài tập mới.  

Nhiệm vụ 2: Em hãy đưa ra lời khuyên cho các nhân vật trong những tình huống sau 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS 

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, thảo luận và đưa ra lời khuyên cho các nhân vật trong tình huống 

bài tập 2 SGK tr.10. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, thảo luận theo nhóm và thực hiện nhiệm vụ. 

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp:  

Câu 2. 

a. Việc làm giả một số sản phẩm thương hiệu nổi tiếng là vi phạm pháp luật về cạnh tranh nên chị H không 

nên làm như vậy. 

b. Nếu là N, em sẽ nói với bố mẹ rằng các bạn HS rất ham chơi trò chơi điện tử, bố mẹ kinh doanh vì muốn 

thu được nhiều tiền từ HS trốn học, bỏ tiết để chơi điện tử là không nên. 

- GV mời đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức và chuyển sang bài tập mới.  

Bài tập 3: Em hãy cùng bạn đóng vai “Táo quân” theo các gợi ý 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS 

- GV hướng dẫn HS trò chơi sắm vai: Táo quân. 

- GV hướng dẫn HS:  

+ Mỗi nhóm xây dựng kịch bản với bối cảnh các Táo Sản xuất, Táo Phân phối - Trao đổi và Táo Tiêu dùng 

lên báo cáo tình hình hoạt động của nền kinh tế với Ngọc Hoàng. Từng vai Táo khẳng định lĩnh vực mình 

phụ trách có những đóng góp quan trọng trong đời sống xã hội. 

+ HS các nhóm phân công cụ thể vai diễn và thực hiện vở diễn trước lớp. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, liên hệ thực tế, phân công cụ thể vai diễn, kịch bản.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện các nhóm thực hiện vở diễn trước lớp. 

- GV mời các nhóm nhận xét, đặt câu hỏi.  

- GV khuyến khích, động viên tinh thần tham gia của HS.   
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Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức và chuyển sang nội dung mới.  

 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: HS tự giác áp dụng những điều đã học về vai trò của các hoạt động kinh tế trong đời sống xã 

hội vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới nhằm tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên 

vận dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo. 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 1, 2 phần Vận dụng SGK tr.10; HS vận dụng kiến thức đã 

học, sưu tầm thông tin, tư liệu, hình ảnh để thực hiện nhiệm vụ. 

c. Sản phẩm học tập:  

- Ý tưởng kinh doanh trực tuyến một mặt hàng. 

- Tranh cổ động cho hoạt động “Tiêu dùng xanh” , nội dung và ý nghĩa của bức tranh.  

d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS 

- GV yêu cầu HS: Trả lời câu hỏi 1, 2 phần Vận dụng SGK tr.10. 

- GV hướng dẫn HS: 

+ Bài tập 1: HS sử dụng mạng xã hội với những thông tin sẵn có từ bạn bè người thâm, tập rao bán một 

vài loại sản phẩm nào đó nhân dịp ngày lễ tết như: bán quà lưu niệm nhân ngày 20/11, dịp Tết trung thu, 

ngày 8/3,... 

+ Bài tập 2: HS có thể vẽ tranh chiếc xe đạp với khẩu hiểu Giải pháp xanh,... 

- GV trình chiếu cho HS tham khảo một số hình ảnh v ề 

“Tiêu dùng xanh”: 
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

 

- HS thực hiện nhiệm vụ sau giờ học theo sự hướng dẫn của GV.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- HS báo cáo kết quả vào tiết học sau.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức và kết thúc tiết học. 

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

- Ôn lại nội dung kiến thức đã học. 

- Làm bài tập Bài 1 – Sách bài tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10. 

- Đọc và tìm hiểu trước nội dung kiến thức Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế. 
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BÀI 2: CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

Sau bài học này, HS sẽ: 

- Nhận biết được các chủ thế tham gia trong nền kinh tế và vai trò của các chủ thể khi tham gia nền 

kinh tế.  

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  

● Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về vai trò của các chủ thể kinh tế trong nền kinh 

tế. 

● Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

● Giải quyết vấn để và sáng tạo ở những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc 

sống liên quan đến vai trò của các chủ thể kinh tế. 

- Năng lực riêng:  

● Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi tham gia nền kinh tế với vai trò 

chủ thể kinh tế cụ thể, Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người 

khác trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi 

thực hiện vai trò chủ thể kinh tế; Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp 

với chuẩn mực đạo đức và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; Phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vị, việc làm vi phạm chuẩn mực 

đạo đức, pháp luật khi thực hiện vai trò của chủ thể kinh tế cụ thể. 

● Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, tham gia và vận động 

người khác tham gia thực hiện tốt vai trò là chủ thể kinh tế phù hợp với lứa tuổi; Bước đầu đưa 

ra các quyết định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn để của cá nhân, gia đình và 

cộng đồng bằng các hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và lứa tuổi 

khi thực hiện vai trò là chủ thể kinh tế. 

3. Phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm công dân khi thực hiện vai trò là chủ thể kinh tế phù hợp với lứa tuổi. 

- Yêu nước, tin tưởng vào sự phát triển kinh tế.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Đối với giáo viên 

- SGK, SGV, SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10. 
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- Tranh ảnh, clip và các mẩu chuyện về các chủ thể tham gia nền kinh tế.  

- Đồ dùng đơn giản để sắm vai.  

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Đối với học sinh 

- SGK.  

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học Các chủ thể của nền kinh tế.  

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Khai thác vốn sống, trải nghiệm của bản thân HS về chủ đề các chủ thể của nền kinh tế, tạo 

hứng thú và những hiểu biết ban đầu của HS về chủ đề bài học mới.  

b. Nội dung: GV cho HS lắng nghe bài hát “Bài ca xây dựng” (sáng tác: Hoàng Vân); HS lắng nghe bài 

hát và trả lời câu hỏi.  

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS hoạt động kinh tế của những người tham gia lao động trong bài 

hát “Bài ca xây dựng”. 

d. Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV cho HS lắng nghe bài hát “Bài ca xây dựng” (sáng tác: Hoàng Vân). 

https://www.youtube.com/watch?v=SOtQUC-fm_Q 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:  

+ Nội dung bài hát ca ngợi những người lao động đang tham gia hoạt động kinh tế nào? 

+ Họ có đóng góp gì cho nền kinh tế? 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS lắng nghe, hát theo giai điệu của bài hát và trả lời câu hỏi.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện 1-2 HS trả lời câu hỏi trước lớp: Những người lao động trong bài hát “Bài ca xây dựng” 

là những người thợ xây - họ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh và là chủ thể của nền kinh tế. 

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.  

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Mỗi chúng ta đều tham gia vào nền kinh tế với những vai trò khác nhau 

nhưng ít khi tìm hiểu vấn đề nền kinh tế đang hoạt động bởi những chủ thể nào và vai trò của họ trong sự 

phát triển của đời sống xã hội. Bài học này sẽ giúp các em nhận biệt được các chủ thể của nền kinh tế và 

vai trò của họ khi tham gia các hoạt động kinh tế để từ đó xác định được vai trò, trách nhiệm công dân của 

https://www.youtube.com/watch?v=SOtQUC-fm_Q
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bản thân và gia đình với tư cách là một chủ thể trong nền kinh tế. Chúng ta cùng vào Bài 2: Các chủ thể 

của nền kinh tế.  

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về chủ thể sản xuất 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận biết được chủ thể sản xuất trong nền kinh tế và vai trò của 

chủ thể sản xuất khi tham gia nền kinh tế.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc theo nhóm, quan sát tranh, đọc các trường hợp SGK tr.11, 

12 đưa ra và trả lời câu hỏi; HS rút ra được kết luận khái niệm và vai trò của chủ thể sản xuất.  

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở khái niệm và vai trò của chủ thể sản xuất.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt: Chủ thể kinh tế là những người tham gia 

vào các hoạt động của nền kinh tế, bao gồm: chủ thể sản 

xuất, chủ thể tiêu dùng, chủ thể trung gian và Nhà nước. 

Các chủ thể của nền kinh tế không chỉ thực hiện tốt vai 

trò trong lĩnh vực kinh tế mình tham gia mà còn đóng 

góp cho sự ổn định, phát triển bền vững kinh tế - xã hội 

của đất nước. 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, quan sát hình 

ảnh minh họa, đọc trường hợp SGK tr.11, 12 đưa ra và 

trả lời câu hỏi: Các nhân vật trong tranh và anh Q tham 

gia vào nền kinh tế với vai trò là chủ thể gì? Họ có 

đóng góp gì cho đời sống xã hội?

1. Tìm hiểu về chủ thể sản xuất 

- Các nhân vật trong tranh, anh Q là các nhà đầu 

tư, người lao động sản xuất, họ là chủ thể sản 

xuất, trực tiếp làm ra của cải vật chất phục vụ 

cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội.  

🡪 Anh Q đã: 

+ Cung cấp nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, 

mẫu mã đẹp phục vụ khách hàng, thường xuyên 

nghiên cứu, cải tiến kĩ thuật để làm ra hàng hoá 

có chất lượng cao, giá thành hạ.  

+ Tạo việc làm cho người lao động, đóng thuế 

cho ngân sách nhà nước và tham gia hoạt động 

từ thiện. 
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- GV hướng dẫn HS đọc phần Ghi nhớ, rút ra kết luận và 

cho biết: 

+ Theo em, chủ thế sản xuất là ai? 

+ Chủ thể sản xuất có vai trò gì trong đời sống xã hội? 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc theo nhóm, quan sát tranh, đọc các trường 

hợp SGK tr.11, 12 đưa ra và trả lời câu hỏi; đọc phần Ghi 

nhớ hoạt động để rút ra kết luận.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 1. 

- GV mời đại diện HS trình bày khái niệm và vai trò của 

chủ thể sản xuất.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

 

- Chủ thể sản xuất là những người sản xuất, 

cung cấp hàng hoá, dịch vụ ra thị trường, đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Chủ thể sản 

xuất gồm các nhà đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 

- Chủ thể sản xuất có vai trò:  

+ Sử dụng các yếu tố sản xuất để sản xuất, kinh 

doanh và thu lợi nhuận, thoả mãn nhu cầu hiện 

tại của xã hội hiện tạo, tương lai trong điều kiện 

nguồn lực có hạn.  

🡪 Chủ thể sản xuất luôn phải quan tâm đến việc 

lựa chọn sản xuất hàng hoá nào, số lượng bao 

nhiêu, sản xuất bằng cách nào để đạt hiệu quả.  

+ Có trách nhiệm cung cấp những hàng hoá, 

dịch vụ không làm tổn hại tới sức khoẻ và lợi 

ích của con người trong xã hội. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về chủ thể tiêu dùng 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận biết được chủ thể tiêu dùng trong nền kinh tế và vai trò của 

chủ thể tiêu dùng khi tham gia nền kinh tế.  
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b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc theo nhóm, quan sát tranh minh họa 1.2, đọc thông tin 

SGK đưa ra tr.12, 13 đưa ra để trả lời câu hỏi; HS rút ra được kết luận chủ thể tiêu dùng là ai và vai trò của 

chủ thể tiêu dùng.  

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở chủ thể tiêu dùng là ai và vai trò của chủ thể tiêu dùng.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV chia HS thành 4 nhóm (2 nhóm thảo luận 1 

trường hợp). 

- GV yêu cầu các nhóm thảo luận, quan sát tranh minh 

họa 1, 2, đọc thông tin 1, 2 SGK tr.12, 13 đưa ra và trả 

lời câu hỏi:  

+ Các nhân vật trong các bức tranh tham gia nền kinh 

tế với vai trò là chủ thể gì? 

+ Người tiêu dùng có vai trò gì đối với sự phát triển 

của xã hội? Vì sao người tiêu dùng phải có trách 

nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội? 

 

 

- GV hướng dẫn HS đọc phần Ghi nhớ, rút ra kết luận 

và cho biết: 

+ Chủ thể tiêu dùng là ai? 

+ Chủ thể tiêu dùng có vai trò gì? 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

2. Tìm hiểu về chủ thể tiêu dùng 

- Các nhân vật trong các tranh đóng vai trò là chủ 

thể tiêu dùng. 

- Người tiêu dùng phải có trách nhiệm đối với sự 

phát triển bền vững của xã hội vì:   

+ Người tiêu dùng là lực lượng chiếm đại đa số 

trong xã hội.  

+ Mỗi lựa chọn của người tiêu dùng đều có sự ảnh 

hưởng nhất định đối với đời sống xã hội.  

🡪 Người tiêu dùng nên thể hiện trách nhiệm của 

mình bằng cách lựa chọn tiêu dùng những hàng 

hóa thân thiện với môi trường, không sử dụng 

những sản phẩm chế biến từ động vật hoang dã, 

sản phẩm của những doanh nghiệp gây ô nhiễm, 

tàn phá môi trường, gây độc hại đến sức khỏe con 

người. 

 

 

- Chủ thể tiêu dùng là người mua hàng hoá, dịch 

vụ để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cho sinh hoạt, 

sản xuất,… 

- Chủ thể tiêu dùng có vai trò định hướng, tạo 

động lực cho sản xuất phát triển, có trách nhiệm 

đối với sự phát triên bền vững của xã hội. 
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- HS làm việc theo nhóm, quan sát tranh minh họa 1.2, 

đọc thông tin SGK đưa ra tr.12, 13 đưa ra để trả lời câu 

hỏi: 

+ Quan sát tranh và nêu vai trò của các nhân vật trong 

tranh. 

+ Đọc thông tin và nêu vai trò và trách nhiệm của 

người tiêu dùng đối với sự phát triển xã hội.   

- HS đọc phần Ghi nhớ trong hoạt động để rút ra kết 

luận.   

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 2. 

- GV mời đại diện HS trình bày khái niệm và vai trò 

của chủ thể tiêu dùng.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang 

nội dung mới. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu về chủ thể trung gian 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận biết được chủ thể trung gian trong nền kinh tế và vai trò của 

chủ thể trung gian khi tham gia nền kinh tế.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc theo nhóm, quan sát tranh minh họa, đọc thông tin SGK 

tr.13, 14 đưa ra để trả lời câu hỏi; HS rút ra được kết luận chủ thể trung gian là ai và vai trò của chủ thể 

trung gian.  

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở chủ thể trung gian là ai và vai trò của chủ thể trung gian.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV chia lớp thành 4 nhóm (2 nhóm thảo luận 1 trường 

hợp). 

3. Tìm hiểu về chủ thể trung gian 

- Chủ thể tham gia hoạt động kinh tế trong bức 

tranh trên là chủ thể trung gian: 

+ Nhà phân phối hàng hóa: Giúp việc lưu thông 

hàng hoá tập trung về đầu mối và phân phối đi 
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- GV yêu cầu các nhóm thảo luận, quan sát tranh minh 

họa 1, 2, đọc các thông tin 1, 2 SGK tr.13 và thực hiện 

nhiệm vụ:  

+ Chủ thể tham gia hoạt động kinh tế trong mỗi bức 

tranh trên là ai?  

+ Hoạt động của họ có đóng góp gì cho đời sống xã 

hội?

 

- GV hướng dẫn HS đọc phần Ghi nhớ, rút ra kết luận 

và cho biết:  

+ Chủ thể trung gian là ai? 

+ Chủ thể trung gian có vai trò gì trong hoạt động kinh 

tế ? 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc theo nhóm, quan sát tranh minh họa, đọc 

thông tin SGK tr.13, 14 đưa ra để trả lời câu hỏi: 

+ Quan sát tranh và chỉ ra chủ thể tham gia hoạt động 

kinh tế trong tranh. 

+ Đọc các thông tin và chỉ ra những đóng góp của các 

nhân vật trong tranh đối với đời sống xã hội. 

- HS đọc phần Ghi nhớ trong hoạt động để rút ra kết 

luận.   

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 3. 

các nơi nhanh gọn, hiệu quả, + Môi giới việc làm: 

Cung cấp thông tin về việc làm và người lao động 

để được hưởng phí môi giới 🡪 Việc tìm kiếm việc 

làm và người lao động thuận lợi, nhanh chóng 

hơn.  

 

 

 

 

 

- Chủ thể trung gian là các cá nhân, tổ chức đảm 

nhiệm vai trò cầu nối giữa các chủ thể 

sản xuất, tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ trên thị 

trường: 

+ Các thương nhân chuyên phân phối hàng hoá. 

+ Nhà môi giới chứng khoán, môi giới bất động 

sản, giới thiệu việc làm,....  

- Vai trò của chủ thể trung gian:   

+ Là cầu nối, cung cấp thông tin trong các quan 

hệ mua – bán. 

+ Giúp nền kinh tế linh hoạt, hiệu quả hơn. 
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- GV mời đại diện HS trình bày chủ thể trung gian là 

ai và vai trò của chủ thể trung gian.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang 

nội dung mới. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu về chủ thể nhà nước 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận biết được chủ thể nhà nước trong nền kinh tế và vai trò của 

chủ thể Nhà nước khi tham gia nền kinh tế.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc theo nhóm, quan sát tranh minh họa 1-2, đọc thông tin 1-

2 SGK tr.14 đưa ra để trả lời câu hỏi; HS rút ra được kết luận chủ thể nhà nước trong nền kinh tế và vai trò 

của chủ thể Nhà nước khi tham gia nền kinh tế và thể hiện bằng sơ đồ tư duy. 

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở chủ thể nhà nước trong nền kinh tế và vai trò của chủ 

thể Nhà nước khi tham gia nền kinh tế bằng sơ đồ tư duy.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn: Bất kì Nhà nước nào cũng có vai trò kinh tế 

nhất định đối với xã hội. Ở Việt Nam, Nhà nước có vai 

trò kinh tế là tổ chức, quản lí toàn bộ nền kinh tế quốc 

dân thông qua (thực hiện chức năng quản lí nhà nước 

về kinh tế). 

- GV chia HS thành 3 nhóm, yêu cầu các nhóm thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Nhóm 1: Nội dung các hình ảnh dưới đây thể hiện 

Nhà nước đã làm gì để tạo điều kiện cho các chủ thể 

kinh tế được tự chủ, tổ chức các hoạt động kinh tế 

4. Tìm hiểu về chủ thể nhà nước 

- Vai trò của Nhà nước trong các hình ảnh: 

+ Ban hành luật, tạo ra khung pháp lí để các chủ 

thể kinh tế tự do sản xuất kinh doanh trong khuôn 

khổ pháp luật.  

+ Thường xuyên tổ chức các hội nghị để giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp các chủ 

thể kinh tế phát triển thuận lợi. 

 

- Trước những khó khăn của nền kinh tế, Nhà 

nước đã nhanh chóng ban hành những 

cơ chế, chính sách như giãn nợ, miễn giảm thuế; 

giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá 

sản. 
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thuận lợi?

 

+ Nhóm 2: Đọc nội đoạn thông tin 1 và cho biết: Nhà 

nước đã làm gì trước những khó khăn của nền kinh tế 

do tác động của đại dịch COVID – 19?

 

+ Nhóm 3: Đọc nội dung đoạn thông tin 2 và cho biết: 

Nhà nước đã làm gì để giải quyết vấn đề đói nghèo 

trong xã hội, thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với 

tiến bộ xã hội, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa?

 

- GV hướng dẫn HS đọc phần Ghi nhớ hoạt động, rút 

ra kết luận và thực hiện nhiệm: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện 

vai trò của Nhà nước trong quản lí nền kinh tế thông 

qua thực hiện chức năng quản lí nhà nước về kinh tế.  

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc theo nhóm, quan sát tranh minh họa 1-2, 

đọc thông tin 1-2 SGK tr.14 đưa ra để trả lời câu hỏi: 

+ Quan sát các hình ảnh để trả lời câu hỏi. 

+ Đọc các thông tin để nêu lên những việc Nhà nước 

đã làm trước những khó khăn, thách thức mà đất nước 

gặp phải. 

- Nhà nước đã triển khai các chương trình xoá đói 

giảm nghèo đến các vùng miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, biên giới và hải đảo, tạo chuyển biến tích 

cực về sản xuất, cải thiện, nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của người dân ở những nơi khó 

khăn. 
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- HS đọc phần Ghi nhớ trong hoạt động để rút ra kết 

luận.   

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 4. 

- GV mời đại diện HS trình bày chủ thể nhà nước trong 

nền kinh tế và vai trò của chủ thể Nhà nước khi tham 

gia nền kinh tế bằng sơ đồ tư duy.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

Sơ đồ tư duy thể hiện vai trò của Nhà nước trong quản lí nền kinh tế  

thông qua thực hiện chức năng quản lí nhà nước về kinh tế 

C. 

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố tri thức vừa khám phá về các chủ thể của nền kinh tế; rèn 

luyện kĩ năng xử lí tình huống.  

b. Nội dung:  

- GV cho HS trả lời nhanh một số câu hỏi trắc nghiệm về các chủ thể của nền kinh tế. 
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- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi bài tập 2, 3 phần Luyện tập SGK tr.15, 16; HS vận dụng kiến thức đã học 

và thực hiện nhiệm vụ.  

c. Sản phẩm học tập:  

- HS chọn được đáp án đúng cho các câu hỏi trắc nghiệm. 

- HS nhận xét việc thực hiện trách nhiệm công dân của các chủ thể kinh tế khi tham gia các hoạt động kinh 

tế trong các trường hợp. 

- HS xử lí tình huống SGK đưa ra.  

d. Tổ chức hoạt động: 

Nhiệm vụ 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS 

- GV cho HS trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  

Câu 1. Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể sản xuất? 

A. Là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng. 

B. Là cầu nối giữa tiêu dùng và phân phối. 

C. Tạo môi trường cho sự phát triển kinh tế. 

D. Sử dụng các yếu tố sản xuất để sản xuất, kinh doanh và thu lợi nhuận. 

Câu 2. Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng? 

A. Giúp nền kinh tế linh hoạt hơn. 

B. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển. 

C. Tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của xã hội. 

D. Tiết kiệm năng lượng. 

Câu 3. Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể trung gian? 

A. Là cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. 

B. Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội. 

C. Khắc phục những bất ổn trong nền kinh tế như lạm phát, thất nghiệp. 

D. Dẫn dắt nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Câu 4. Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ thể kinh tế của Nhà nước? 

A. Quyết định số lượng sản phẩm sẽ cung ứng cho thị trường. 

B. Quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

C. Thoả mãn nhu cầu của người sản xuất. 

D. Quản lí nền kinh tế thông qua thực hiện chức năng quản lí nhà nước vẻ kinh tế. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, và trả lời câu hỏi. 
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- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện 1-2 HS trình bày đáp án: 

Câu 1. Đáp án D 

Câu 2. Đáp án B 

Câu 3. Đáp án A 

Câu 4. Đáp án D. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- GV nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.  

Nhiệm vụ 2: Trả lời câu hỏi 2, 3 phần Luyện tập SGK tr.15, 16 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS 

- GV chia HS thành 4 nhóm (2 nhóm đảm nhận 1 bài tập):  

+ Nhóm 1: Nhận xét việc thực hiện trách nhiệm công dân của các chủ thể kinh tế khi tham gia các hoạt 

động kinh tế trong những trường hợp (Bài tập 2 SGK tr.15, 16) 

+ Nhóm 2: Xử lí các tình huống (Bài tập 3 SGK tr.16).  

- GV hướng dẫn HS nhóm 2: HS sắm vai thể hiện nội dung tình huống và đưa ra giải pháp xử lí tình huống, 

thể hiện kịch bản của nhóm mình. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, hiểu biết thực tế và thực hiện nhiệm vụ.   

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp: 

Nhóm 1: 

+ Trường hợp a: Anh V thể hiện trách nhiệm công dân qua việc chủ động tìm kiếm việc làm để đảm bảo 

cuộc sống; tìm tòi, học hỏi, lựa chọn được mô hình kinh doanh phù hợp phát triển kinh tế gia đình, tạo việc 

làm cho người lao động và còn hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. 

+ Trường hợp b: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phát huy mạnh mẽ lòng 

yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam, có ý 

nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển bền vững nền kinh tế đất nước. 

Nhóm 2: 

a. Do gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm nên bà con nông dân không bán được hàng. Trong trường 

hợp này, người tiêu dùng nên hỗ trợ, mua sản phẩm nhiều hơn để cân đối cung cầu, giúp người sản xuất 

khỏi bị thua lỗ, tiếp tục tái sản xuất để cung cấp sản phẩm cho xã hội. 
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b. Hiện nay, một số công ty môi giới trên mạng xã hội có hành vi lừa đảo cung cấp thông tin giả để thu 

tiền phí dịch vụ nên K cần nhắc chị P phải cẩn thận, xác định rõ thông tin của công ty môi giới trước khi 

sử dụng dịch vụ của họ. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- GV nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.  

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: HS tự giác áp dụng những điều đã học về các chủ thể của nền kinh tế vào thực tiễn với không 

gian mới, tình huống mới nhằm tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã học 

để phát hiện và giải quyết các vấn để một cách chủ động, sáng tạo. 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 1, 2 phần Vận dụng SGK tr.16; HS vận dụng kiến thức đã 

học, sưu tầm thông tin, tư liệu, hình ảnh để thực hiện nhiệm vụ. 

c. Sản phẩm học tập:  

- Chia sẻ của bản thân hoặc gia đình em đã tham gia nền kinh tế với tư cách một chủ thể kinh tế và đã thể 

hiện vai trò của chủ thể đó.  

- Sản phẩm truyền thông (viết khẩu hiệu, vẽ tranh) thể hiện thông điệp phát triển kinh tế phải gắn liền với 

bảo vệ môi trường. 

d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS 

- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi bài tập 1, 2 phần Vận dụng SGK tr.16. 

- GV hướng dẫn HS: 

+ Với bài tập 1, HS có thể chọn với tư cách là chủ thể tiêu dùng hay sản xuất kinh doanh hoặc chủ thể 

trung gian (với bản thân HS có thể là chủ thể tiêu dùng) để viết bài chia sẻ. 

+ Với bài tập 2, HS khai thác những biểu hiện sản xuất, tiêu dùng xanh gắn với bảo vệ môi trường, đồng 

thời quy định về hình thức sản phẩm và thời gian nộp sản phẩm. Khuyến khích các nhóm xây dựng sản 

phẩm dưới dạng bộ sưu tập hoặc trang trí dưới hình thức báo tường.... sau đó tổ chức trưng bày ở lớp hoặc 

sân trường. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, sưu tầm thông tin, tư liệu, hình ảnh để thực hiện nhiệm vụ. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

HS báo cáo kết quả vào tiết học sau.  

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kết thúc tiết học.  
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* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

- Ôn tập lại nội dung kiến thức đã được học. 

- Trả lời câu hỏi bài tập 1 phần Luyện tập SGK tr.15. 

- Làm bài tập Bài 2 - Sách bài tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10. 

- Đọc và tìm hiểu trước nội dung kiến thức Bài 3: Thị trường. 
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CHỦ ĐỀ 2: THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 

BÀI 3: THỊ TRƯỜNG  

 

I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

Sau bài học này, HS sẽ: 

- Nêu được khái niệm thị trường. 

- Liệt kê được các loại thị trường và chức năng của thị trường 

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  

● Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về thị trường. 

● Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thảo luận, khảo sát và viết báo cáo khảo sát về thị 

trường. 

● Giải quyết vấn đề sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thị trường.  

- Năng lực riêng:  

● Năng lực điều chỉnh hành vi: có những hành vi đúng khi tham gia thị trường. Phê phán, đấu 

tranh với những thái độ, hành vi, vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật khi tham gia thị trường. 

● Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội: tìm hiểu, tham gia thị trường phù 

hợp với lứa tuổi.  

3. Phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm công dân khi tham gia thị trường. 

- Yêu nước, tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Đối với giáo viên 

- SGK, SGV, SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10, Giáo án. 

- Tranh ảnh, clip và các mẩu chuyện về thị trường.  

- Đồ dùng đơn giản để sắm vai.  

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Đối với học sinh 

- SGK.  

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học Thị trường. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
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a. Mục tiêu: Huy động những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng của HS về những vấn đề có liên quan đến 

thị trường; tạo hứng thú học tập cho HS, dẫn dắt HS vào bài học mới.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS sắm vai và trả lời câu hỏi. 

c. Sản phẩm học tập: HS sắm vai, trả lời câu hỏi câu trả lời hỏi về đối tượng mua bán ở cửa hàng và chủ 

thể tham gia vào các hoạt động của cửa hàng.  

d. Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV nêu nhiệm vụ cho HS: Em cùng các bạn sắm vai người mua và người bán trong một cửa hàng bán 

đồ dùng học tập, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: 

a. Đối tượng mua bán ở cửa hàng này là gì? 

b. Chủ thể tham gia vào các hoạt động ở cửa hàng này là ai? 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS sắm vai, thực hiện tình huống và trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS sắm vai và thực hiện nhiệm vụ: 

a. Đối tượng mua bán ở cửa hàng này là học sinh, sinh viên, trí thức,... 

b. Chủ thể tham gia vào các hoạt động ở cửa hàng: chủ thể tiêu dùng và chủ thể trao đổi – phân phối đồ 

dùng học tập. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Chúng ta vừa xem đóng vai cảnh mua bán trong cửa hàng bán đồ dùng học 

tập. Đó là một thị trường hàng tiêu dùng. Thị trường ra đời gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hóa, 

là sợ dây liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu dùng. Ngày nay, sự phát triển của kinh tế thị trường đã 

dẫn tới những biến đổi sâu sắc của hệ thống thị trường trên toàn thế giới. Đất nước ta cũng đang trong 

quá trình phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Vì vậy, khi tham gia thị trường với 

những vai trò khác nhau, mỗi chúng ta cần hiểu rõ bản chất, chức năng của thị trường và các vấn đề có 

liên quan. Để tìm hiểu rõ những vấn đề này, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay – Bài 3: Thị trường. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm thị trường 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được khái niệm thị trường.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc cá nhân, đọc thông tin SGK tr.17, 18 và trả lời câu hỏi về 

thị trường.  
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c. Sản phẩm học tập: HS trả lời và ghi được vào vở khái niệm thị trường. 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc thông tin 

SGK tr.17, 18 và trả lời câu hỏi: 

+ Sự thay đổi trên quê hương S diễn ra như thế nào? 

+ Khi tham gia hoat động trao đổi, mua bán hàng 

hóa, dịch vụ bà con phải giải quyết những mối quan 

hệ kinh tế nào? 

 

 

 

 

 

- GV dẫn HS đọc phần Ghi nhớ, rút ra kết luận và 

cho biết: Theo em, thị trường là gì? 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS đọc thông tin SGK tr.17, 18 và trả lời câu hỏi 

về thị trường.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 1. 

- GV mời đại diện HS rút ra kết luận thị trường là gì.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang 

nội dung mới. 

1. Tìm hiểu khái niệm thị trường 

- Trả lời câu hỏi trong đoạn thông tin: 

+ Quê hương S có sự thay đổi trong hoạt động mua 

bán:  

● Ở đó diễn ra những hoạt động mua bán dược 

liệu từ hoa cát cánh, váy áo, khăn, túi thổ 

cẩm và dịch vụ du lịch. 

● Ngoài ra, còn diễn ra hoạt động mua bán 

trên mạng.  

+ Bà con phải giải quyết các mối quan hệ cung – 

cầu, cạnh tranh, xác định giá cả, số lượng hàng hóa, 

dịch vụ cung ứng,...trong hoạt động trao đổi, mua 

bán. 

- Thị trường là tổng hòa những quan hệ kinh tế 

trong đó nhu cầu của các chủ thể được đáp ứng 

thông qua việc trao đổi, mua bán với sự xác định 

giá cả, số lượng hàng hóa, dịch vụ tương ứng với 

trình độ phát triển của nền sản xuất. 

+ Ở cấp độ cụ thể: thị trường là chợ, cửa hàng, 

phòng giao dịch,... 

+ Ở cấp độ trừu tượng: thị trường là các mối quan 

hệ liên quan đến trao đổi, mua bán (cung- cầu, quan 

hệ hàng – tiền, quan hệ trong – ngoài nước,....).  

Hoạt động 2: Tìm hiểu các loại thị trường 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS phân loại thị trường dựa trên những tiêu chí khác nhau.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin, quan sát Hình 1, 2 SGK tr.18 

và trả lời câu hỏi, chơi trò chơi “Tiếp sức” 
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c. Sản phẩm học tập:  

- HS trả lời và ghi được vào vở các loại thị trường theo những tiêu chí khác nhau.  

- HS chơi trò chơi “Tiếp sức” - Kể tên các loại thị trường có ở địa phương em. 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin, 

quan sát Hình 1, 2 SGK tr.18 và trả lời câu hỏi: 

+ Em hãy xác định các loại thị trường trong thông 

tin và hình ảnh. 

+ Theo em, ngoài ra còn có những loại thị trường 

nào khác?

 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Tiếp sức: Kể tên 

các loại thị trường có ở địa phương em.  

+ GV chia lớp thành hai nhóm và chia bảng làm 2 

phần. 

+ Lần lượt mỗi thành viên trong từng nhóm sẽ ghi 

một loại thị trường có ở địa phương mình. Nhóm nào 

ghi được nhiều hơn, đúng hơn, nhóm đó sẽ chiến 

thắng. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin, quan sát 

Hình 1, 2 SGK tr.18 và trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 2. 

2. Tìm hiểu các loại thị trường 

- Các loại thị trường trong thông tin và hình ảnh: thị 

trường tư liệu sản xuất và thị trường chứng khoán.  

- Các loại thị trường khác: 

+ Theo đối tượng giao dịch, mua bán:   thị trường 

lúa gạo, thị trường dầu mỏ, thị trường tiền tệ, thị 

trường chứng khoán, thị trường bất động sản.... 

+ Theo vai trò của các đối tượng mua bán, giao 

dịch: thị trường tư liệu sản xuất, 

thị trường tư liệu tiêu dùng, thị trường lao động. thị 

trường khoa học - công nghệ.... 

+ Theo phạm vị của quan hệ mua bán: giao dịch, 

có thị trường trong nước và thị 

trường quốc tế,... 
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- GV mời đại diện HS trình bày hiểu biết về các loại 

thị trường theo những tiêu chí khác nhau.  

- GV mời HS tham gia chơi trò chơi “Tiếp sức” - Kể 

tên các loại thị trường có ở địa phương em. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển 

sang nội dung mới.  

Hoạt động 3: Tìm hiểu các chức năng cơ bản của thị trường 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS liệt kê được các chức năng cơ bản của thị trường. 

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin SGK tr.19 để trả lời câu hỏi, 

đọc nội dung phần Ghi nhớ để rút ra kết luận chức năng của thị trường.  

c. Sản phẩm học tập: HS trả lời và ghi được vào vở các chức năng cơ bản của thị trường. 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin 

1, 2 SGK tr.19 và trả lời câu hỏi: 

+ Ở thông tin 1, sản phẩm áo sơ mi kẻ ô vuông, chất 

liệu cotton được thị trường thừa nhận như thế nào? 

Thị trường đã cung cấp thông tin gì khiến Ban Giám 

đốc công ty may A phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất. 

+ Thông tin 2 cho thấy thị trường kích thích, hạn chế 

việc sản xuất và tiêu dùng thịt lợn như thế nào? 

 

 

 

 

 

 

- GV hướng dẫn HS đọc phần Ghi nhớ, rút ra kết luận 

và cho biết:  

+ Theo em, thị trường có những chức năng gì?  

3. Tìm hiểu các chức năng cơ bản của thị trường 

- Trả lời câu hỏi: 

+ Sản xuất áo sơ mi nam dài tay, kẻ ô vuông, chất 

liệu cotton được nhiều khách hàng ưa chuộng. 

Thông tin này khiến Ban Giám đốc công ty may A 

điều chỉnh kế hoạch sản xuất: gia tăng may áo sơ 

mi chất liệu cotton, giảm sản xuất áo chất liệu kate.  

+ Việc nguồn cung thịt lợn giảm, giá thịt lợn tăng 

đã khiến người chăn nuôi hướng tới các nguồn cung 

khác hoặc tái đàn (khi dịch tạm lắng), người tiêu 

dùng cũng giảm nhu cầu tiêu thụ thịt lợn, chuyển 

sang tiêu thụ các loại thực phẩm khác. Khi nguồn 

cung thịt lợn trên thị trường tăng lên, sẽ có xu 

hướng ngược lại.  

- Các chức năng của thị trường và ví dụ chứng minh 

cho các chức năng của thị trường: 

+ Chức năng thừa nhận: thừa nhận công dụng xã 

hội của hàng hóa và lao động đã hao phí để sản xuất 
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+ Nêu thêm ví dụ để chứng minh cho các chức năng 

đó.  

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin SGK tr.19 

để trả lời câu hỏi. 

- HS đọc nội dung phần Ghi nhớ để rút ra kết luận 

chức năng của thị trường.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 3.  

- GV mời đại diện HS trình bày các chức năng cơ 

bản của thị trường. 

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

ra nó, thông qua việc hàng hóa có bán được hay 

không và bán với giá như thế nào.  

🡪 Ví dụ: Khi người sản xuất làm ra mặt hàng quần 

áo có mẫu mã đẹp, vải tốt, giá cả phải chăng, phù 

hợp với nhu cầu người mua, người mua mua nhiều. 

Như vậy, chi phí làm ra mặt hàng quần áo được xã 

hội chấp nhận, giá trị của mặt hàng đó được thực 

hiện. 

+ Chức năng thông tin: cung cấp thông tin cho 

người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những 

biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất 

lượng, chủng loại, cơ cấu các loại hàng hóa, giá cả, 

tình hình cung cầu về các loại hàng hóa. 

🡪 Ví dụ: Ở những siêu thị lớn sẽ có bảng quảng cáo 

các mặt hàng với đầy đủ các thông tin như: giá cả, 

chất lượng, cơ cấu, chủng loại, điều kiện mua bán 

của các mặt hàng, đặc biệt là thông tin về khuyến 

mại sản phẩm, giúp người mua nhanh chóng mua 

được những sản phẩm phù hợp. 

+ Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế: trên 

cơ sở những thông tin thu được từ thị trường, người 

sản xuất và người tiêu dùng sẽ có những ứng xử, 

điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với sự biến đổi của 

thị trường, nhờ đó sản xuất tiêu dùng được kích 

thích hoặc hạn chế. 

🡪 Ví dụ: Để kích thích nhu cầu mua sắm bánh kẹo 

Tết của khách hàng, hãng sản xuất bánh kẹo X đã 

thiết lập chiến lược giảm giá bán để thu hút khách 

hàng mới và kiếm được những khách hàng thường 

xuyên, thoát khỏi việc tồn hàng.  

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố được những kiến thức vừa khám phá qua việc bày tỏ ý 

kiến, nhận xét hành vi, xử lí tình huống,… về những vấn đề liên quan tới thị trường 
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b. Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi bài tập 1, 2, 3 phần Luyện tập SGK tr.19, 20; HS vận dụng 

kiến thức đã học, vận dụng kiến thức thực tế và thực hiện nhiệm vụ.  

c. Sản phẩm học tập:  

- HS đưa ra quan điểm đồng tình hay không đồng tình với ý kiến và lí giải. 

- HS nhận xét việc làm của các chủ thể trong các tình huống SGK đưa ra.  

- HS xử lí các tình huống SGK đưa ra.  

d. Tổ chức hoạt động: 

Bài tập 1: Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao? 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực hiện nhiệm vụ: Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào 

sau đây? Vì sao? 

a. Thị trường bao giờ cũng gắn với một địa điểm cụ thể như chợ, cửa hàng, siêu thị.... 

b. Thị trường là nơi diễn ra hoạt động sản xuất hàng hoá để đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

c. Chỉ có người sản xuất hàng hoá mới cần đến thị trường. 

d. Chức năng của thị trường là cung cấp hàng hoá, đáp ứng nhu câu đa dạng của người tiêu dùng. 

e. Những thông tin trên thị trường giúp người sản xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất hàng hóa.  

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS đọc các tình huống SGK đưa ra, vận dụng kiến thức đã học, kiến thức thực tế và trả lời câu hỏi.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện 1-2 HS trình bày trước lớp: 

a. Không đồng tình: đó là cách hiểu truyền thống, chưa đúng. Ngày nay, thị trường thương mại điện tử 

diễn ra trên không gian mạng nên có thể không cần địa điểm cụ thể. 

b. Không đồng tình: đó là cách hiểu sai về chức năng của thị trường. Đó là chức năng của sản xuất hàng 

hóa. 

c. Không đồng tình: ai cũng cần đến thị trường trong nền kinh tế thị trường.  

d. Không đồng tình: đó là cách hiểu sai về chức năng của thị trường. Đó là chức năng của sản xuất hàng 

hóa. 

e. Đồng tình: đó là chức năng thứ hai của thị trường. 

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

Bài tập 2: Em có nhận xét gì về việc làm của các chủ thể trong trường hợp sau 
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Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi: Em có nhận xét gì về việc làm của các chủ thể 

trong những trường hợp sau? 

a. Một công ty cử hai nhân viên đi khảo sát thị trường tiêu thụ hoa quả Việt Nam ở nước ngoài. Người thứ 

nhất ghi trong báo cáo: "Địa điểm X là thị trường không có tiềm năng. Người dân ở đó hầu như không biết 

đến hoa quả Việt Nam". Người thứ hai báo cáo: “Địa điểm X là thị trường rắt có tiềm năng. Người dân ở 

đó hầu như chưa được biết đến hoa quả Việt Nam. 

b. Để tạo nên thương hiệu cho sản phẩm của công ty, lãnh đạo và các nhân viên của Công ty Y đã dành 

rất nhiều thời gian khảo sát thị trường, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để xin ý kiến về mong muốn của 

họ đối với sản phẩm của công ty. Nhờ đó, Công ty Y đã tạo ra những sản phẩm độc đáo, đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của người tiêu dùng. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS đọc các tình huống SGK đưa ra, thảo luận theo nhóm, vận dụng kiến thức đã học, kiến thức thực tế 

và trả lời câu hỏi.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện 1-2 nhóm trình bày trước lớp: 

a. Ý kiến của cả 2 nhân viên đều phản ánh đúng thực trạng thị trường tiêu thụ hoa quả Việt Nam ở nước 

ngoài, sống nhân viên thứ hai đã nhìn thấy được tiềm năng của thị trường. Từ đây, có thể rút ra bài học 

kinh doanh: Nếu biết đón đầu, nắm bắt tiềm năng của thị trường thì việc kinh doanh sẽ có kết quả tốt hơn. 

b. Công ty Y đã khai thác chức năng thông tin của thị trường để tạo nên thành công trong kinh doanh.  

- GV mời đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

Bài tập 3: Em hãy xử lí các tình huống sau 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, xây dựng kịch bản, đóng vai xử lí các tình huống sau: 

a. Gia đình K có cửa hàng kinh doanh những mặt hàng thời trang cao cấp. K muốn giúp mẹ chụp ảnh các 

mặt hàng, quảng cáo lên mạng xã hội để bán được nhiều hơn nhưng mẹ không đồng ý vì cho rằng những 

sản phẩm đang được bán trên mạng phản lớn là hàng có chất lượng không cao, nên những mặt hàng cao 

cấp của nhà minh không nên trao bán ở trên mạng.  

Nếu là K, em sẽ nói với mẹ thế nào? 
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b. Quê hương H là một vùng trù phú trái cây nhưng chủ yếu chỉ bán ở thị trường trong nước, có loại trái 

cây được mùa nhưng không tiêu thụ được. Trong giờ học, cô giáo yêu của nhóm của H thảo luận vả để 

xuất cách đẻ những trái cây của quê hương tiếp cận được thị trường thế giới. 

Nếu là thành viên trong nhóm H, em sẽ đề xuất những biện pháp gì? 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thảo luận theo nhóm, xây dựng kịch bản, đóng vai xử lí các tình huống. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện các nhóm đóng vai xử lí các tình huống: 

a. Nếu là K, em sẽ nói với mẹ: Trong thời đại ngày nay, thương mại điện tử đã trở thành một xu hướng phổ 

biến. Phần lớn người tiêu dùng đều tiếp cận với Internet, ngày càng có nhiều người có thói quen mua sắm 

qua mạng. Thực tế, không phải mặt hàng nào trên mạng cũng có chất lượng không cao. Do vậy, để tăng 

lượng khách hàng bán được nhiều, bên cạnh việc quảng cáo cho sản phẩm, bên cạnh việc quảng bá cho 

sản phẩm, tích cực tương tác với khách hàng, cần bán hàng đúng mẫu mã, chất lượng như quảng cáo, giữ 

uy tín, tạo thương hiệu cho hàng hóa. 

b. Nếu là thành viên trong nhóm H, em sẽ đề xuất những biện pháp: 

+ Tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ trái cây của quê hương mình trên thị trường thế giới qua internet và người 

Việt Nam ở nước ngoài. 

+ Tư vấn cho nông dân liên hệ với các công ty xuất khẩu trái cây ở Việt Nam. 

+ Nâng cao chất lượng trái cây, đáp ứng chuẩn quốc tế.  

- GV mời đại diện các nhóm khác nhận xét về kịch bản xử lí tình huống của nhóm bạn, chia sẻ cách xử lí 

tình huống của nhóm mình.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã được học để giải quyết vấn 

đề, nhiệm vụ thực tiễn liên quan đến thị trường.  

b. Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 1, 2 phần Vận dụng SGK tr20; HS vận dụng kiến thức đã 

học, kiến thức thực tế, tìm kiếm tư liệu, thông tin để thực hiện nhiệm vụ 

c. Sản phẩm học tập:  

- Bài phân tích một trường hợp trong thực tiễn về chức năng của thị trường. 

- Khảo sát và nhận xét về một loại thị trường ở địa phương HS.  

d. Tổ chức hoạt động: 

Bài tập 1: Tìm hiểu và viết bài phân tích một trường hợp trong thực tiễn về chức năng của thị trường 



36 
 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và thực hiện nhiệm vụ sau tiết học: Em hãy tìm hiểu, viết bài phân tích 

một trường hợp trong thực tiễn về chức năng của thị trường. 

- GV trình chiếu cho HS tham khảo bài phân tích: 

Gợi ý: 

Thông tin thị trường là một loại hàng hoá đặc biệt với đầy đủ các yếu tố của một thị trường như: Có quan 

hệ giữa người mua và người bán, quan hệ cung - cầu, quy luật về giá cả, có cạnh tranh... Bên cạnh chức 

năng phục vụ cho việc ra quyết định sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, thông tin thị trường còn có 

chức năng quan trọng khác là nâng cao nhận thức  xã hội về các quan hệ thị trường, về hội nhập kinh tế 

quốc tế. Như vậy việc tạo ra cơ sở hạ tầng đủ mạnh cùng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, tương thích 

giữa cơ quan cung cấp dịch vụ và các doanh nghiệp (DN) là hết sức quan trọng, đòi hỏi nguồn đầu tư lớn. 

Nếu không đáp ứng được yêu cầu này thì việc cung cấp và sử dụng dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin 

thị trường cho các DN không thể hiện được tốt. Như vậy, mỗi cơ quan, mỗi lĩnh vực trong cả hệ thống cung 

cấp và sử dụng dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin thị trường cần có những giải pháp và  đổi mới một 

cách toàn diện để có thể thích ứng với tình hình. 

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, có 3 xu thế đang tác động sâu sắc và làm biến đổi cả về nội dung, hình 

thức, cường độ của hoạt động tư vấn và cung cấp thông tin thị trường có thể kể tới, bao gồm : 

- Xu thế hội nhập kinh tế trong điều kiện khu vực hóa và toàn cầu hoá 

- Thế giới đang dịch chuyển mạnh từ nền kinh tế công nghiệp sang kinh tế dịch vụ 

- Xã hội loài người đang phát triển để trở thành một xã hội thông tin 

Gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tham gia vào khu vực mậu dịch tự do AFTA/CEPT, AC-

FTA, các diễn đàn APEC, ASEM... thực thi các hiệp định th­ương mại tự do (FTA) song ph­ương và đa 

ph­ương, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, cùng với việc đẩy nhanh tiến trình cải cách, mở cửa, hội nhập đã 

góp phần làm phong phú, sống động thương mại và thị trư­ờng nước ta. 

Các FTA đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở lớn và có quan hệ thương mại 

với trên 200 thị trường, trong đó có FTA với 60 nền kinh tế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các DN của 

Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường toàn cầu, là cơ hội để Việt Nam kết nối và tham gia sâu hơn vào 

chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Với các FTA thế hệ mới ,chúng ta sẽ có điều kiện tăng tốc 

mở cửa với thế giới, tạo lập một nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa của nó - cơ sở để xây dựng một 

nền kinh tế có sức cạnh tranh. Khung khổ pháp lý của các hiệp định sẽ là khuôn mẫu cho việc vận hành 

các nền kinh tế trong thế kỷ XXI, với những quy phạm, quy định cao hơn, toàn diện hơn. Việt Nam sẽ được 

chơi trên một sân chơi đẳng cấp - sân chơi của các “đại gia”. Đây là một cơ hội thực sự vì chưa bao giờ 

Việt Nam có được một vị thế tốt như hiện nay. Tác động tổng thể đối với  nền kinh tế Việt Nam là rất tích 
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cực, sống không có nghĩa đúng với mọi ngành, mọi DN. Cơ hội có khi lại trở thành thách thức nếu thiếu 

các chính sách vĩ mô thích hợp và những cải cách bên trong cần thiết. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS về nhà tìm hiểu và viết bài phân tích một trường hợp trong thực tiễn về chức năng của thị trường. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

HS báo cáo kết quả thực hiện vào tiết học sau. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang bài tập mới. 

Bài tập 2: Khảo sát một loại thị trường có ở địa phương em và chia sẻ nhận xét về thị trường 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV chia HS thành các nhóm và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ: Em hãy khảo sát một loại thị 

trường có ở địa phương em và chia sẻ nhận xét về thị trường đó theo gợi ý sau: 

- Đối tượng khảo sát: Cửa hàng văn phòng phẩm/đồ dùng học tập/đồ ăn /vật liệu xây dựng.... 

- Nội dung khảo sát: 

+ Giá cả, chất lượng. mẫu mã.... 

+ Thái độ, cách bán hàng. 

- Phương pháp khảo sát: quan sát, phỏng vấn, điều tra,... 

- Sản phẩm: Báo cáo khảo sát thị tường (chú ý rút ra bài học từ kết quả khảo sát). 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS chia làm các nhóm, thực hiện nhiệm vụ sau giờ học, báo cáo kết quả vào tiết học sau.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

Các nhóm báo cáo kết quả thực hiện vào tiết học sau. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết thúc tiết học.  

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 

- Ôn tập lại nội dung kiến thức đã được học. 

- Làm bài tập Bài 3 - Sách bài tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10. 

- Đọc và tìm hiểu trước nội dung kiến thức Bài 4: Cơ chế thị trường.  
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BÀI 4: CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

Sau bài học này, HS sẽ: 

- Nêu được khái niệm, ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường. 

- Nêu được khái niệm và chức năng của giá cả thị trường.  

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  

● Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về cơ chế thị trường. 

● Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thảo luận nhóm, khảo sát và viết báo cáo khảo sát 

về tình hình giá cả một loại hàng hoá trên thị trường ở địa phương. 

● Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến cơ chế thị trường. 

- Năng lực riêng:  

● Năng lực điều chỉnh hành vi: Đồng tình, ủng hộ những hành vi tuân thủ cơ chế thị trường; Phê 

phán những hành vi không đúng, vi phạm cơ chế thị trường khi tham gia thị trường. 

● Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, biết vận dụng cơ chế 

thị trường phù hợp với lứa tuổi. 

3. Phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm công dân khi tham gia các hoạt động trong nền kinh tế thị trường. 

- Yêu nước, tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Đối với giáo viên 

- SGK, SGV, SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10, Giáo án. 

- Tranh ảnh, clip và các mẩu chuyện về cơ chế thị trường.  

- Đồ dùng đơn giản để sắm vai.  

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Đối với học sinh 

- SGK.  

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học Cơ chế thị trường. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Kết nối kiến thức, kĩ năng từ bài học trước với bài học mới. Tạo hứng thú, tâm thế học tập 

cho HS để dẫn vào bài học mới.  
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b. Nội dung: GV cho HS xem video về bản tin thị trường; HS xem video, thảo luận theo nhóm đôi và trả 

lời câu hỏi.  

c. Sản phẩm học tập:  

- HS nhận xét về sự biến động của giá cả một loại hàng hóa trên thị trường. 

- Câu trả lời của HS về những yếu tố trên thị trường tác động đến sự biến động giá cả của hàng hóa.  

d. Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV trình chiếu cho HS quan sát video về bản tin thị trường: 

https://www.youtube.com/watch?v=TUjOBn_x5X0 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi:  

+ Em có nhận xét gì về sự biến động của giá cả một loại hàng hóa trên thị trường? 

+ Theo em, những yếu tố nào trên thị trường tác động đến sự biến động giá cả của hàng hóa đó? 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS quan sát video, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện 1-2 HS trả lời câu hỏi trước lớp:  

+ Giá cả của một loại mặt hàng trên thị trường lên xuống không ổn định. 

+ Tác động của nhu cầu người tiêu dùng, của việc cung ứng hàng hoá trên thị trường,... dẫn tới sự biến 

động của giá cả hàng hoá. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Tác động của nhu cầu người tiêu dùng, của việc cung ứng hàng hoá trên thị 

trường,... dẫn tới sự biến động của giá cả hàng hoá. Nhìn bề ngoài, dường như các chủ thể tham gia thị 

trường hoàn toàn tự do hoạt động theo ý muốn của mình, song thực tế không phải như vậy. Hoạt động của 

họ chịu sự chi phối vô hình của các quy luật kinh tế trong cơ chế thị trường. Vậy cơ chế thị trường là gì? 

Bài học này sẽ làm rõ bản chất, ưu - nhược điểm của cơ chế thị trường, giá cả thị trường để có những ứng 

xử đúng đắn khi tham gia thị trường. Chúng ta cùng vào Bài 4 – Cơ chế thị trường. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm cơ chế thị trường 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được khái niệm cơ chế thị trường. 

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc cá nhân, đọc trường hợp mục 1a SGK tr.21 để trả lời câu 

hỏi; HS làm việc cặp đôi, HS rút ra được khái niệm cơ chế thị trường.  

https://www.youtube.com/watch?v=TUjOBn_x5X0
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c. Sản phẩm học tập: HS trả lời và ghi được vào vở khái niệm cơ chế thị trường. 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt HS: Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu 

nội dung đầu tiên của bài học, cơ chế thị trường là? 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc trường hợp 

mục 1a SGK tr.21 và trả lời câu hỏi: 

+ Để đứng vững trên thị trường, doanh nghiệp của 

anh M phải giải quyết những mối quan hệ nào? 

+ Theo em, để kinh doanh thành công, cần phải tuân 

theo những yêu cầu nào của cơ chế thị trường? 

- GV kết luận và dẫn dắt: Như vậy, hoạt động của 

công ty X tuân theo cơ chế thị trường.  

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi, đọc phần 

Ghi nhớ và cho biết: Cơ chế thị trường là gì? 

- GV mở rộng kiến thức cho HS về bàn tay vô hình 

(tiếng Anh: invisible hand): Trong nền kinh tế thị 

trường, các cá nhân tham gia muốn tối đa hóa lợi 

nhuận cho mình. Ai cũng muốn như vậy nên vô hình 

chung đã thúc đẩy sự phát triển và củng cố lợi ích 

cho cả cộng đồng. Theo Adam Smith, chính quyền 

mỗi quốc gia không cần can thiệp vào cá nhân và 

doanh nghiệp, cứ để nó tự do hoạt động kinh doanh; 

ông kết luận: "Sự giàu có của mỗi quốc gia đạt được 

không phải do những quy định chặt chẽ của nhà 

nước, mà do bởi tự do kinh doanh" - Tư tưởng này 

đã chế ngự trong suốt thế kỉ XIX. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc cá nhân, đọc trường hợp mục 1a SGK 

tr.21 để trả lời câu hỏi: 

+ Đọc trường hợp và chỉ ra những mối quan hệ mà 

doanh nghiệp anh M cần giải quyết. 

1. Tìm hiểu khái niệm cơ chế thị trường 

- Doanh nghiệp của anh M phải giải quyết mối quan 

hệ với người tiêu dùng và các đối thủ cạnh tranh. 

- Các yêu cầu cần phải tuân thủ để kinh doanh thành 

công: 

+ Chấp nhận, tôn trọng đối thủ cạnh tranh, cạnh 

tranh lành mạnh. 

+ Xuất phát từ nhu cầu của người tiêu dùng, tính 

toán giảm chi phí sản xuất thấp hơn giá bán hàng 

hoá trên thị trường. 

 

 

 

 

- Cơ chế thị trường là hệ thống các quan hệ kinh tế 

mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các 

quy luật kinh tế như:  quy luật cạnh tranh, cung cầu, 

giá cả, lợi nhuận,...  

🡪 Chi phối hoạt động của các chủ thể kinh tế, đóng 

vai trò như bàn tay vô hình điều tiết nền kinh tế. 
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+ Nêu những yêu cầu cơ chế thị trường cần tuân theo. 

- HS làm việc cặp đôi, đọc phần Ghi nhớ hoạt động 

để rút ra kết luận.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 1. 

- GV mời đại diện HS rút ra kết luận khái niệm cơ 

chế thị trường. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang 

nội dung mới. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu ưu điểm của cơ chế thị trường 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được ưu điểm của cơ chế thị trường. 

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc nhóm, đọc thông tin mục 1b SGK tr.22 để trả lời câu hỏi; 

HS làm việc cá nhân, HS rút ra được kết luận về ưu điểm của cơ chế thị trường.  

c. Sản phẩm học tập: HS trả lời và ghi được vào vở ưu điểm của cơ chế thị trường. 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt HS: Cơ chế thị trường có những ưu 

điểm và tác dụng mà không có cơ chế nào hoàn toàn 

thay thế được. Vậy ưu điểm đó là gì, chúng ta cùng 

đi tìm hiểu trong thông tin dưới đây.  

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm (4 HS), đọc 

thông tin mục 1b SGK tr.22 và trả lời câu hỏi: 

+ Ngành Dệt may Việt Nam đã chịu tác động gì từ 

cơ chế thị trường? 

+ Điều gì giúp cho ngành Dệt may Việt Nam ngày 

càng trụ vững và phát triển? 

2. Tìm hiểu ưu điểm của cơ chế thị trường 

- Tác động từ sự cạnh tranh quyết liệt với những 

doanh nghiệp mạnh trên thị trường 

quốc tế; nhu cầu của khách hàng trong nước và 

quốc tế. 

- Tác động của cơ chế thị trường đã thúc đẩy ngành 

Dệt may cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, 

nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng tạo ra 

nhiều sản phẩm chất 

lượng cao, mẫu mã đẹp, phong phú, đa dạng, đáp 

ứng ngày một tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng. 
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- GV sử dụng kĩ thuật tia chớp, nêu câu hỏi: Từ việc 

phân tích những trường hợp trên, hãy nêu những ưu 

điểm của cơ chế thị trường. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc nhóm, đọc thông tin mục 1b SGK tr.24 

để trả lời câu hỏi: 

+ Đọc thông tin và chỉ ra những tác động của cơ chế 

thị trường đối với ngành Dệt may Việt Nam. 

+ Nêu lí do ngành Dệt may Việt Nam ngày càng phát 

triển. 

- HS làm việc cá nhân, đọc phần Ghi nhớ hoạt động 

để rút ra kết luận.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 2. 

- GV mời đại diện HS rút ra kết luận ưu điểm của cơ 

chế thị trường. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang 

nội dung mới. 

- Cơ chế thị trường có một số ưu điểm cơ bản: 

+ Kích thích tính năng động, sáng tạo của các chủ 

thể kinh tế, thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất 

và tăng trưởng kinh tế. 

+ Phân bố lại nguồn lực kinh tế, đáp ứng tốt hơn 

các nhu cầu, lợi ích của các chủ thể kinh tế. 

+ Thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của con 

người, thúc đẩy tiến bộ, văn minh xã hội. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu nhược điểm của cơ chế thị trường 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được nhược điểm của cơ chế thị trường. 

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc nhóm, đọc thông tin mục 1c SGK tr.23 để trả lời câu hỏi; 

HS làm việc cá nhân, HS rút ra được nhược điểm của cơ chế thị trường.  

c. Sản phẩm học tập: HS trả lời và ghi được vào vở nhược điểm của cơ chế thị trường. 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt: Bên cạnh những ưu điểm thì cơ chế thị 

trường cũng có những điểm hạn chế. 

3. Tìm hiểu nhược điểm của cơ chế thị trường 

- Nhược điểm của cơ chế thị trường ở thông tin trên 

là:  

+ Mất cân đối cung - cầu, khủng hoảng, suy thoái. 
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- GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS đọc thông 

tin mục 1c SGK tr.23, thảo luận và trả lời câu hỏi: 

+ Hãy nêu những nhược điểm của cơ chế thị trường 

ở thông tin trên. 

+ Theo em, ngoài những nhược điểm trên, cơ chế 

thị trường còn có những nhược điểm nào khác?

 

- GV kết luận: Nhà nước cần tăng cường quản lí vĩ 

mô nền kinh tế để khắc phục, hạn chế nhược điểm 

của cơ chế thị trường. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc nhóm, đọc thông tin mục 1c SGK tr.23 

để trả lời câu hỏi 

- HS làm việc cá nhân, đọc phần Ghi nhớ hoạt động 

để rút ra kết luận.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 3. 

- GV mời đại diện HS rút ra kết luận nhược điểm của 

cơ chế thị trường. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang 

nội dung mới. 

+ Phát sinh những thủ đoạn cạnh tranh không lành 

mạnh gây thiệt hại cho người sản xuất và tiêu dùng. 

+ Không tự khắc phục được hiện tượng phân hóa 

sâu sắc trong xã hội. 

- Ngoài những nhược điểm trên, cơ chế thị trường, 

còn một số nhược điểm vốn có sau: 

+ Một số doanh nghiệp lạm dụng tài nguyên xã hội 

gây ô nhiễm môi trường sống của con người, do đó 

hiệu quả kinh tế - xã hội không được đảm bảo. 

+ Cơ chế thị trường chỉ thể hiện đầy đủ khi có sự 

kiểm soát của cạnh tranh hoàn hảo, khi xuất hiện 

cạnh tranh không hoàn hảo, thì hiệu lực của cơ chế 

thị trường bị giảm.  

+ Phân phối thu nhập không công bằng, có những 

mục tiêu xã hội chủ nghĩa dù cơ chế thị trường có 

hoạt động trôi chảy thì cũng  không đạt được.  

+ Sự tác động của cơ chế thị trường sẽ dẫn tới sự 

phân hoá giàu nghèo, phân cực về của cải, tác động 

của cơ chế thị trường sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế 

cao, nhưng nó không tự động mang lại những giá 

trị mà xã hội muốn vươn tới. 

+ Một nền kinh tế do cơ chế thị trường thuần tuý 

điều tiết khó tránh khỏi những thăng trầm, khủng 

hoảng kinh tế có tính chu kỳ và thất nghiệp. 

 

Hoạt động 4: Tìm hiểu khái niệm giá cả thị trường 
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a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được khái niệm giá cả thị trường.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc cặp đôi, sắm vai thể tình huống SGK tr.23, 24 và trả lời 

câu hỏi; HS rút ra kết luận khái niệm giá cả hàng hóa, giá cả thị trường.  

c. Sản phẩm học tập: HS trả lời và ghi được vào vở khái niệm giá cả hàng hóa, giá cả thị trường.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện 2 HS sắm vai nhân viên bán hàng, 

khách hàng, thể hiện tình huống trong SGK tr.23, 24.  

Nhân viên bán hàng: Tôi có thể giúp gì cho chị? 

Khách hàng: Mặt hàng này có giá bao nhiêu vậy chị? 

Nhân viên bán hàng: 500 000 đồng một sản phẩm, 

thưa chị! 

Khách hàng: Sao đắt thế chị? Cửa hàng có thể giảm 

giá nếu tôi mua với số lượng lớn không? 

Nhân viên bán hàng: Giá hơi cao do chi phí sản xuất 

và vận chuyển lớn. Nhưng đây là mặt hàng mới, chất 

lượng tốt, mẫu đẹp, khách hàng rất ưng ý nên mua 

nhiều, nguồn 

hàng còn khan hiếm. Cửa hàng chỉ có thể giảm 5% 

nếu chị mua từ 50 sản phẩm trở lên. 

Khách hàng: Vâng, chị đóng gói cho tôi 50 sản 

phẩm. 

Nhân viên bán hàng: Cảm ơn chị! Chị cho chúng tôi 

xin địa chỉ để giao hàng. Có thể chị sẽ phải đợi từ 3 

đến 5 ngày vì nguồn hàng chưa đủ. 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi:  

+ Khách hàng và nhân viên bán hàng đã thoả thuận 

với nhau về điều gì?  

+ Kết quả của sự thoả thuận đó là gì? 

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, đọc thông tin 

phần Ghi nhớ trong hoạt động và trả lời câu hỏi: 

+ Giá cả hàng hoá là gì? Nêu ví dụ minh hoa. 

4. Tìm hiểu khái niệm giá cả thị trường 

- Khách hàng và nhân viên bán hàng đã thoả thuận 

với nhau về giá cả hàng hoá. Kết quả của sự thoả 

thuận đó là hai bên đã thống nhất được giá của hàng 

hoá, thời gian và địa điểm giao hàng. 
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+ Giá cả thị trường là gì? Nêu ví dụ minh hoạ. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc cặp đôi, sắm vai thể tình huống SGK 

tr.23, 24 và trả lời câu hỏi. 

- HS rút ra kết luận khái niệm giá cả hàng hóa, giá cả 

thị trường.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 4. 

- GV mời đại diện HS rút ra kết luận giá cả hàng hóa, 

giá cả thị trường (lấy ví dụ minh họa).  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang 

nội dung mới. 

 

 

- Giá cả hàng hóa là số tiền phải trả để bù đắp 

những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hóa đó. 

🡪 Ví dụ: Giá cả của thịt heo hơi ngày 4/6/2022 

trong khoảng 55.000 – 159.000 đồng/kg. Đây là số 

tiền phải trả để bù đắp chi phí nuôi ăn, uống, vệ 

sinh chuồng trại, bảo vệ môi trường, xuất bán heo.  

- Giá cả thị trường là giá bán thực tế của hàng hóa 

trên thị trường 🡪 giá cả hàng hóa được thỏa thuận 

giữa người mua và người bán.  

🡪 Ví dụ: Mua hàng với số lượng lớn, mua hàng vào 

ngày sinh nhật, vào ngày khuyến mại,... khách hàng 

sẽ được giảm giá. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 5: Tìm hiểu chức năng của giá cả thị trường 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được các chức năng của giá cả thị trường.  

b. Nội dung:  

- GV trình bày vấn đề; HS làm việc nhóm, đọc thông tin mục 2b SGK tr.24 và trả lời câu hỏi; HS làm việc 

cặp đôi để rút ra kết luận về các chức năng của giá cả thị trường.  

- HS xem lại nội dung kiến thức bài học và vẽ sơ đồ tư duy. 

c. Sản phẩm học tập:  

- HS trả lời và ghi được vào vở chức năng của giá cả thị trường. 

- HS trình bày nội dung kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 5. Tìm hiểu chức năng của giá cả thị trường 
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- GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS thảo luận, 

đọc thông tin mục 2b SGK tr.24 và trả lời câu hỏi: 

+ Theo em, ở thông tin trên, giá cả thị trường đã thể 

hiện chức năng thông tin và chức năng phân bổ nguồn 

lực như thế nào? 

+ Nhà nước đã sử dụng giá cả thị trường để quản lí, 

thực hiện mục tiêu ổn định, cân đối nền kinh tế như 

thế nào? Tại sao giá cả thị trường là một công cụ để 

Nhà nước quản lí, 

thực hiện mục tiêu ổn định, cân đối nền kinh tế?

 

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, kết hợp đọc 

phần Ghi nhớ trong hoạt động SGK tr.25 và trả lời câu 

hỏi: Giá cả thị trường có những chức năng gì? Nêu ví 

dụ minh họa cho từng chức năng.  

+ GV hướng dẫn HS: HS có thể được sử dụng điện 

thoại thông minh, máy tính để tìm những ví dụ minh 

hoạ cho từng chức năng của giá cả thị trường.  

- GV chia HS thành 4 nhóm, yêu cầu HS xem lại nội 

dung kiến thức bài học và thực hiện nhiệm vụ: Vẽ sơ 

đồ tư duy nội dung kiến thức của bài học và trình bày 

trước lớp.  

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc nhóm, đọc thông tin mục 2b SGK tr.24 

và trả lời câu hỏi. 

- HS làm việc cặp đôi để rút ra kết luận về các chức 

năng của giá cả thị trường.  

- Qua thông tin về giá cả của sản phẩm sữa trên thị 

trường, người tiêu dùng điều chỉnh, giảm bớt nhu 

cầu, chuyển sang dùng mặt hàng khác phù hợp hơn 

với khả năng thanh 

toán của mình; người cung ứng nhanh chóng tìm 

biện pháp tăng thêm sản phẩm này trên thị trường 

để thu nhiều lợi nhuận hơn. Để tăng thêm sản 

phẩm sữa trên thị trường, nguồn lực về vốn, sức 

lao động cũng được điều chuyển, phân bổ cho 

ngành sản xuất, kinh doanh sữa nhiều hơn. 

- Nhà nước đã sử dụng giá cả thị trường để quản 

lí, thực hiện mục tiêu ổn định, cân đối    nền kinh 

tế như: quy định áp trần giá sữa, yêu cầu các doanh 

nghiệp, đại lí sữa phải đăng kí với cơ quan quản lí 

giá ở địa phương, công khai mức giá bán. 

- Chức năng của giá cả thị trường: 

+ Cung cấp thông tin: để các chủ thể kinh tế đưa 

ra những quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất, 

tăng hay giảm tiêu dùng. 

+ Phân bổ nguồn lực: góp phần điều tiết quy mô 

sản xuất, cân đối cung - cầu. 

+ Là công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí, kích 

thích, điều tiết nền kinh tế. 
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- HS xem lại nội dung kiến thức bài học và vẽ sơ đồ 

tư duy. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 5. 

- GV mời đại diện HS rút ra kết luận chức năng giá cả 

của thị trường. 

- GV mời đại diện HS trình bày nội dung kiến thức 

bài học bằng sơ đồ tư duy.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

 

 

 

SƠ ĐỒ TƯ DUY NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố được những kiến thức vừa khám phá qua việc bày tỏ ý 

kiến, nhận xét hành vi, xử lí tình huống,… về những vấn đề liên quan tới thị trường 

b. Nội dung:  
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- GV yêu cầu HS trả lời nhanh một số câu hỏi có liên quan đến bài học Cơ chế thị trường.  

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi bài tập 2 phần Luyện tập SGK tr.25; HS vận dụng kiến thức đã học, vận 

dụng kiến thức thực tế và thực hiện nhiệm vụ.  

c. Sản phẩm học tập:  

- HS chọn được đáp án đúng cho các câu hỏi trắc nghiệm. 

- HS nhận xét được hành vi của các chủ thể trong các trường hợp SGK đưa ra.  

d. Tổ chức hoạt động: 

Nhiệm vụ 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV nêu nhiệm vụ cho HS: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Thị trường là: 

A. Tổng hoà những quan hệ kinh tế trong đó nhu cầu của các chủ thể được đáp 

ứng thông qua việc trao đổi, mua bán. 

B. Nơi diễn ra các hoạt động kinh tế: sản xuất, lưu thông, phân phối, tiêu dùng. 

C. Toàn bộ hoạt động mua bán, tiêu dùng hàng hoá. 

D. Nơi diễn ra hoạt động quản lí kinh tế vĩ mô của Nhà nước. 

Câu 2. Việc phân chia thị trường thành thị trường tư liệu sản xuất - thị trường tư liệu 

tiêu dùng dựa trên cơ sở nào? 

A. Đối tượng mua bán, trao đổi. 

B. Vai trò của các đối tượng mua bán, trao đổi. 

C. Phạm vi các quan hệ mua bán, trao đổi. 

D. Tính chất của các mối quan hệ mua bán, trao đổi. 

Câu 3. Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của thị trường? 

A. Cung cấp hàng hoá, dịch vụ ra thị trường. 

B. Thừa nhận công dụng xã hội của hàng hoá và lao động đã hao phí để sản xuất ra nó. 

C. Cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng. 

D. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, và trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện 1-2 HS trình bày đáp án: 

Câu 1. Đáp án A 
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Câu 2. Đáp án C 

Câu 3. Đáp án D. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- GV nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.  

Nhiệm vụ 2: Trả lời câu hỏi 2 phần Luyện tập SGK tr.25 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS 

- GV chia HS thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận: Em có nhận xét gì về hành vi của 

các chủ thể sau? 

a. Giá dưa hấu trên thị trường tăng cao, mang lại thu nhập cao gấp rưỡi so với trồng lúa, nhiều người dân 

ở thôn S quyết định chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dưa. 

b. Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ hải sản ở Hà Nội, ông Y đã mở cửa hàng thu mua hải sản, mang về bán ở các 

chợ đầu mối. 

c. Để thu được nhiều lợi nhuận, siêu thị X đã nhập một số hàng hoá không rõ nguồn gốc rồi dán nhãn mác 

giả vào. 

d. Khi giá thịt gia cầm tăng quá cao, người tiêu dùng đã giảm nhu cầu tiêu thụ thịt gia cầm, lựa chọn các 

loại thực phẩm khác có giá rẻ hơn. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả thảo luận:  

a. Người dân thôn S cần cân nhắc trước khi chuyển đổi sản xuất vì có thể nhu cầu dưa trên thị trường là 

tự phát, không bền vững,...đồng thời Nhà nước cũng cần tăng cường vai trò quản lí vĩ mô đối với nền kinh 

tế. 

b. Ông Y đã nắm bắt được nhu cầu của thị trường và hành động theo sự chi phối của quy luật cung - cầu 

trên thị trường. 

c. Hành vi của siêu thị X vi phạm pháp luật, cần có hình phạt thích đáng. 

d. Hành vi của người tiêu dùng hợp lí, dưới sự tác động của giá cả thị trường. 

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- GV nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.  

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. 
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b. Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 1, 2 phần Vận dụng SGK tr.25; HS vận dụng kiến thức đã 

học, sưu tầm thông tin, tư liệu, hình ảnh để thực hiện nhiệm vụ. 

c. Sản phẩm học tập:  

- Đoạn văn của HS chia sẻ quan điểm của bản thân về nhận định “Thị trường luôn luôn đúng”. 

- Báo cáo của HS về tình hình giá cả thị trường một loại hàng hóa ở địa phương em.  

d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS 

- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ngoài giờ học: 

+ Em hãy viết và chia sẻ quan điểm của bản thân về nhận định: “Thị trường luôn luôn đúng”. 

+ Em hãy cùng các bạn trong nhóm khảo sát và viết báo cáo về tình hình giá cả thị trường một loại hàng 

hoá ở địa phương em. Sản phẩm: Báo cáo khảo sát giá cả thị trường, video (nếu có); chú ý rút ra nhận xét 

từ kết quả khảo sát. 

- GV hướng dẫn HS: Báo cáo tình hình giá cả hàng hoá X: Mặt hàng X, giá cả ở các điểm bán hàng khác 

nhau, chất lượng hàng hóa, phong cách phục vụ, phương thức bán hàng.... 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, sưu tầm thông tin, tư liệu, hình ảnh để thực hiện nhiệm vụ. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

HS báo cáo kết quả vào tiết học sau.  

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kết thúc tiết học.  

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

- Ôn tập lại nội dung kiến thức đã được học. 

- Trả lời câu hỏi bài tập 1, 3 phần Luyện tập SGK tr.25. 

- Làm bài tập Bài 4 - Sách bài tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10. 

- Đọc và tìm hiểu trước nội dung kiến thức Bài 5: Ngân sách nhà nước.  
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CHỦ ĐỀ 3: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THUẾ 

BÀI 5: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THUẾ 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

Sau bài học này, HS sẽ: 

- Nêu được khái niệm thị trường. 

- Liệt kê được các loại thị trường và chức năng của thị trường 

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  

● Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về ngân sách nhà nước. 

● Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện nhiệm vụ học tập về ngân sách nhà nước. 

● Giải quyết vấn để và sáng tạo trước những tình huống liên quan đến ngân sách nhà  nước. 

- Năng lực riêng:  

● Năng lực điều chỉnh hành vi: Ủng hộ những hành vi chấp hành tốt và phê phán những hành vi 

vi phạm pháp luật về thu, chi ngân sách nhà nước. 

● Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Có hành vi đúng khi tham gia 

một số hoạt động liên quan đến ngân sách nhà nước. 

3. Phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm công dân khi tham gia các hoạt động liên quan đến ngân sách nhà 

nước. 

- Yêu nước, tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Đối với giáo viên 

- SGK, SGV, SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10, Giáo án. 

- Tranh ảnh, clip và các mẩu chuyện về ngân sách nhà nước. 

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Đối với học sinh 

- SGK.  

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học Ngân sách nhà nước.  

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Huy động những kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng của HS về những vấn đề có liên quan đến 

thị trường; tạo hứng thú học tập cho HS, dẫn dắt HS vào bài học mới.  
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b. Nội dung:  

- GV cho HS xem một video ngắn về suy nghĩ của các bạn trẻ ngày nay về ngân sách nhà nước.  

- GV hướng dẫn HS đọc đoạn thông tin phần Mở đầu SGK tr.26; HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.  

c. Sản phẩm học tập:  

- Câu trả lời của HS về ngân sách nhà nước cho sự phát triển các tỉnh miền núi (trong đoạn thông tin SGK). 

- HS trình bày một vài hiểu biết về ngân sách nhà nước.  

d. Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV trình chiếu cho HS xem video clip suy nghĩ của các bạn trẻ hiện nay về ngân sách nhà nước: 

https://www.youtube.com/watch?v=oOVOGdSMwyw 

- GV hướng dẫn HS đọc đoạn thông tin phần Mở đầu SGK tr.26; HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu 

hỏi:  

+ Ngân sách nhà nước góp phần cho sự phát triển của các tỉnh miền núi như thế nào? 

+ Hãy chia sẻ hiểu biết của em về ngân sách nhà nước. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS quan sát video clip, đọc đoạn thông tin SGK, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện 1-2 HS trả lời câu hỏi:  

+ Ngân sách nhà nước góp phần cho sự phát triển của các tỉnh miền núi: mở rộng, nâng cấp các tuyến 

đường giao thông; kéo điện lưới điện quốc gia về các bản vùng sâu; xây dựng, tu bổ, nâng cấp trường học, 

cơ sở y tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát 

triển mô hình rừng trang trại, vườn rừng. 

+ Ngân sách nhà nước là : 

● Quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước, ra đời từ rất sớm cùng với sự hình thành của nhà 

nước.  

● Nguồn lực để duy trì bộ máy nhà nước vừa là công cụ hữu ích để nhà nước quản lý, điều tiết nền 

kinh tế quốc dân và giải quyết các vấn đề xã hội. 

https://www.youtube.com/watch?v=oOVOGdSMwyw
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- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Ngân sách nhà nước hình thành và phát triển gắn liền với sự xuất hiện và 

phát triển của Nhà nước. Đó là quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của một quốc gia, vừa là nguồn lực để duy 

trì bộ máy nhà nước vừa là công cụ hữu ích để Nhà nước quản lí, điều tiết nền kinh tế quốc dân và giải 

quyết các vấn đề xã hội. Ngân sách nhà nước có phần đóng góp rất lớn của người dân và được sử dụng vì 

lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân. Mỗi người dân đều có nghĩa vụ đóng góp, đồng thời được hưởng 

quyền lợi từ ngân sách qua việc sử dụng hàng hoá, dịch vụ công cộng. Bài học này sẽ giúp các em hiểu rõ 

hơn về đặc điểm, vai trò của ngân sách nhà nước cùng những quy định cơ bản của pháp luật về quyền và 

nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách. Chúng ta cùng vào Bài 5 – Ngân sách nhà 

nước.  

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm ngân sách nhà nước 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được khái niệm ngân sách nhà nước. 

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc cá nhân, quan sát sơ đồ 1 SGK tr.27 và thực hiện nhiệm 

vụ; HS rút ra kết luận (theo nội dung chốt kiến thức trong SGK).  

c. Sản phẩm học tập: HS trả lời và ghi được vào vở khái niệm ngân sách nhà nước.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS 

- GV hướng dẫn HS quan sát sơ đồ mục 1a SGK tr.27, 

làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi: 

+ Ngân sách nhà nước gồm các khoản thu, chi gì? 

1. Tìm hiểu khái niệm ngân sách nhà nước 

- Ngân sách nhà nước gồm các khoản thu, chi: 

+ Các khoản thu: Thu cân đối từ hoạt động xuất 

nhập khẩu, thu viện trợ, thu từ dầu thô và thu 

nội địa. 

+ Các khoản chi: Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 

chính, dự phòng ngân sách nhà nước, chi cải 

cách tiền lương, tính giãn biên chế, chi đầu tư 

phát triển, chi trả nợ lãi, chi viện trợ, chi thường 

xuyên. 

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

các khoản thu, chi của ngân sách nhà nước. 
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+ Ai được quyền quyết định các khoản thu, chi của ngân 

sách nhà nước? 

- GV hướng dẫn HS đọc phần chốt kiến thức hoạt động 

và rút ra kết luận: Ngân sách nhà nước là gì? 

- GV mở rộng kiến thức cho HS: 

+ Ngân sách nhà nước, ngân sách chính phủ, hay ngân 

sách quốc gia là một phạm trù kinh tế và là phạm trù lịch 

sử; là một thành phần trong hệ thống tài chính.  

+ Sự hình thành và phát triển của ngân sách nhà nước 

gắn liền với sự xuất hiện và phát triển của kinh tế hàng 

hóa - tiền tệ trong các phương thức sản xuất của cộng 

đồng và nhà nước của từng cộng đồng. Nói cách khác, 

sự ra đời của nhà nước, sự tồn tại của kinh tế hàng hóa 

- tiền tệ là những tiền đề cho sự phát sinh, tồn tại và phát 

triển của ngân sách nhà nước. 

+ Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương 

và ngân sách địa phương. Ngân sách trung ương là ngân 

sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ và các cơ quan khác ở trung ương. Ngân sách địa 

phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các 

cấp có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. 

+ Thực chất, ngân sách nhà nước phản ánh các quan hệ 

kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân 

phối, sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước khi Nhà 

nước tham gia phân phối các nguồn tài chính quốc gia 

🡪 Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản 

thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực 

hiện trong một khoảng thời gian nhất định do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để 

bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ 

của Nhà nước (khoản 14 Điều 4 Luật Ngân 

sách nhà nước năm 2015). 
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nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước trên cơ sở 

luật định. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

HS làm việc cá nhân, quan sát sơ đồ 1 SGK tr.27 và thực 

hiện nhiệm vụ. 

-  HS rút ra kết luận (theo nội dung chốt kiến thức trong 

SGK).  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 1. 

- GV mời đại diện HS trình bày về khái niệm ngân sách 

nhà nước.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của ngân sách nhà nước 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được các đặc điểm của ngân sách nhà nước.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc cá nhân, đọc thông tin mục 1, 2, 3, 4 SGK tr.27, 28 và trả 

lời câu hỏi; HS làm việc nhóm để làm rõ các đặc điểm của ngân sách nhà nước.  

c. Sản phẩm học tập: HS trả lời và ghi được vào vở đặc điểm của ngân sách nhà nước. 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt: Ngân sách nhà nước là bộ phận chủ yếu 

của hệ thống tài chính quốc gia. Nó bao gồm những 

quan hệ tài chính nhất định trong tổng thể các quan hệ 

tài chính quốc gia, cụ thể: 

+ Quan hệ tài chính giữa nhà nước và công dân; 

+ Quan hệ tài chính giữa nhà nước với doanh nghiệp; 

+ Quan hệ tài chính giữa nhà nước với tổ chức xã hội; 

+ Quan hệ tài chính giữa nhà nước với quốc tế.  

2. Tìm hiểu đặc điểm của ngân sách nhà nước 

- Mục đích của việc thu, chi NSNN: giải quyết 

các lợi ích chung trong xã hội. 

- Một số quỹ trong NSNN: quỹ dự trữ tài chính, 

quỹ an sinh xã hội, quỹ bảo vệ môi trường... 

- Công dân đóng góp trực tiếp vào ngân sách nhà 

nước qua thuế, phí, lệ phí nhưng không nhận lợi 

ích trực tiếp từ sự đóng góp đó. Tuy nhiên có sự 

hoàn trả gián tiếp thông qua việc 
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- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, đọc thông tin 1, 

2, 3, 4 mục 1b SGK tr.27, 28 và trả lời câu hỏi: 

+ Mục đích của việc thu, chi ngân sách nhà nước là gì? 

+ Kể tên một số quỹ trong ngân sách nhà nước và chia 

sẻ hiểu biết của em về quỹ đó. 

+ Người dân đóng góp vào ngân sách nhà nước có 

được hoàn trả trực tiếp không? Vì sao? 

- GV sử dụng kĩ thuật mảnh ghép, hướng dẫn HS làm 

việc nhóm và trả lời câu hỏi: 

+ Ngân sách nhà nước có những đặc điểm gì? 

+ Nêu ví dụ để chứng minh cho một số đặc điểm đó.  

- GV mở rộng kiến thức cho HS, trình chiếu và giới 

thiệu về Luật Ngân sách nhà nước:

 

+ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được 

Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua và ban hành 

ngày 25/6/2015, thay thế Luật Ngân sách nhà nước số 

01/2002/QH11 (sau đây gọi tắt là Luật NSNN năm 

2002). Luật NSNN năm 2015 có hiệu lực thi hành từ 

năm ngân sách 2017, bao gồm 7 Chương, với 77 Điều, 

+ Luật Ngân sách Nhà nước giúp củng cố và nâng cao 

vị trí, vai trò của công tác tài chính - ngân sách nhà 

nước, góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết tốt hơn các 

vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; đảm bảo 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xử lý kịp 

Nhà nước sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ 

cho các nhu cầu chung của xã hội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đặc điểm của ngân sách nhà nước: 

+ Mang tính pháp lí cao. Việc tạo lập và sử dụng 

ngân sách nhà nước được tiến hành trên cơ sở 

Luật Ngân sách nhà nước. 

+ Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền sở hữu 

và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách 

nhà nước. 

+ Hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi 

ích chung trong xã hội. 

+ Được chia thành nhiều quỹ nhỏ có tác dụng 

riêng để chỉ dùng cho những mục đích đã có 

trong kế hoạch. 

🡪 Ví dụ: Theo Báo cáo Tình hình thực hiện kế 

hoạch tài chính năm 2019: 

Tổng số dư nguồn của 22 quỹ đầu năm là 555,14 

tỷ đồng (bao gồm số tồn dư tại quỹ, số dư nợ vay 

chưa thu hồi), trong đó chủ yếu là số dư của một 

số quỹ lớn, như: Quỹ cứu trợ 16,44 tỷ đồng 

(chiếm 2,96%); Quỹ hỗ trợ nông dân 13 tỷ đồng 

(chiếm 2,34%); Quỹ bảo vệ môi trường 31,40 tỷ 

đồng (chiếm 5,66%); Quỹ phát triển đất 117,33 
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thời những vấn đề phát sinh cấp bách như thiên tai, 

dịch bệnh. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc cá nhân, đọc thông tin mục 1, 2, 3, 4 SGK 

tr.27, 28 và trả lời câu hỏi. 

- HS làm việc nhóm để làm rõ các đặc điểm của ngân 

sách nhà nước.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trình bày về đặc điểm của ngân 

sách nhà nước. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang 

nội dung mới. 

tỷ đồng (chiếm 21,13%), Quỹ bảo vệ phát triển 

rừng 262,86 tỷ đồng (chiếm 47,35%); Quỹ giải 

quyết việc làm 81,11 tỷ đồng (chiếm 14,6%); các 

quỹ còn lại chiếm tỷ trọng không đáng kể 

(khoảng 5,96%). 

+ Hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước 

được thực hiện theo nguyên tắc không hoàn trả 

trực tiếp. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò của ngân sách nhà nước 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được các vai trò của ngân sách nhà nước 

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin và quan sát sơ đồ SGK tr.29 để 

thực hiện nhiệm vụ; HS rút ra vai trò của ngân sách nhà nước.  

c. Sản phẩm học tập: HS trả lời và ghi được vào vở vai trò của ngân sách nhà nước. 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt: Ngân sách nhà nước có ý nghĩa (vai 

trò) vô cùng quan trọng trong nền kinh tế cũng như 

đời sống xã hội.  

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm (theo kĩ thuật 

mảnh ghép), yêu cầu các nhóm đọc thông tin và quan 

sát sơ đồ SGK tr.29, trả lời câu hỏi: 

+ Trong sơ đồ 2, khoản chi nào dành cho hoạt động 

của bộ máy nhà nước? 

3. Tìm hiểu vai trò của ngân sách nhà nước 

- Trả lời câu hỏi : 

+ Trong sơ đồ 2, khoản chi thường xuyên dành cho 

hoạt động của bộ máy nhà nước. 

+ Thông tin 1 cho biết ngân sách nhà nước đã góp 

phần  đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, thực 

hiện chính sách ưu đãi để chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế hợp lí. 
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+ Thông tin 1 cho biết ngân sách nhà nước đã góp 

phần định hướng phát triển sản xuất để hình thành 

cơ cấu kinh tế hợp lí như thế nào? 

+ Thông tin 2 cho biết ngân sách nhà nước góp phần 

điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát 

như thế nào? 

+ Thông tin 3 cho biết gia đình anh T đã được hỗ trợ 

từ quỹ phúc lợi của ngân sách nhà nước như thế 

nào? 

- GV sử dụng kĩ thuật tia chớp, yêu cầu HS đọc nội 

dung thông tin SGK và trả lời nhanh câu hỏi: Hãy 

nêu các vai trò chủ yếu của ngân sách nhà nước.  

- GV phân thích cho HS: 

+ Ngân sách nhà nước là công cụ huy động các 

nguồn lực tài chính để thực hiện các chức năng và 

nhiệm vụ của Nhà nước. 

● Nhà nước sử dụng quỹ ngân sách để đảm bảo 

phát triển kinh tế. 

● Đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

+ Ngân sách nhà nước là công cụ kích thích nền kinh 

tế phát triển. 

● Ngân sách nhà nước cung ứng vốn cho nền 

kinh tế. 

+ Thông tin 2 cho biết ngân sách nhà nước cung 

ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm cho 

những người gặp khó khăn trong dịch COVID - 19. 

+ Các con anh T được hỗ trợ kinh phí để đi học, 

mọi người trong gia đình được cấp thẻ 

bảo hiểm y tế miễn phí, được hỗ trợ kinh phí chuyển 

đổi mô hình sản xuất để thoát nghèo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngân sách nhà nước có vai trò: 

+ Cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động 

của bộ máy nhà nước. 

+ Định hướng phát triển sản xuất vào những vùng 

lĩnh vực cần thiết để hình thành cơ cấu kinh tế hợp 

lí. 

+ Là công cụ điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, 

kiềm chế lạm phát. 

+ Là công cụ điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ 

phúc lợi xã hội. 

+ Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống thiên 

tai, dịch bệnh.... và một số nhiệm vụ đột xuất, cập 

thiết. 

+ Là công cụ mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy 

nhanh quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế. 
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● Ngân sách nhà nước là công cụ mà Nhà nước 

sử dụng để điều tiết giá cả thị trường và 

chống lạm phát. 

● Thông qua trợ giá, thành lập các quỹ cho vay 

ưu đi. 

● Ngân sách nhà nước đảm bảo tái đầu tư cho 

nền kinh tế. 

+ Ngân sách nhà nước đảm bảo các chính sách về 

mặt xã hội cho người dân. 

● Nhà nước sử dụng tiền từ quỹ ngân sách để 

xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. 

● Đảm bảo các chính sách về mặt xã hội cho 

những đối tượng chính sách. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thảo luận nhóm theo KT mảnh ghép, đọc thông 

tin và quan sát sơ đồ SGK tr.29 để thực hiện nhiệm 

vụ. 

- HS rút ra vai trò của ngân sách nhà nước theo kĩ 

thuật tia chớp.   

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trình bày về vai trò của ngân 

sách nhà nước. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang 

nội dung mới. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong 

việc thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được các vai trò của ngân sách nhà nước 

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc cá nhân, đọc thông tin 1, 2, 3 SGK tr.30 và trả lời câu hỏi; 

HS rút ra kết luận; HS chơi trò chơi “Tôi có quyền gì”; làm việc nhóm và vẽ sơ đồ tư duy chốt lại nội dung 

bài. 
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c. Sản phẩm học tập:  

- HS trả lời và ghi được vào vở một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong 

việc thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước. 

- Sơ đồ tư duy chốt lại nội dung bài học 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt: Người dân đang đóng góp vào ngân 

sách nhà nước (thông qua các loại thuế, phí, lệ phí) 

vì vậy việc biết và hiểu về việc thực hiện pháp luật 

ngân sách nhà nước là vô cùng quan trọng.  

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, đọc thông tin 

1, 2, 3 SGK tr.30 và trả lời câu hỏi: 

+ Thông tin 2 cho biết Nhà nước đã đảm bảo quyền 

gì của công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân 

sách nhà nước? 

+ Ngư dân xã Q được hưởng quyền và thực hiện 

nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật ngân sách 

nhà nước? 

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin SGK, rút ra kết 

luận và cho biết: Hãy nêu một số quy định cơ bản 

của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong 

việc thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước. 

- GV cho HS sử dụng phương tiện tìm kiếm thông 

tin để tìm hiểu về Luật Ngân sách nhà nước (2015). 

4. Tìm hiểu một số quy định cơ bản của pháp 

luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc 

thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước 

- Thông tin 2 cho biết Nhà nước đã đảm bảo quyền 

được cung cấp thông tin, giám sát việc thực hiện 

ngân sách nhà nước của công dân. 

- Ngư dân xã Q được hưởng quyền được hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước; nghĩa vụ sử dụng khoản tiền 

vay đúng mục đích, trả nợ đúng thời hạn và đóng 

thuế đầy đủ. 

 

- Công dân có quyền: 

+ Được sử dụng hàng hoá, dịch vụ công cộng và hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước. 

+ Được cung cấp thông tin, tham gia giám sát cộng 

đồng về tài chính - ngân sách theo quy định của 

pháp luật. 

- Công dân có nghĩa vụ: 

+ Sử dụng các khoản đầu tư từ ngân sách nhà nước 

đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. 

+ Nộp các khoản vào ngân sách nhà nước theo quy 

định của pháp luật. 
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- GV chia HS 

thành 4 nhóm, tổ chức nhanh cho HS chơi trò chơi 

Tôi có quyền gì?.  

- GV chia HS thành 4 nhóm. Lần lượt các nhóm thảo 

luận để thực hiện nhiệm vụ, rút ra được công dân có 

quyền và nghĩa vụ gì. Nhóm nào thực hiện trò chơi 

chính xác và nhanh nhất, nhóm đó là người chiến 

thắng. 

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: 

+ Nhóm 1: Tôi có quyền được biết những thông tin 

gì về ngân sách nhà nước? 

🡪 Gợi ý trả lời: Điều 15 Luật NSNN 2015 quy định 

phải công khai: 

● Dự thảo dự toán NSNN (dự toán trước khi 

được phê duyệt chính thức). 

● Dự toán NSNN đã được phê duyệt. 

● Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, quyết 

toán ngân sách đã được phê chuẩn. 

● Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của kiểm 

toán nhà nước. 

+ Nhóm 2: Tôi có quyền yêu cầu cung cấp thông tin 

về ngân sách nhà nước không? 

🡪 Gợi ý trả lời:  
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● Người dân có quyền yêu cầu cung cấp thông 

tin về ngân sách nhà nước. 

● Thông tin về ngân sách nhà nước thuộc nhóm 

thông tin phải được công khai theo quy định 

của Luật NSNN 2015. Công dân được tiếp 

cận thông tin qua việc tự do tiếp cận những 

thông tin được cơ quan nhà nước công khai, 

hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp 

thông tin (điều 10). 

● Người dân có thể yêu cầu cung cấp thông tin 

bằng cách trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người 

khác đến cơ quan nhà nước yêu cầu, hoặc gửi 

đề nghị qua mạng điện tử, fax, hoặc bưu điện 

đến cơ quan cung cấp thông tin (điều 24). Cơ 

quan nhà nước cung cấp thông tin dưới hình 

thức trực tiếp tại trụ sở, hoặc gửi qua mạng 

điện tử, fax, hoặc bưu điện cho người đề nghị 

(điều 25). 

+ Nhóm 3: Tôi có quyền thắc mắc, kiến nghị về ngân 

sách nhà nước không? 

🡪 Gợi ý trả lời: Người dân có thể gửi thắc mắc, kiến 

nghị tới MTTQ (Mặt trận tổ quốc) và HĐND thông 

qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các cuộc sinh hoạt cơ 

sở của các tổ chức thành viên MTTQ (Hội Nông dân, 

Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến 

binh...), hoặc trực tiếp qua hoạt động tiếp công dân 

hay gửi văn bản đến UBND (Ủy ban nhân dân) các 

cấp và đơn vị sử dụng ngân sách, hoặc có thể gửi 

thắc mắc kiến nghị qua MTTQ và HĐND các cấp 

+ Nhóm 4: Tôi có quyền giám sát sử dụng ngân sách 

nhà nước không? 

🡪 Gợi ý trả lời : Điều 16 Luật NSNN 2015 quy định: 

Ngân sách nhà nước được giám sát bởi cộng đồng. 
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MTTQ các cấp chủ trì việc giám sát NSNN của cộng 

đồng. Nội dung giám sát bao gồm việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

NSNN; tình hình thực hiện dự toán NSNN; và việc 

thực hiện công khai NSNN. Công dân có quyền giám 

sát sử dụng NSNN bằng cách theo dõi việc sử dụng 

ngân sách và phản ánh trực tiếp tới các cơ quan có 

liên quan hoặc phản ánh gián tiếp qua HĐND – cơ 

quan đại diện của dân và MTTQ – cơ quan chủ trì 

giám sát của cộng đồng. Với những trường hợp vi 

phạm, công dân cũng có thể sử dụng quy trình khiếu 

nại tố cáo để phản ánh ý kiến. 

- GV tiếp tục yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và 

thực hiện nhiệm vụ: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện nội 

dung kiến thức của bài học.  

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc cá nhân, đọc thông tin 1, 2, 3 SGK 

tr.30 và trả lời câu hỏi. 

-  HS rút ra kết luận. 

- HS chơi trò chơi “Tôi có quyền gì”, mở rộng kiến 

thức. 

- HS làm việc nhóm và vẽ sơ đồ tư duy chốt lại nội 

dung bài. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trình bày về một số quy định 

cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân 

trong việc thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học 

tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 
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SƠ ĐỒ TƯ DUY NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC 

 

 

 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố được những kiến thức vừa khám phá về khái niệm, đặc 

điểm, vai trò của ngân sách nhà nước; quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong 

việc thực hiện pháp luật NSNN. 

b. Nội dung:  GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi bài tập 1, 2, 3 phần Luyện tập SGK tr.31, 32; HS vận dụng 

kiến thức đã học, vận dụng kiến thức thực tế và thực hiện nhiệm vụ.  

c. Sản phẩm học tập:  

- HS chọn được ý kiến đúng, ý kiến sai và giải thích tại sao. 

- HS chọn được nhân vật tình huống thực hiện đúng, vi phạm pháp luật về NSNN và giải thích tại sao. 

- HS giải đáp thắc mắc với các tình huống SGK đưa ra. 

d. Tổ chức hoạt động: 

- GV chia HS thành 3 nhóm và nêu nhiệm vụ cho HS : 

+ Nhóm 1: Thực hiện bài tập 1 – Em hãy cho biết ý nào là đúng, ý kiến nào là sai? Vì sao? 

+ Nhóm 2: Theo em, trong các tình huống sau, ai thực hiện đúng, ai vi phạm pháp luật về ngân sách nhà 

nước? Vì sao? 
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+ Nhóm 3: Giải đáp thắc mắc giúp các bạn trong tình huống.  

- GV hướng dẫn HS: Với nhóm 2, HS xây dựng kịch bản, đóng vai và nhận xét hành vi.  

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện 3 nhóm trình bày kết quả thảo luận:  

+ Nhóm 1 (Bài tập 1): 

a. Đúng: Mặc dù định nghĩa về ngân sách nhà nước viết là “... toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước 

được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định” song trên thực tế ngân sách nhà nước 

thường được tính trong một năm. 

b. Không đúng: Có những khoản thu của người dân không phải nộp vào ngân sách nhà nước; mặt khác, 

ngân sách nhà nước còn có những khoản thu khác ngoài những khoản thu của người dân. 

c. Đúng, đây là vai trò thứ nhất của ngân sách nhà nước. 

d. Không đúng: Ngân sách nhà nước do nhân dân đóng góp nên nhân dân được quyền và có nghĩa vụ kiểm 

tra, giám sát việc Nhà nước sử dụng ngân sách như thế nào. 

+ Nhóm 2 (Bài tập 2): 

a. Ông M sai khi lợi dụng chức vụ để đưa người thân có điều kiện tốt hơn nhiều người khác vào danh sách 

hộ nghèo để được nhận hỗ trợ của Chính phủ. Ông N đúng, có lòng tự trọng và nhân văn khi tự nguyện xin 

không nhận sự hỗ trợ, nhường cho người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. 

b. Cán bộ xã sai khi:  

1/ Bắt người dân phải nộp nhiều khoản không đúng theo quy định của pháp luật;  

2/ Vi phạm quy chế dân chủ và quyền lợi của người dân khi không giải trình 

công khai các khoản thu chi. Người dân đúng khi quan tâm tới vấn đề thu chi ngân sách nhà nước, có ý 

thức bảo vệ quyền lợi của mình khi yêu cầu cán bộ xã phải giải trình công khai các khoản thu chi. 

c. Các cơ quan nhà nước trong tỉnh A đã có các việc làm đúng góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. 

+ Nhóm 3 (Bài tập 3): 

a. Nguồn để trợ cấp cho người cao tuổi từ ngân sách nhà nước. 

b. Nhà nước đã dùng ngân sách để làm đường, xây cầu. Vì vậy, nộp phí khi đi trên đường cao tốc để bù 

đắp khoản chi đó từ ngân sách nhà nước. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 1, 2 phần Vận dụng SGK tr.25; HS vận dụng kiến thức đã 

học, sưu tầm thông tin, tư liệu, hình ảnh, liên hệ bản thân để thực hiện nhiệm vụ. 
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c. Sản phẩm học tập:  

- Bài viết về công trình sử dụng NSNN ở địa phương em và ý nghĩa của công trình đó. 

- Những nghĩa vụ gia đình em đã thực hiện và được hưởng quyền lợi từ NSNN. 

d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS 

- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ngoài giờ học: 

+ Bài tập 1. Viết về một công trình sử dụng ngân sách nhà nước ở địa phương em và ý nghĩa của công trình 

đó. 

+ Bài tập 2: Gia đình em đã thực hiện nghĩa vụ gì và được hưởng những quyên lợi gì từ ngân sách nhà 

nước? Hãy thống kê theo mẫu sau: 

Nghĩa vụ 1. Nộp thuế.... 

2........ 

Quyền lợi 1. Sử dụng dịch vụ công 

2................ 

- GV hướng dẫn HS:  

+ Với bài tập 1, HS viết về một công trình sử dụng ngân sách nhà nước ở địa phương mình và ý nghĩa của 

công trình đó:  

● Tên công trình, được xây dựng khi nào và như thế nào? 

● Nguồn vốn từ đâu?  

● Người dân đã sử dụng công trình đó như thế nào?  

● Công trình đó có ý nghĩa như thế nào đối với địa phương em đang sinh sống? 

+ Với bài tập 2, HS tham khảo ý kiến của người thân trong gia đình để hoàn thành bảng thống kê.  

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thực hiện nhiệm vụ sau giờ học theo hướng dẫn của GV, báo cáo kết quả vào tiết học sau.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

HS báo cáo kết quả thực hiện vào tiết học sau. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết thúc tiết học.  

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 

- Ôn tập lại nội dung kiến thức đã được học. 

- Làm bài tập Bài 5 - Sách bài tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10. 

- Đọc và tìm hiểu trước nội dung kiến thức Bài 6: Thuế.  
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BÀI 6: THUẾ 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

Sau bài học này, HS sẽ: 

- Giải thích được vì sao nhà nước phải thu thuế. 

- Kể được tên một số loại thuế phổ biến. 

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp 

luật về thuế.  

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  

● Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về thuế. 

● Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

● Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thuế. 

- Năng lực riêng:  

● Năng lực điều chỉnh hành vi: Ủng hộ những hành vi chấp hành tốt và phê phán những hành vi 

vi phạm pháp luật về thuế. 

● Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Có hành vi đúng khi tham gia 

một số hoạt động liên quan đến thuế.  

3. Phẩm chất 

- Trung thực, có trách nhiệm công dân trong việc tham gia một số hoạt động liên quan tới thuế. 

- Yêu nước, tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Đối với giáo viên 

- SGK, SGV, SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10. 

- Tranh ảnh, clip và các mẩu chuyện về thuế 

- Đồ dùng đơn giản để sắm vai.  

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Đối với học sinh 

- SGK.  

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học Thuế.  

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
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a. Mục tiêu: HS huy động những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân về những vấn đề có liên quan đến 

thuế, tạo hứng thú, tâm thế học tập để dẫn vào bài mới.  

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức”; HS tham gia trò chơi – kể tên các loại thuế có 

ở Việt Nam.  

c. Sản phẩm học tập: HS chơi trò chơi “Tiếp sức” – kể tên các loại thuế có ở Việt  Nam và trình bày một 

vài hiểu biết về các loại thuế đã kể trong trò chơi.  

d. Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức”. 

- GV chọn 2 đội chơi. Lần lượt từng thành viên trong mỗi đội viết lên bảng một loại 

thuế. Trong cùng một khoảng thời gian (3 - 5 phút), đội nào viết được nhiều loại thuế hơn sẽ thắng. 

- Sau khi chơi, HS trả lời câu hỏi: Em biết gì về các loại thuế trên? 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng hiểu biết thực tế của bản thân để chơi trò chơi “Tiếp sức” và trả lời câu hỏi.   

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện 2 đội chơi trò chơi và trả lời câu hỏi: 

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: là thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí 

hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế. 

+ Thuế giá trị gia tăng: là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình 

từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 

+ Thuế thu nhập cá nhân: là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, 

hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. 

+ Thuế xuất nhập khẩu: là thuế gián thu, thu vào các loại hàng hóa được phép xuất, nhập khẩu qua biên 

giới Việt Nam, độc lập trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam và các nước trên thế giới. 

+ Thuế tài nguyên: là loại thuế gián thu, đây là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho nhà nước khi 

khai thác tài nguyên thiên nhiên.  

+ Thuế bảo vệ môi trường: là khoản thu của ngân sách nhà nước. Nhằm điều tiết các hoạt động có ảnh 

hưởng tới môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt: là thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất 

và tiêu thụ tại. 

+ Thuế môn bài: là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy 

phép kinh doanh. 

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung. 
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Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.  

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Thuế là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Mỗi loại thuế mà 

Nhà nước ban hành đều nhằm mục đích tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thuế gắn liền với tăng 

trưởng kinh tế, công bằng trong phân phối và sự ổn định xã hội. Bài học này sẽ giúp các em hiểu bản chất, 

vai trò của thuế, nhận diện được một số loại thuế cơ bản, hiểu được việc nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ 

của công dân. Chúng ta cùng vào Bài 6: Thuế. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm thuế 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được khái niệm thuế.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc cá nhân, đọc phần trường hợp SGK tr.20 đưa ra để trả lời 

câu hỏi; HS rút ra kết luận về khái niệm thuế.  

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở khái niệm thuế.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt:  

+ Thuế là gì? Cho đến nay vẫn chưa có một khái niệm 

nào trên thế giới thống nhất về thuế. Đứng ở các góc độ 

khác nhau của các nhà kinh tế khác nhau lại có một khái 

niệm khác nhau về thuế. 

+ Thuế được áp dụng lần đầu tiên ở Ai Cập cổ đại vào 

khoảng năm 3000-2900 TCN, nếu không trả tiền hoặc 

trốn thuế chống lại việc nộp thuế sẽ bị phạt theo quy định 

của Pháp luật. 

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, đọc trường hợp 

SGK tr.33 và trả lời câu hỏi: 

+ Vì sao ông X phải nộp thuế? 

+ Ông X nộp thuế cho ai? 

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận và cho biết: Thuế là 

gì? 

1. Tìm hiểu khái niệm thuế 

- Ông X phải nộp thuế theo quy định tại Điểu 

14 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa 

đổi, bổ sung năm 2012, 2015 vì có thu nhập từ 

việc chuyển nhượng bất động sản. 

- Ông X phải nộp thuế cho ngân sách nhà 

nước. 

🡪 Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước 

bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh 

doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế 

(khoản 1 Điều 3 Luật Quản lí thuế năm 2019).  
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- GV mở rộng kiến thức:  

+ Ngoài ra còn có khái niệm khác “Thuế là một khoản 

phí tài chính bắt buộc hoặc một số loại thuế khác áp dụng 

cho người nộp thuế (một cá nhân hoặc pháp nhân) phải 

trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho các khoản 

chi tiêu công khác nhau”. 

+ Khi xã hội loài người được hình thành cần có một tổ 

chức lãnh đạo được lập ra và hoạt động nhằm đem đến 

lợi ích cho tất cả mọi người. Điều này đặt ra phải có một 

quỹ chung để thực hiện và chi cho các công việc cần thiết 

thuế được hình thành. Hiện nay, thuế đã trở thành một 

công cụ không thể thiếu dù ở bất cứ xã hội nào. Nhà nước 

đặt ra chế độ thuế khóa do dân cư đóng góp để có tiền chi 

tiêu cho sự tồn tại và hoạt động của mình. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc cá nhân, đọc phần trường hợp SGK tr.20 

đưa ra để trả lời câu hỏi. 

- HS rút ra kết luận về khái niệm thuế.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 1. 

- GV mời đại diện HS trình bày khái niệm về thuế.   

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của thuế 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được vai trò cơ bản của thuế.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1, 2, 3 và quan sát sơ đồ SGK 

tr.34, 35 để trả lời câu hỏi; HS rút ra được vai trò của thuế. 

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở vai trò của thuế.  

d. Tổ chức hoạt động:  

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 



71 
 

- GV dẫn dắt: Thuế giữ vai trò quan trọng trong xã hội 

hiện tại nếu không có thuế nhà nước sẽ không thể hoạt 

động vững mạnh. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin 

1, 2, 3, quan sát sơ đồ SGK tr.34, 35 và trả lời câu hỏi: Vì 

sao nhà nước phải thu thuế? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV 

mở rộng kiến thức: 

+ Thuế được coi là khoản thu quan trọng nhất, mang tính 

chất ổn định lâu dài và khi nền kinh tế càng phát triển thì 

khoản thu này càng tăng. 

+ Thuế góp phần thực hiện chức năng kiểm kê, kiểm soát, 

quản lý hướng dẫn và khuyến khích phát triển sản xuất, 

mở rộng lưu thông đối với tất cả các thành phần kinh tế 

theo hướng phát triển của kế hoạch nhà nước, góp phần 

tích cực vào việc điều chỉnh các mặt mất cân đối lớn trong 

nền kinh tế quốc dân. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1, 2, 3 và quan sát 

sơ đồ SGK tr.34, 35 để trả lời câu hỏi.  

- HS rút ra được vai trò của thuế. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 2. 

2. Tìm hiểu vai trò của thuế 

- Nhà nước phải thu thuế vì: 

+ Thuế là nguồn thu chính của ngân sách nhà 

nước. 

+ Thuế là công cụ quan trọng để Nhà nước 

điều tiết thị trường. Qua thuế, Nhà nước hướng 

dẫn tiêu dùng theo hướng tích cực, bảo vệ thị 

trường trong nước. 

+ Thuế góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện 

công bằng xã hội, đảm bảo cân bằng lợi ích 

trong xã hội. 
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- GV mời đại diện HS trình bày về vai trò của thuế.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu một số loại thuế phổ biến 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được một số loại thuế phổ biến. 

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc theo nhóm, đọc các trường hợp SGK tr.35, 36 đưa ra; HS 

rút ra được một số loại thuế phổ biến.  

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở một số loại thuế phổ biến.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt HS: Căn cứ vào nhiều tiêu thức khác nhau 

mà người ta phân thuế ra thành nhiều loại để có thể dễ 

dàng quản lý. 

- HS làm việc theo nhóm, đọc các trường hợp SGK tr.35, 

36 đưa ra và trả lời câu hỏi: Theo em, ngoài thuế thu nhập 

doanh nghiệp, doanh nghiệp X còn phải nộp thuế nào 

khác? Chia sẻ hiều biết của em về loại thuế đó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV hướng dẫn HS đưa ra kết luận: Nêu một số loại thuế 

phổ biến.  

 

3. Tìm hiểu một số loại thuế phổ biến 

- Ngoại trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh 

nghiệp X còn phải nộp: 

 

+ Thuế thu nhập cá nhân (được thu từ những 

người có thu nhập cao trong doanh nghiệp). 

+ Thuế giá trị gia tăng (được tính trên giá trị 

tăng thêm của ô tô phát sinh trong quá trình từ 

sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng, thường 

được tính cho người tiêu dùng) 

+ Thuế nhập khẩu (do doanh nghiệp vẫn phải 

nhập khẩu linh kiện để lắp ráp ô tô) 

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt (được thu nhằm điều 

tiết việc sản xuất và tiêu dùng xã hội cũng như 

nhập khẩu hàng hóa). 

+ Thuế bảo vệ môi trường (xe ô tô gây ô nhiễm 

môi trường nên doanh nghiệp X có nghĩa vụ 

nộp thuế),… 

- Một số loại thuế phổ biến: 
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- GV giải thích cho HS: Thuế trực thu và thuế gián thu 

được phân loại theo hình thức thu.  

- GV mở rộng kiến thức: Ngoài ra, thuế còn được phân 

loại theo: 

+ Tính chất hành chính gồm: 

● Thuế nhà nước (quốc gia): nộp vào ngân sách 

trung ương 

● Thuế địa phương: nộp vào ngân sách chính quyền 

địa phương. 

🡪 Cách phân loại này thường được sử dụng trong kế toán 

quốc gia, dựa vào cách tổ chức quản lý thu và cấp ngân 

sách thụ hưởng chúng. 

+ Tính chất kinh tế: 

● Dựa theo yếu tố kinh tế bị đánh thuế: Thuế được 

chia thành thuế đánh vào thu nhập, thuế đánh vào 

tài sản tiêu dùng, thuế đánh vào tài sản, thuế đánh 

vào doanh nghiệp 

● Dựa theo yếu tố và tác nhân kinh tế chịu thuế: 

Thuế có các loại gồm thuế đánh vào doanh nghiệp 

như: Thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu 

nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc 

biệt, phí, lệ phí khác, tiền thuế đất, thuế đánh vào 

hộ gia đình, thuế đánh vào sản phẩm. 

+ Thuế trực thu là loại thuế điều tiết trực tiếp 

vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế. 

Thuế trực thu có: 

● Thuế thu nhập doanh nghiệp 

● Thuế thu nhập cá nhân 

● ... 

+ Thuế gián thu là thuế điều tiết gián tiếp 

thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ. Thuế gián 

thu có: 

● Thuế giá trị gia tăng 

● Thuế tiêu thụ đặc biệt 

● Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 

● Thuế bảo vệ môi trường 

● ... 



74 
 

● Dựa theo lĩnh vực, thuế được phân chia theo các 

lĩnh vực kinh tế bị đánh thuế: Ví dụ thuế đánh vào 

bảo hiểm, thuế đánh vào tiết kiệm, thuế đánh vào 

bất động sản… 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc theo nhóm, đọc các trường hợp SGK tr.35, 

36 đưa ra. 

- HS rút ra được một số loại thuế phổ biến.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 3. 

- GV mời đại diện HS trình bày về một số loại thuế phổ 

biến.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực 

hiện pháp luật thuế 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công 

dân trong việc thực hiện pháp luật thuế.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc cá nhân, đọc các thông tin 1, 2 SGK tr.36, 37 đưa ra để trả 

lời câu hỏi; HS rút ra kết luận về các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong 

việc thực hiện pháp luật thuế; HS làm việc nhóm, vẽ sơ đồ tư duy nội dung kiến thức bài học. 

c. Sản phẩm học tập:  

- HS nêu và ghi được vào vở một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong 

việc thực hiện pháp luật thuế. 

- Sơ đồ tư duy nội dung kiến thức bài học.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, đọc các thông tin 

1, 2 SGK tr.36, 37 và trả lời câu hỏi: 

4. Tìm hiểu quy định cơ bản của pháp luật 

về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc 

thực hiện pháp luật thuế 
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+ Vì sao nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân? 

+ Hãy nêu ví dụ về một số quyền lợi và nghĩa vụ của người 

nộp thuế.  

- GV trình chiếu và giới thiệu cho HS về Luật Quản lí 

thuế 2019. 

 

 

 

 

 

 

- GV rút ra kết luận:  

+ Công dân có nghĩa 

vụ khai và nộp thuế 

đầy đủ, trung thực, đúng thời hạn. 

+ Công dân được hưởng lợi ích từ thuế qua các hàng hoá, 

dịch vụ công cộng do Nhà nước cung cấp. 

+ Những thông tin về thuế có trong Luật Quản lí thuế năm 

2019 và các luật, nghị định, thông tư về thuế có liên quan. 

- GV chia lớp thành 4 nhóm, hướng dẫn HS đọc và tìm 

hiểu và tóm tắt lại nội dung bài học và thực hiện nhiệm 

vụ: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện nội dung kiến thức của bài 

học. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc cá nhân, đọc các thông tin 1, 2 SGK tr.36, 

37 đưa ra để trả lời câu hỏi. 

- HS rút ra kết luận về các quy định cơ bản của pháp luật 

về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp 

luật thuế. 

- HS làm việc nhóm, vẽ sơ đồ tư duy nội dung kiến thức 

bài học. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- Nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của công 

dân vì: 

+ Một trong số các khoản thu chính của ngân 

sách nhà nước là thuế.  

+ Thuế để ổn định ngân sách nhà nước, giúp 

nhà nước tồn tại và duy trì hoạt động.  

🡪 Đóng thuế là nghĩa vụ của công dân. Các 

khoản thu từ thuế sẽ được sử dụng với mục 

đích phục vụ nhân dân, các công trình công 

cộng. Công dân phải nộp thuế để được hưởng 

lợi ích từ ngân sách nhà nước. 

- Quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế: 

+ Quyền:  

● Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc 

nộp thuế, cung cấp thông tin, tài liệu để 

thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. 

● Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế 

theo quy định của pháp luật về thuế, 

được biết thời hạn giải quyết hoàn 

thuế, số tiền thuế không được hoàn và 

căn cứ pháp lí đối với số tiền không 

được hoàn. 

+ Nghĩa vụ:  

● Khai thuế chính xác, trung thực,m đầy 

đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn, 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

thông tin chính xác, trung thực và đầy 

đủ của hồ sơ thuế.  

● Nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 

đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm. 
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- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 4. 

- GV mời đại diện HS trình bày : 

+ Một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa 

vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật thuế. 

+ Trình bày nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy nội dung 

kiến thức bài học.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

  

SƠ ĐỒ TƯ DUY NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC 

C. 

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố những tri thức đã khám phá về các loại thuế ; quy định cơ 

bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp luật về thuế.  

b. Nội dung:   

- GV cho HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm nhanh có liên quan đến bài học; HS làm việc cá nhân, vận 

dụng kiến thức đã học để chọn được đáp án đúng. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2, 4 phần Luyện tập SGK tr.37, 38; HS làm việc nhóm, vận dụng kiến thức 

đã học để trả lời câu hỏi. 
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c. Sản phẩm học tập:  

- HS khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

- HS gọi được tên loại thuế mà chủ thể phải đóng và vai trò của thuế trong các trường hợp cụ thể.  

- HS giải đáp thắc mắc cho các nhân vật trong tình huống.  

d. Tổ chức hoạt động: 

Nhiệm vụ 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và nêu yêu cầu: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Thuế là gì? 

A. Thuế là một khoản tiền mà các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh tự nguyện nộp cho Nhà 

nước. 

B. Thuế là một khoản tiền mà các cơ sở sản xuất kinh doanh thu lãi từ người mua hàng. 

C. Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân 

theo quy định của các luật thuế. 

D. Thuế là một khoản tiền mà người dân phải trả khi sử dụng các dịch vụ công cộng theo quy định của các 

luật thuế. 

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò của thuế? 

A. Thuế là công cụ đẻ kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả. 

B. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. 

C. Thuế là công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết thị trường. 

D. Thuế góp phần điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo cân bằng lợi ích trong xã hội. 

Câu 3. Thuế trực thu là gì? 

A. Thuế tính trên giá trị của hàng hoá trên thị trường. 

B. Thuế gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ. 

C. Thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế. 

D. Thuế điều tiết trực tiếp vào giá cả của hàng hoá trên thị trường. 

Câu 4. Thuế gián thu là gì? 

A. Thuê thu được từ người có thu nhập cao. 

B. Thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ. 

C. Thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. 

D. Thuế thu được từ khoản tiền mà người mua phải trà cho người bán. 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học và trả lời câu hỏi. 
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- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện 1-2 HS đọc đáp án trước lớp: 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án C A C B 

 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới. 

Nhiệm vụ 2: Trả lời câu hỏi 2, 4 phần Luyện tập SGK tr.37, 38 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV chia lớp thành 4 nhóm (2 nhóm thực hiện 1 bài tập) và giao nhiệm vụ cho HS: 

+ Nhóm 1, 2: Thực hiện bài tập 2 SGK tr.37 

Em hãy gọi tên các loại thuế mà các chủ thể phải đóng và cho biết vai  trò của các chủ thể đó trong trường 

hợp sau.  

+ Nhóm 3, 4: Thực hiện bài tập 4 SGK tr.38 

Em hãy giải đáp thắc mắc giúp các bạn sau đây. 

- GV hướng dẫn HS: Đối với nhóm 3, 4, HS có thể xây dựng và biểu diễn tác phẩm về các tình huống.  

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, kiến thức thực tế, thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện 4 nhóm trình bày kết quả thảo luận: 

+ Bài tập 2: 

a. Thuế thu nhập doanh nghiệp. Vai trò: Chiếm tỉ trọng lớn trong các loại thuế, góp 

phần ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước, phân phối thu nhập, thúc đẩy đầu tư ở Việt Nam. 

b. Thuế thu nhập cá nhân. Vai trò: Góp phần điều tiết thu nhập trong xã hội. 

c. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Vai trò: Góp phần điều tiết sản xuất và tiêu dùng xã hội, tăng nguồn thu cho ngân 

sách nhà nước. 

d. Thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường. Vai trò: Góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền 

vững. 

+ Bài tập 4: 
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a. Người nộp thuế phải bỏ tiền ra nộp nhưng nộp thuế vẫn là quyền lợi của công dân vì thuế là nguồn thu 

chính của ngân sách nhà nước. Nhà nước sử dụng ngân sách để quản lí và xây dựng đất nước, đem lại lợi 

ích cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người vẫn trốn thuế là vì họ chỉ lo vun vén cho lợi ích trước mắt của 

bản thân. 

b. Thuế thu nhập cá nhân giúp Nhà nước có thêm khoản thu để có thể đảm bảo thực 

hiện các chế độ phúc lợi theo quy định cũng như đầu tư xây dựng các công trình công cộng phục vụ các 

nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của nhân dân; góp phần điều tiết thu nhập, giảm khoảng cách giàu nghèo, 

thực hiện công bằng xã hội; góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước. 

c. Biển là tài nguyên của đất nước, nhân dân. Người khai thác cá từ biển thì phải nộp thuế. Mặt khác, 

người khai thác cá nộp thuế để Nhà nước có ngân sách quản lí đất nước, trong đó có biển. 

d. Ca sĩ khi biểu diễn đã sử dụng công trình công cộng được xây dựng từ ngân sách nhà nước. Mặt khác, 

lí do người thu nhập cao phải nộp thuế thu nhập cá nhân đã được giải thích ở bài tập 4.b. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống.  

b. Nội dung: GV yêu cầu HS làm bài tập 1,2 SGK tr.38 phần Vận dụng; HS liên hệ thực tiễn, liên hệ bản 

thân và sưu tầm tư liệu để thực nhiệm vụ học tập.  

c. Sản phẩm học tập:  

- Bài tuyên truyền về nghĩa vụ nộp thuế của công dân. 

- Tự đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của những người thân trong gia đình em.  

d. Tổ chức hoạt động: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ sau giờ học:  

+ Bài tập 1: Hãy viết một bài tuyên truyền về nghĩa vụ nộp thuế của công dân. 

+ Bài tập 2: Em hãy tìm hiểu và tự đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của những người thân trong 

gia đình em. 

- GV hướng dẫn HS: 

+ Tìm hiểu, sưu tầm thông tin, tư liệu trên sách, báo, internet để viết bài tuyên truyền. 

+ Hỏi người thân trong gia đình về nghĩa vụ nộp thuế. 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS liên hệ thực tiễn, liên hệ bản thân và sưu tầm tư liệu để thực nhiệm vụ học tập.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  
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Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS báo cáo kết quả vào đầu giờ của tiết học sau.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết thúc tiết học. 

* Hướng dẫn về nhà 

- Ôn lại nội dung kiến thức đã học. 

- Trả lời câu hỏi 1, 3 phần Luyện tập. 

- Làm bài tập Bài 6 – Sách bài tập Giáo dục kinh tế & pháp luật 10. 

- Đọc và tìm hiểu trước Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh. 
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CHỦ ĐỀ 4: SẢN XUẤT KINH DOANH 

VÀ SẢN XUẤT CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 

BÀI 7: SẢN XUẤT KINH DOANH  

VÀ CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

Sau bài học này, HS sẽ: 

- Nêu được vai trò của sản xuất kinh doanh. 

- Nhận biết được một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của nó.  

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  

● Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh. 

● Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

● Giải quyết vấn để và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn 

cuộc sống liên quan đến sản xuất kinh doanh và lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh. 

- Năng lực riêng: 

● Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh; Phân tích, 

đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong chấp hành đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi tham gia hoạt động sản xuất kinh 

doanh; Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức và chấp 

hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phê phán, đấu tranh với 

những thái độ, hành vị, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật khi tham gia hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong xã hội. 

● Năng lực phát triển bản thân: Có ý tưởng trong việc lựa chọn mô hình hoạt động kinh tế trong 

tương lai đối với bản thân. 

● Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, tham gia và vận động người 

khác tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với lứa tuổi; Bước đầu đưa ra các quyết định 

hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng bằng các hành 

vị, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và lứa tuổi trong việc lựa chọn mô hình và 

tham gia sản xuất kinh doanh. 

3. Phẩm chất 
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- Trung thực, có trách nhiệm công khi tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với lứa 

tuổi. 

- Yêu nước, tin tưởng vào sự phát triển kinh tế của đất nước.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Đối với giáo viên 

- SGK, SGV, SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10. 

- Tranh ảnh, clip và các mẩu chuyện về mô hình sản xuất kinh doanh.  

- Đồ dùng đơn giản để sắm vai.  

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Đối với học sinh 

- SGK.  

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh 

doanh.  

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Giới thiệu mục tiêu bài học, nội dung chính của bài học, khai thác vốn sống, trải nghiệm của 

bản thân HS về vai trò của sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh; tạo hứng thú và những 

hiểu biết ban đầu của HS về bài học mới.  

b. Nội dung: GV yêu cầu HS kể tên một số hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình hoặc những cơ sở 

sản xuất kinh doanh nơi em sinh sống và cho biết các hoạt động đó có đóng góp gì cho xã hội; HS vận dụng 

hiểu biết thực tế để trả lời câu hỏi. 

c. Sản phẩm học tập: Tên một số hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình hoặc những cơ sở sản xuất 

kinh doanh nơi em sinh sống và đóng góp của các hoạt động đó cho xã hội. 

d. Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV nêu yêu cầu cho HS thảo luận: 

+ Kể tên một số hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình hoặc những cơ sở sản xuất kinh doanh nơi 

em sinh sống. 

+ Cho biết các hoạt động đó có đóng góp gì cho xã hội? 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng hiểu biết thực tế của bản thân, liên hệ thực tế tại địa phương, gia đình để trả lời câu hỏi.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện HS trả lời trước lớp: 
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Ví dụ: 

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh: Quán ăn phục vụ buổi sáng 

+ Hoạt động này đã tạo ra dịch vụ, hàng hóa (phục vụ các món ăn sáng) để đáp ứng nhu cầu ăn uống của 

xã hội, giảm tình trạng thất nghiệp và mang đến thu nhập cho người lao động.  

🡪 Đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.  

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.  

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Nhiều người trong chúng ta đã và đang tham gia hoạt động sản xuất kinh 

doanh nhưng không phải ai cũng nhận thức được đầy đủ vai trò của sản xuất kinh doanh cũng như biết lựa 

chọn cho mình một mô hình phù hợp để đảm bảo kinh doanh hiệu quả, thành công. Bài học này sẽ giúp 

các em hiểu rõ hơn vai trò của sản xuất kinh doanh, biết được một số mô hình sản xuất kinh doanh để có 

thẻ lựa chọn cho bản thân và gia đình trong hiện tại và tương lai. Chúng ta cùng vào Bài 7: - Sản 

xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của sản xuất kinh doanh 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được vai trò của sản xuất kinh doanh. 

b. Nội dung:  

- GV trình bày vấn đề; HS làm việc theo nhóm, đọc trường hợp SGK tr.39, 40 đưa ra và trả lời câu hỏi. 

- HS rút ra được kết luận: 

+ Khái niệm kinh doanh. 

+ Khái niệm sản xuất kinh doanh. 

+ Vai trò của sản xuất kinh doanh. 

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở vai trò của sản xuất kinh doanh.   

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt HS:  Ðối với nền kinh tế quốc dân, hiệu quả 

của nền kinh tế quốc dân phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp. Nếu hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của từng doanh nghiệp được nâng cao sẽ góp 

phần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế quốc dân, góp 

phần tạo sự tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống xã 

1. Tìm hiểu vai trò của sản xuất kinh doanh 

- Anh T đã cung cấp dịch vụ để phục vụ bà con 

với mục đích giúp đỡ bà con phát triển chăn 

nuôi.  

🡪 Hoạt động này khác với hoạt động sản xuất 

trước: 
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hội, giữ vững trật tự an ninh xã hội. Vậy sản xuất kinh 

doanh có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội? 

- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, hướng dẫn các nhóm 

đọc trường hợp SGK tr.39, 40 và trả lời câu hỏi: Em hãy 

đọc câu truyện sau để trả lời câu hỏi: 

+ Anh T đã cung cấp dịch vụ để phục vụ bà con địa 

phương với mục đích gì? Hoạt động này có điểm gì khác 

so với hoạt động sản xuất trước đây? 

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của anh T đã mang lại 

lợi ích gì cho gia đình và xã hội? 

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: 

+ Kinh doanh là gì? 

+ Sản xuất kinh doanh là gì? 

+ Sản xuất kinh doanh có vai trò như thế nào trong đời 

sống xã hội? 

- GV trình chiếu cho HS quan sát một số hình ảnh về sản 

xuất kinh doanh: 

 

 

 

 

 

 

 

+ Hoạt động sản xuất trước đây chủ yếu phục 

vụ cho nhu cầu tiêu dùng của gia đình. 

+ Hoạt động hiện tại có sự tham gia của máy 

móc hiện đại và quy mô chăn nuôi lớn hơn 

trước, có nhiều sản phẩm được bán ra thị 

trường. 

- Hoạt động sản xuất của anh T đã mang lại thu 

nhập cho gia đình, giúp gia đình có cuộc sống 

ổn định, tạo ra hàng hóa cho xã hội để đáp ứng 

nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó đóng góp 

vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. 

 

- Kinh doanh: là việc thực hiện liên tục một, 

một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ 

đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung 

ứng dịch vụ trên thị trường.  

🡪 Thu được lợi nhuận. 

- Sản xuất kinh doanh: là hoạt động sản xuất 

ra sản phẩm hàng hoá/dịch vụ để đáp ứng nhu 

cầu của thị trường, nhằm mục đích thu được 

lợi nhuận. 

+ Ví dụ: Các doanh nghiệp sản xuất như 

Toyota, Honda, Hyundai Thành Công, 

VinFast…  

🡪 Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, họ đã 

sản xuất lắp ráp cho ra đời các dòng xe ưa 

chuộng trên thị trường hiện nay. 

- Vai trò của kinh doanh trong đời sống xã hội:  

+ Là hoạt động kinh tế cơ bản của con người, 

làm ra sản phẩm hàng hoá/dịch vụ, đáp ứng 

đầy đủ, kịp thời nhu cầu của xã hội. 

+ Tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, 

gia đình, xã hội và chủ thế kinh doanh. 
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- GV lưu ý cho HS:  

+ Ở nghĩa phổ thông kinh doanh không chỉ là buôn bán 

mà bao gồm cả sản xuất. Hơn nữa, không phải tất cả các 

hoạt động sản xuất, buôn bán đều là kinh doanh mà chỉ 

có những hoạt động sản xuất, buôn bán nào có sinh lợi 

mới được coi là kinh doanh. 

+ Ở Việt Nam, thuật ngữ kinh doanh được sử dụng trong 

Luật công ty và Luật doanh nghiệp tư nhân năm 1990. 

Hoạt động kinh doanh được nhận biết thông qua các dấu 

hiệu: 

● Hoạt động phải mang tính nghề nghiệp, nghĩa là 

chúng được tiến hành một cách chuyên nghiệp, 

thường xuyên, liên tục và hoạt động này mang lại 

nguồn thu nhập chính cho người thực hiện chúng; 

● Hoạt động phải được thực hiện một cách độc lập. 

Các chủ thể nhân danh mình để tiến hành hoạt 

động kinh doanh. Họ tự quyết định mọi vấn đề có 

liên quan và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của 

mình; 

● Hoạt động được các chủ thể tiến hành với mục 

đích kiếm lời thường xuyên. Theo quy định của 

pháp luật Việt Nam thì để thực hiện hoạt động 

kinh doanh, các chủ thể phải tiến hành đăng kí 

kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

là cơ quan đăng kí kinh doanh. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc theo nhóm, đọc trường hợp SGK tr.39, 40 

đưa ra và trả lời câu hỏi. 

- HS rút ra được kết luận: 

+ Khái niệm kinh doanh. 

+ Khái niệm sản xuất kinh doanh. 

+ Vai trò của sản xuất kinh doanh. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

=> Đem lại cuộc sống ấm no cho mọi người 

trong xã hội, đóng góp cho sự phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương và đất nước. 
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- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 1. 

- GV mời đại diện HS trình bày khái niệm kinh doanh, 

sản xuất kinh doanh và vai trò của sản xuất kinh doanh.   

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số mô hình sản xuất kinh doanh 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận biết được một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm 

của mô hình đó.  

b. Nội dung:  

+ Mô hình sản xuất kinh doanh: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin về câu chuyện 

sản xuất kinh doanh của hộ gia đình anh T và trả lời câu hỏi; HS rút ra kết luận hộ sản xuất kinh doanh là 

gì.  

+ Mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất kinh doanh: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận theo 

nhóm, đọc tiếp câu chuyện của anh T để trả lời câu hỏi; HS rút ra kết luận hợp tác xã là gì, đặc điểm của 

hợp tác xã, liên hợp tác xã là gì, đặc điểm của liên hợp tác xã. 

+ Mô hình doanh nghiệp: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin SGK tr.42-46 để 

tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và một số mô hình doanh nghiệp. 

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở một số mô hình doanh nghiệp.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm, các nhóm đọc 

câu chuyện sản xuất kinh doanh của gia đình anh T và trả 

lời câu hỏi: 

+ Việc sản xuất kinh doanh của hộ gia đình anh T do ai 

chịu trách nhiệm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm? Số lao 

động tham gia là bao nhiêu? 

+ Em có nhận xét gì về quy mô kinh doanh, khả năng huy 

động vốn của hộ gia đình anh T? 

2. Tìm hiểu một số mô hình sản xuất kinh 

doanh 

a) Mô hình hộ sản xuất kinh doanh 

- Việc sản xuất kinh doanh của hộ gia đình anh 

T do anh T chịu trách nhiệm sản xuất và do 

người dân chịu trách nhiệm tiêu thụ. Số lượng 

lao động tham gia là gần mười người. 

🡪 Quy mô nhỏ và khó huy động vốn. 
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- GV trình chiếu cho HS quan sát một số hình ảnh về mô 

hình hộ sản xuất kinh doanh: 

 

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: 

+ Hộ sản xuất kinh doanh là gì? 

+ Nêu đặc điểm của hộ sản xuất kinh doanh.  

- GV mở rộng kiến thức: 

Trong những năm qua kinh tế hộ sản xuất kinh doanh đã 

có chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu. 

Nhiều hộ kinh doanh đã đứng vững trong nền kinh tế thị 

trường, có tác động tích cực đến công tác xóa đói giảm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hộ sản xuất kinh doanh là mô hình sản xuất 

kinh doanh do cá nhân hoặc một nhóm người 

là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực 

hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình 

làm chủ, tự tổ chức sản xuất kinh doanh theo 

định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước, 

địa phương và quy định của pháp luật, tự chủ 

trong quản lí và tiêu thụ sản phẩm. 



88 
 

nghèo, chuyển mình từ kinh tế hộ gia đình sang kinh tế 

doanh nghiệp tư nhân. 

+ Tuy nhiên, thực tế hoạt động hooh sản xuất kinh doanh 

của các cơ sở cá thể chỉ mang tính chất tự phát. Kết cấu 

hạ tầng kinh tế, xã hội tuy đang được tiếp tục đầu tư và 

có những kết quả bước đầu nhưng nhìn chung vẫn còn lạc 

hậu, thiếu đồng bộ nên cũng gây hạn chế cho hoạt động 

sản xuất, kinh doanh chung. Quy mô nhỏ, sản xuất manh 

mún cả về lao động, nguồn vốn, tài sản và sản phẩm, nhất 

là đối với cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp, thị 

trường tiêu thụ không ổn định dễ bị ảnh hưởng khi có biến 

động thị trường. 

- GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS thảo luận, đọc 

tiếp câu chuyện của anh T và trả lời câu hỏi: 

+ Hợp tác xã Đoàn Kết gồm mấy thành viên? Hoạt động 

của hợp tác xã dựa trên những nguyên tắc nào? 

+ Ưu điểm của mô hình hợp tác xã so với mô hình sản 

xuất kinh doanh là gì? Theo em, tại sao anh T phải liên 

kết với các hộ gia đình khác? 

- Đặc điểm của hộ sản xuất kinh doanh: 

+ Chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa 

điểm, sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách 

nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với 

hoạt động kinh doanh. 

+ Có quy mô nhỏ lẻ, bộ máy quản lí gọn nhẹ, 

dễ tạo việc làm nhưng khó huy động vốn nên 

khó tăng quy mô và đầu tư trang thiết bị, khó 

đáp ứng yêu cầu của khách hàng lớn. 

 

 

 

 

b) Mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

sản xuất kinh doanh 

- Hợp tác xã Đoàn kết gồm có 9 thành viên. 

- Hoạt động của hợp tác xã dựa trên nguyên tắc 

tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình 

đẳng và dân chủ trong quản lí. 

- Ưu điểm của mô hình hợp tác xã so với mô 

hình hộ sản xuất kinh doanh là có sự tương trợ, 

giúp đỡ lẫn nhau từ đó tăng năng suất và đảm 

bảo giá bán ổn định. 

- Anh T phải liên kết với các hộ gia đình khác 

vì anh T gặp khó khăn trong việc huy động vốn 

và năng suất chưa cao do quy mô sản xuất nhỏ, 

anh T khi tham gia Hợp tác xã Đoàn kết đã giải 

quyết hết các vấn đề này. 
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- GV trình chiếu cho HS quan sát một số hình ảnh về hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 

 

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi và rút ra kết luận:  

+ Hợp tác xã là gì? 

+ Nêu đặc điểm của hợp tác xã. 

+ Liên hiệp hợp tác xã là gì? 

+ Nêu đặc điểm của liên hiệp hợp tác xã. 

 

 

 

 

 

 

 

- Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở 

hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành 

viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ 

lẫn nhau trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm 

đáp ứng nhu cầu chung của thành 

viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, 

bình đẳng và dân chủ trong quản lí hợp tác xã. 

- Đặc điểm của hợp tác xã:  

+ Có hình thức sở hữu tập thể. 

+ Các thành viên có những nhu cầu chung 

trong sản xuất, kinh doanh. 

+ Có vị trí, vai trò bình đẳng, có quyền, 

nghĩa vụ, trách nhiệm như nhau trong quản lí 

hợp tác xã. 

- Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập 

thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít 

nhất 4 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp 

tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung 

của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ 

trong quản lí liên hiệp hợp tác xã. 

- Đặc điểm của liên hiệp hợp tác xã:  

+ Có hình thức sở hữu tập thể, đồng sở hữu.  

+ Có tư cách pháp nhân. 
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- GV mở rộng kiến thức, chia HS thành 4 nhóm và yêu 

cầu HS thực hiện nhiệm vụ vào Phiếu học tập số 1: Nêu 

ưu điểm, nhược điểm của hợp tác xã. 

(Kết quả Phiếu học tập số đính kèm phía dưới hoạt động) 

- GV mở rộng kiến thức: 

+ Hợp tác xã là mô hình sản xuất đã tồn tại từ lâu. Đây 

là mô hình kinh tế có nhiều điểm riêng biệt nhưng lại 

không được thành lập nhiều như doanh nghiệp.  

+ Hợp tác xã là một mô hình tổ chức kinh tế phổ biến và 

được khuyến khích phát triển ở Việt Nam, tồn tại song 

hành cùng với các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Đây là mô hình rất được khuyến khích vì tạo được nhiều 

việc làm cho người nông dân, góp phần vào việc ổn định 

xã hội. 

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, đọc thông tin về 

doanh nghiệp X SGK tr.42 và trả lời câu hỏi: Em hãy nêu 

những biểu hiện tính hợp pháp và tính tổ chức của doanh 

nghiệp X. 

- GV trình chiếu cho HS quan sát một số hình ảnh về 

doanh nghiệp: 

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: 

+ Doanh nghiệp là gì? 

+ Doanh nghiệp có đặc điểm gì? 

- GV yêu  cầu HS liên hệ thực tế: Nêu tên một số doanh 

nghiệp lớn tại Việt Nam mà em biết. 

+ Các hợp tác xã thành viên tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản 

lí. 

c) Mô hình doanh nghiệp 

- Tính hợp pháp của doanh nghiệp X được thể 

hiện qua việc Nhà nước đã cấp phép hoạt động 

và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cho các 

hoạt động kinh doanh bằng tài sản riêng của 

mình trước pháp luật. 

- Tính tổ chức của doanh nghiệp X được thể 

hiện qua việc doanh nghiệp có trụ sở giao dịch, 

có cơ cấu nhân sự, có bộ máy điều hành. 

 

 

- Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài 

sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc 

đăng kí thành lập theo quy định của pháp luật 

nhằm mục đích kinh doanh. 

- Doanh nghiệp có đặc điểm: 

+ Có tính kinh doanh: mục đích hoạt động là 

tạo ra lợi nhuận thông qua mua bán, sản xuất, 

kinh doanh hàng hoá/dịch vụ.,... 

+ Có tính hợp pháp: đã đăng kí và được cấp 

phép kinh doanh. 

+ Có tính tổ chức: có tổ chức điều hành, cơ 

cấu nhân sự, trụ sở giao dịch, tài sản 

riêng và tư cách pháp nhân (trừ loại hình 

doanh nghiệp tư nhân). 

Doanh nghiệp tư nhân 

- Quyền sở hữu, quản lí và thực hiện nghĩa vụ 

của ông Q: toàn quyền quyết định hoạt động 

kinh doanh, sử dụng lợi nhuận và chịu trách 

nhiệm vô hạn trước toàn bộ tài sản của doanh 

nghiệp và của chủ doanh nghiệp. 



91 
 

(Gợi ý: Công ty cổ phần vàng bạc đá quý DOJI, Ngân 

hàng thương mái Á Châu, Công ty cổ phần FPT,…). 

 

 

 

 

 

 

 

- GV dẫn dắt HS: Theo Luật doanh nghiệp 2020, có 6 loại 

hình doanh nghiệp chính. Mỗi loại hình doanh nghiệp lại 

có ưu nhược điểm khác nhau, phụ thuộc vào nhu cầu, khả 

năng của cá nhân, tổ chức để lựa chọn mô hình thành lập 

phù hợp. 

- GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận 

và thực hiện nhiệm vụ sau vào Phiếu học tập số: 

+ Nhóm 1: Tìm hiểu về doanh nghiệp tư nhân 

● Đọc thông tin về doanh nghiệp X do ông Q làm 

chủ và trả lời câu hỏi: Ông Q có quyền sở hữu, 

quản lí và thực hiện nghĩa vụ đối với doanh nghiệp 

X trước pháp luật như thế nào? 

● Rút ra kết luận: Doanh nghiệp tư nhân là gì? Nêu 

đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân. 

 

 

 

 

 

+ Nhóm 2: Tìm hiểu về công ty hợp danh 

● Đọc đoạn thông tin về doanh nghiệp của ông Q và 

trả lời câu hỏi: Công ty hợp danh QT được thành 

lập bởi những ai? Các thành viên hợp danh có 

quyền lợi và nghĩa vụ gì trong công ty?  

🡪 Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do 

một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm 

bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt 

động của doanh nghiệp. 

- Đặc điểm: 

+ Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp là 

cá nhân chủ doanh nghiệp, có quyền tăng hoặc 

giảm vốn đầu tư, không tách bạch tài sản của 

chủ doanh nghiệp và tài sản của doanh 

nghiệp, không có tư cách pháp nhân. 

+ Chủ doanh nghiệp là đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp, toàn quyền 

Quyết định hoạt động kinh doanh, sử dụng lợi 

nhuận và chịu trách nhiệm vô 

hạn toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của 

chủ doanh nghiệp. 

Công ty hợp danh 

- Công ty hợp danh QT được thành lập bởi ông 

Q và anh trai của ông – ông T. Các thành viên 

hợp danh có quyền quản lí, tiến hành các hoạt 

động kinh doanh nhân danh công ty và chịu 

trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về 

các nghĩa vụ của công ty. 

🡪 Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất 

02 thành viên là chủ sở hữu chung, cùng nhau 

kinh doanh dưới một tên chung. 

- Đặc điểm: 

+ Thành viên hợp danh là người có trình độ 

chuyên môn và uy tín nghề nghiệp, có quyền 

ngang nhau trong quản lí công ty, tiến hành 

các hoạt động kinh doanh 

nhân danh công ty, cùng liên đới chịu trách 

nhiệm về các nghĩa vụ của công ty. 
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● Công ty hợp danh là gì ? Nêu đặc điểm của công 

ty hợp danh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Nhóm 3: Tìm hiểu về công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên 

● Đọc đoạn thông tin SGK tr43, 44 và trả lời câu 

hỏi: Em có nhận xét gì về mục đích thành lập công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của anh N.  

● Rút ra kết luận: Công ty trách nhiệm hữu hạn  một 

thành viên là gì? Nêu đặc điểm của công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên.  

 

 

 

+ Thành viên góp vốn có quyền được chia lợi 

nhuận theo tỉ lệ được quy định tại Điều lệ công 

ty; không được tham gia quản lí công ty và 

hoạt động kinh doanh nhân danh công ty. 

+ Tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối 

tác kinh doanh. Việc điều hành quản li công ty 

không quá phức tạp. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

- Mục đích thành lập công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên của anh N giúp giảm thiểu 

rủi ro. Anh chỉ phải chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty 

trong phạm vi vốn, không lo ảnh hưởng tới tài 

sản khác của gia đình. 

🡪 Công ty TNHH MTV là doanh nghiệp do 

một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; 

chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty 

trong phạm vì số vốn điều lệ của công ty. 

- Đặc điểm: 

+ Vốn điều lệ tại thời điểm đăng kí doanh 

nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu 

cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.  

+ Ít rủi ro hơn doanh nghiệp tư nhân, cơ cấu 

tổ chức đơn giản, chủ sở hữu toàn quyền quyết 

định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của 

công ty. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

của anh N được chuyển đổi thành công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi có 4 

người bạn thân của anh N đầu tư thêm 4 tỉ đồng 

vốn điều lệ. 
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+ Nhóm 4: Tìm hiểu về công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên 

● Đọc đoạn thông tin về hoạt động kinh doanh của 

anh N và trả lời câu hỏi: Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên của anh N được chuyển đổi 

thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên như thế nào? Cơ chế tổ chức và hoạt động 

ra sao? 

● Rút ra kết luận: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên là gì? Nêu đặc điểm của công 

ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cơ chế tổ chức và hoạt động là cả năm người 

hợp thành Hội đồng thành viên, duy trì hoạt 

động của công ty, chịu trách nhiệm về khoản 

nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong 

phạm vi số vốn đã góp. 

🡪 Công ty TNHH hai thành viên trở lên là 

doanh nghiệp trong đó thành viên có thể là tổ 

chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt 

quá 50. 

- Đặc điểm: 

+ Công ty có tư cách pháp nhân, không 

được quyền phát hành cổ phần để huy động 

vốn. 

+ Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản 

nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp 

trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh 

nghiệp.  

+ Ít gây rủi ro cho người góp vốn, việc quản 

lí, điều hành công ty không quá phức tạp. 

Công ty cổ phần 

- Công ty cổ phần A được hình thành bằng vốn 

đóng góp của hàng trăm cổ đông. 

- Phương thức hoạt động của công: hàng năm, 

công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông để bầu ra 

Hội đồng quản trị, phát hành chứng khoán để 

huy động vốn. Các cổ đông được chia lợi tức 

cổ phần theo số cổ phần đóng góp cho công ty. 

🡪  Công ty cổ phần là doanh nghiệp được hình 

thành bằng vốn đóng góp của nhiều người, vốn 

điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau 

gọi là cổ phần. 

- Đặc điểm: 

+ Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, chỉ chịu 

trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác 
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+ Nhóm 5: Tìm hiểu về công ty cổ phần 

● Đọc thông tin về công ty A và trả lời câu hỏi: Công 

ty cổ phần A được hình thành như thế nào? Em 

hãy nêu phương thức hoạt động của công ty cổ 

phần.  

● Rút ra kết luận: Công ty cổ phần là gì? Nêu đặc 

điểm của công ty cổ phần.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp 

vào doanh nghiệp. 

+ Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp 

giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, có quyền 

phát hành chứng khoán. 

+ Mức độ rủi ro của các cổ đông không cao, 

cơ cầu vốn linh hoạt, khả năng huy động vốn 

cao. 

Doanh nghiệp nhà nước 

- Trước khi cổ phần hóa, vốn của doanh nghiệp 

K là 100% của nhà nước. 

- Sau khi cổ phần hóa, vốn của doanh nghiệp 

K chỉ còn 54% là của nhà nước, 46% còn lại là 

của tư nhân đầu tư. 

🡪 Doanh nghiệp nhà nước: là tổ chức kinh 

doanh do Nhà nước thành lập hoặc tham gia 

thành lập đầu tư trên 50% vốn điều lệ và quản 

lí hoặc tham gia quản lí với tư cách chủ sở 

hữu. 

- Doanh nghiệp nhà nước gồm có hai loại: 

+ Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ: công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên. 

+ Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 

50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết: công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên, công ty cổ phần. 
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+ Nhóm 6: Tìm hiểu về doanh nghiệp nhà nước 

● Đọc trường hợp của doanh nghiệp K và trả lời câu 

hỏi: Em hãy phân tích số vốn của doanh nghiệp K 

trước và sau khi cổ phần hóa. 

● Rút ra kết luận: Doanh nghiệp nhà nước là gì? 

Doanh nghiệp nhà nước có mấy loại?  

 - GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, đưa ra nhận xét, kết 

luận.  

- GV lưu ý HS: Nhìn chung khi thành lập công ty không 

nên chỉ quan tâm mô hình doanh nghiệp nào là tốt nhất, 

mà còn phải chọn ra loại hình phù hợp nhất với công ty 

của mình. Như vậy mới đảm bảo hoạt động của công ty 

diễn ra thuận lợi. Hơn nữa, loại hình công ty có thể thay 

đổi sau khi thành lập công ty. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc theo nhóm, thảo luận về các nội dung sau: 

+ Mô hình sản xuất kinh doanh: HS thảo luận theo nhóm, 

đọc thông tin về câu chuyện sản xuất kinh doanh của hộ 

gia đình anh T và trả lời câu hỏi; HS rút ra kết luận hộ sản 

xuất kinh doanh là gì.  

+ Mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh: HS thảo luận theo nhóm, đọc tiếp câu chuyện của 

anh T để trả lời câu hỏi; HS rút ra kết luận hợp tác xã là 

gì, đặc điểm của hợp tác xã, liên hợp tác xã là gì, đặc điểm 

của liên hợp tác xã. 

+ Mô hình doanh nghiệp: HS thảo luận theo nhóm, đọc 

thông tin SGK tr.42-46 để tìm hiểu về khái niệm, đặc 

điểm và một số mô hình doanh nghiệp. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện 6 nhóm lần lượt trình bày về một số 

mô hình doanh nghiệp.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  
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Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

  

Kết quả Phiếu học tập số 1 

 

HỢP TÁC XÃ 

ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM 

- Hoạt động theo tiêu chí dân chủ và bình đẳng: Mỗi 

thành viên tham gia HTX đều có quyền lợi như nhau, 

bình đẳng trong mọi hoạt động không phụ thuộc vào 

vốn góp hay phần đóng góp vào HTX.  

- Có tư cách pháp nhân như có con dấu, điều lệ và có 

quyền tự do quyết định mọi hoạt động dưới sự  quản 

lý của pháp luật Việt Nam. 

- Không giới hạn số lượng thành viên tối đa tham gia 

vào HTX. 

- Các xã viên có phần vốn góp nhiều hơn sẽ có 

tâm lý so sánh và thua thiệt khi quyền biểu quyết 

và quyết định của người tham gia HTX là như 

nhau.  

- Là một loại hình không được đề cao ở khả năng 

huy động vốn vì quyền lợi của các thành viên là 

ngang nhau và chủ yếu huy động từ các thành viên 

góp vốn hoặc chính sách của Nhà nước.  

- Việc quản lý một tập thể hàng trăm, hàng nghìn 

con người là một vấn đề khó khăn của người quản 

lý và kiểm soát hoạt động của HTX. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố tri thức vừa khám phá; rèn luyện khả năng xử lí tình huống; 

liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân với những vấn đề có liên quan vai trò của hoạt 

động sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh. 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, thực hiện câu hỏi bài tập 1, 2, 3 phần Luyện tập SGK 

tr.46, 47 ; HS vận dụng kiến thức đã học, liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi. 

c. Sản phẩm học tập:  

- HS đồng tình hoặc không đồng tình với ý kiến SGK đưa ra, nêu lí do. 

- HS nhận biết được điểm khác nhau của các mô hình sản xuất kinh doanh.  

- HS nêu được lời khuyên cho các nhân vật trong tình huống.  

d. Tổ chức hoạt động: 

Nhiệm vụ 1: Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao ? 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV chia HS thành 4 nhóm, phân công mỗi nhóm thảo luận một tình huống sau: Em đông tình hay không 

đồng tình với ý kiến nào sau đây? VÌ sao? 
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a. Sản xuất kinh doanh góp phần làm giảm tệ nạn xã hội. 

b. Kinh doanh phát triển làm hạn chế các nghề truyền thống ở địa phương. 

c. Kinh doanh trực tuyến không đòi hỏi phải đầu tư nhiều nhà xưởng và trí tuệ. 

d. Sản xuất kinh doanh góp phần quan trọng đề thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh. 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Các nhóm HS vận dụng kiến thức đã học, liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận tình huống của nhóm mình: 

a. Đồng tình, vì phát triển sản xuất kinh doanh sẽ tạo được nhiều việc làm, thu nhập ổn định, giảm bớt đi 

nguyên nhân dẫn đến những tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc,... 

b. Không đồng tình, vì phát triển sản xuất kinh doanh ở địa phương tạo cơ hội cho 

những ngành nghề truyền thống được phát huy vì có sẵn kinh nghiệm, thị trường,... 

c. Ý kiến này có ý đúng, vì kinh doanh trực tuyến không cần nhiều nhà xưởng nhưng có ý chưa đúng, vì vẫn 

rất cần phải có trí tuệ, kinh doanh dưới hình thức nào cũng cần có trí tuệ. 

d. Đồng tình, vì sản xuất kinh doanh có vai trò tạo ra của cải thoả mãn nhu cầu xã hội, tạo việc làm, tăng 

thu nhập, ổn định đời sống xã hội. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.  

Nhiệm vụ 2: Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để nhận biết điểm khác nhau của các mô hình 

sản xuất kinh doanh 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV chia lớp thành 5 nhóm, phân công mỗi nhóm thảo luận nêu điểm khác nhau giữa các mô hình sản 

xuất kinh doanh ở một ý trong bài tập: Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để nhận biết điểm khác 

nhau của các mô hình sản xuất kinh doanh: 

a. Mô hình hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân. 

b. Mô hình hộ sản xuất kinh doanh và hợp tác xã. 

c. Doanh nghiệp tư nhân với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

d. Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. 

e. Công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Các nhóm HS vận dụng kiến thức đã học, liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi. 



98 
 

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận ý của nhóm mình: 

a. Mô hình hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân 

- Chủ thể thành lập: Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân có đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật, có thể là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài còn hộ kinh doanh do cá nhân là 

công dân Việt Nam, một nhóm người, một hộ gia đình. 

- Quy mô: Doanh nghiệp tư nhân không giới hạn quy mô, vốn, không giới hạn số lượng lao động còn hộ 

kinh doanh thì số lượng lao động không quá 10 người. 

- Địa điểm kinh doanh: Doanh nghiệp tư nhân được mở nhiều địa điểm, chi nhánh còn hộ kinh doanh 

không được mở nhiều địa điểm kinh doanh. 

- Cơ quan có thẩm quyền đăng kí kinh doanh: Doanh nghiệp tư nhân đăng kí kinh doanh cấp tỉnh (sở kế 

hoạch và đầu tư) còn hộ kinh doanh đăng kí kinh doanh cấp huyện (phòng kế hoạch và đầu tư). 

- Con dấu: Doanh nghiệp tư nhân có con dấu riêng còn hộ kinh doanh không có con dấu. 

b. Mô hình hộ sản xuất kinh doanh và hợp tác xã 

- Đối tượng được đăng kí tham gia: Hộ kinh doanh gồm cá nhân, hộ gia đình là công dân Việt Nam còn 

hợp tác xã có thêm tổ chức, người nước ngoài. 

- Quyền hạn đăng kí tham gia: Hộ chỉ được đăng kí một hộ kinh doanh cá thể duy nhất trên lãnh thổ Việt 

Nam trong khi hợp tác xã có thể đăng kí trở thành thành viên của nhiều liên hiệp hợp tác xã. 

- Quyền hạn quyết định của thành viên: do chủ hộ kinh doanh hoặc theo thoả thuận 

giữa các thành viên trong hộ gia đình còn hợp tác xã thì các thành viên có quyền bình đẳng trong mọi 

quyết định hoạt động của hợp tác xã. 

- Người đại diện theo pháp luật của hộ là Chủ hộ kinh doanh còn hợp tác xã là Chủ 

tịch hội đồng quản trị. 

- Cơ cấu quản lí tổ chức: Hộ thì do chủ hộ tự tổ chức còn hợp tác xã do đại hội thành viên, có hội đồng 

quản trị, giám đốc, ban kiểm soát,... 

- Tư cách pháp nhân: hộ không có tư cách pháp nhân nhưng hợp tác xã thì có. 

- Quyền và trách nhiệm tài sản: Hộ phải chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản còn hợp 

tác xã chịu trách nhiệm hữu hạn theo số tài sản đóng góp của các thành viên. 

- Con dấu: Hộ không có con dấu, còn hợp tác xã có con dấu. 

c. Mô hình doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

- Quyền và trách nhiệm tài sản: Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm 

về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (trách nhiệm 
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hữu hạn) còn chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi 

hoạt động của doanh nghiệp (trách nhiệm vô hạn). 

- Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổng giá trị tải sản do chủ sở hữu góp 

trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty 

phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty còn vốn của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh 

nghiệp tự bỏ ra kinh doanh không cần phải chuyển quyền sở hữu vào tài sản của công ty. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân còn doanh nghiệp tư nhân không có 

tư cách pháp nhân. 

d. Mô hình doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh 

- Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm bằng 

toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp, còn công ty hợp danh do ít nhất hai cá nhân là 

đồng chủ sở hữu công ty và được gọi là thành viên hợp danh, cùng nhau chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài 

sản của mình về nghĩa vụ của công ty. Ngoài thành viên hợp danh, công ty có thể có thành viên góp vốn. 

Thành viên góp vốn có thể là cá nhân, tổ chức và chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp. 

- Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân trong khi công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể 

từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp tư nhân không có sự tách bạch giữa tài sản của doanh nghiệp vả tài sản của chủ sở hữu, 

chủ sở hữu có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

trong khi các thành viên hợp danh phải thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản vốn góp cho công ty. 

e. Mô hình công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có số lượng thành viên từ 02 đến 50 người trong khi 

công ty cổ phần phải có tối thiểu 03 thành viên là chủ sở hữu và không giới hạn số lượng thành viên tối 

đa. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có cơ cấu tổ chức quản lí bao 

gồm: hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc và ban kiểm soát trong khi 

công ty cổ phần có cơ cấu tổ chức: đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và giám đốc 

hoặc tổng giám đốc. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chỉ được phát hành trái phiếu 

trong khi công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu và trái phiếu. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.  

Nhiệm vụ 3: Em có lời khuyên gì cho các nhân vật trong những tình huống sau 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 
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- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi và nêu yêu cầu cho HS: Em có lời khuyên gì cho các nhân vật 

trong những tình huống sau? 

a. Những ngày nông nhàn, anh C cùng nhiều thanh niên trong xã lên thành phố làm thuê. Lao động vất vả, 

phải sống xa nhà, tốn thêm chi phí thuê nhà trọ, ăn uống, xe cộ,...nhưng thu nhập cũng không được bao 

nhiêu. Mới đây, có người bà con khuyên anh chọn một mô hình kinh doanh phù hợp đề phát triển sự nghiệp 

ở quê, không lên thành phố làm thuê nữa. 

Theo em, anh C có nên làm theo lời khuyên đó không? Vì sao? 

b. N không chỉ học giỏi mà còn rất khéo tay, làm được nhiều loại bánh ngon. Nhà ở ngay gần chợ phố 

huyện, nhận thấy khả năng có thể kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình, N có ý định sau khi tốt nghiệp 

phổ thông sẽ học thêm kĩ thuật làm bánh để mở cửa hàng chuyên kinh doanh bánh tại nhà. Tuy nhiên, nhiều 

bạn trong lớp khuyên N nên học đại học để có cơ hội kiếm được công việc tốt hơn. 

Em có lời khuyên gì cho bạn N? 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Các cặp đôi HS vận dụng kiến thức đã học, liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận:  

+ Tình huống a là tình huống mở, có thể có ý kiến trái chiều, song gợi ý mong muốn là nên làm theo lời 

khuyên đó để thực hiện nguyên lí “li nông bất li hương” có thể không theo đuổi nghề nông nhưng không 

bỏ quê hương, vẫn có thể tìm được một mô hình kinh doanh phù hợp với bản thân và gia đình. 

+ Tình huống b là tình huống mở, HS có nhiều ý kiến khác nhau, có thể là bạn theo học đại học ngành có 

liên quan để phát huy sở trường làm bánh, hoặc theo đuổi giấc mơ kinh doanh mở tiệm làm bánh không 

nhất thiết phải đi học đại học,... 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.  

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

nhằm tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết 

các vấn đề liên quan đến việc nhận biết vai trò của sản xuất kinh doanh và lựa chọn mô hình sản xuất kinh 

doanh một cách chủ động, sáng tạo. 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực hiện câu hỏi bài tập 1, 2 phần Vận dụng SGK tr.47 

và thực hiện nhiệm vụ. 

c. Sản phẩm học tập:  
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- Bài giới thiệu dự định mô hình kinh doanh trong tương lai của bản thân hoặc gia đình. 

- Bài viết chuẩn bị tham gia cuộc thi thuyết trình về sự đóng góp sản xuất kinh doanh đối với đời sống kinh 

tế - xã hội ở địa phương.  

d. Tổ chức hoạt động: 

- GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS: 

+ Em hãy viết bài giới thiệu dự định mô hình kinh doanh trong tương lai của bản thân hoặc gia đình và 

giới thiệu với các bạn. 

+ Em hãy viết bài và chuẩn bị tham gia cuộc thi thuyết trình về sự đóng góp của sản xuất kinh doanh đối 

với đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương. 

- GV hướng dẫn HS: 

+ HS viết bài giới thiệu dự định mô hình kinh doanh trong tương lai của bản thân hoặc gia đình, trong đó 

nêu rõ lí do vì sao em chọn mô hình đó và giới thiệu với các bạn trong lớp. Quy định dung lượng bài viết 

(trong hai trang), thời gian nộp bài. Khuyến khích bài giới thiệu có hình ảnh minh hoa. 

+ GV tổ chức cuộc thi thuyết trình về sự đóng góp của sản xuất kinh doanh đối với đời sống kinh tế - xã 

hội ở địa phương. GV hướng dẫn HS viết bài và đăng kí tham gia cuộc thi. 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS liên hệ thực tiễn, liên hệ bản thân và sưu tầm tư liệu để thực nhiệm vụ học tập.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS báo cáo kết quả vào đầu giờ của tiết học sau.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết thúc tiết học. 

* Hướng dẫn về nhà 

- Ôn lại nội dung kiến thức đã học. 

- Trả lời câu hỏi 3 phần Luyện tập SGK tr.47. 

- Làm bài tập Bài 7 – Sách bài tập Giáo dục kinh tế & pháp luật 10. 

- Đọc và tìm hiểu trước Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống.  
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Phiếu học tập 

Lớp:.............................. 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh.  

Thời gian thảo luận: 5 phút 

Nhóm:…………. 

 

Câu hỏi: Nêu ưu điểm, nhược điểm của hợp tác xã. 

Ưu điểm Nhược điểm 

  

 

Trả lời: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………. 
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CHỦ ĐỀ 5: TÍN DỤNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG 

 CÁC DỊCH VỤ TÍN DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG 

BÀI 8: TÍN DỤNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

Sau bài học này, HS sẽ: 

- Nêu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng. 

- Nhận biết được vai trò tích cực của tín dụng đối với đời sống của bản thân, gia đình và xã hội.  

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  

● Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về tín dụng. 

● Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

● Giải quyết vấn để và sáng tạo ở những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc 

sống liên quan đến hoạt động tín dụng. 

- Năng lực riêng:  

● Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi tham gia hoạt động tín dụng; 

Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong chấp hành 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi tham gia hoạt động tín 

dụng; Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức và 

chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phê phán, đấu 

tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật khi tham gia 

hoạt động tín dụng. 

● Năng lực phát triển bản thân: Nhận thức được vai trò và đặc điểm của tín dụng để chủ động 

tham gia hoạt động tín dụng thích hợp trong tương lai để phát triển bản thân. 

● Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, tham gia và vận động 

người khác tham gia hoạt động tín dụng phủ hợp với lứa tuổi. 

3. Phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm công dân khi tham gia hoạt động tín dụng phù hợp với lứa tuổi. 

- Yêu nước, tin tưởng vào sự phát triển kinh tế của đất nước. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Đối với giáo viên 

- SGK, SGV, SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10. 
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- Tranh ảnh, clip và các mẩu chuyện về tín dụng.  

- Đồ dùng đơn giản để sắm vai.  

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Đối với học sinh 

- SGK.  

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học Thuế.  

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Giới thiệu mục tiêu bài học, nội dung chính của bài học, khai thác vốn sống, trải nghiệm của 

bản thân của HS về chủ đề tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống, tạo hứng thú và những hiểu biết 

ban đầu của HS về chủ đề bài học mới.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề “Hãy chia sẻ hiểu biết về lợi ích của việc gửi và vay tiền ở ngân hàng”; 

HS chia sẻ trải nghiệm của bản thân.  

c. Sản phẩm học tập: Trải nghiệm của HS về lợi ích của việc gửi và vay tiền ở ngân hàng. 

d. Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV đưa ra chủ đề: “Hãy chia sẻ hiểu biết về lợi ích của việc gửi và vay tiền ở ngân 

hàng”. 

- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp.  

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng hiểu biết thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.   

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện 1-2 HS trả lời câu hỏi: 

+ Việc gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng mang lại cho người gửi một khoản tiền lãi, đồng thời cung cấp vốn 

cho người đang cần tiền trong xã hội để sản xuất, kinh doanh, đầu tư hoặc tiêu dùng... 

+ Gửi và vay ở ngân hàng sẽ yên tâm vì ngân hàng là một tổ chức tín dụng có uy tín.  

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.  

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Mối quan hệ vay mượn ấy chính là tín dụng. Bài học này giúp em hiểu rõ 

hơn đặc điểm và vai trò của tín dụng trong đời sống, nhận biết được vai trò của tín dụng đối với đời sống 

của bản thân, gia đình, xã hội để tham gia và sử dụng các dịch vụ tín dụng một cách hiệu quả và trách 
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nhiệm. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay – Bài 8: Tín dụng và vai trò của 

tín dụng trong đời sống.  

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm và đặc điểm của tín dụng 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được khái niệm, đặc điểm của tín dụng.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận nhóm đôi về trường hợp SGK tr.48 và trả lời câu hỏi; HS 

rút ra kết luận khái niệm tín dụng, đặc điểm của tín dụng. 

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở khái niệm và đặc điểm của tín dụng. 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt: Tín dụng xuất hiện cùng với sự xuất hiện 

của tiền tệ và quan hệ trao đổi hàng hóa nhằm đáp ứng 

nhu cầu điều hòa vốn trong xã hội. 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, đọc trường hợp 

SGK tr.48 đưa ra và trả lời câu hỏi: 

+ Nội dung quan hệ vay mượn giữa anh A và ngân hàng 

là gì? Căn cứ vào những điều gì để ngân hàng quyết định 

cho anh A vay tiền? 

 

+ Trong hợp đồng vay tiền, anh A cam kết phải hoàn trả 

lại ngân hàng với nội dung như thế nào? Việc hoàn trả 

này có bắt buộc không? Vì sao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tìm hiểu khái niệm và đặc điểm của tín 

dụng 

- Nội dung quan hệ vay mượn giữa anh A và 

ngân hàng là: ngân hàng cho anh A vay 100 

triệu để thực hiện dự án trồng rau sạch trong 2 

năm với lãi suất ưu đãi. 

+ Ngân hàng chỉ cho vay sau khi xem xét và 

tin tưởng anh A vì chỉ có tin anh A là người có 

uy tín, có khả năng trả nợ đúng hạn ngân hàng 

mới giao tiền cho anh A vay, nếu không rủi ro 

mất tiền là rất lớn.  

🡪 Sự tin tưởng dựa trên lịch sử tín dụng tốt của 

anh A trước đây nếu có vay đều trả nợ đúng 

hạn, mục đích vay và hiệu quả sử dụng vốn 

cho dự án trồng rau sạch là tốt, anh A có thể 

trả nợ được khi đến hạn. Ngân hàng cho anh A 

vay tiền trong 2 năm. 

- Trong hợp đồng, anh A cam kết sẽ hoàn trả 

đầy đủ số tiền vay cộng thêm phần tiền lãi 

đúng kì hạn như đã thoả thuận. Việc hoàn trả 

này là bắt buộc vì nếu không ngân hàng sẽ 

không thu hồi được tiền vay và bị thua lỗ. 
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- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: 

+ Tín dụng là gì ? 

+ Nêu đặc điểm cơ bản của tín dụng. 

- GV lưu ý: Đặc trưng cơ bản của tín dụng là hoạt động 

trên cơ sở hoàn trả và có lợi tức. Vì vậy, hoạt động của 

tín dụng đã góp phần kích thích sử dụng vốn vay có hiệu 

quả. 

- GV mở rộng kiến thức: Trong quan hệ tín dụng, người 

nhận chuyển giao vốn sau một thời gian sử dụng vốn theo 

thỏa thuận phải hoàn trả lại cho người đã chuyển giao 

cho mình. Về bản chất pháp lí, quan hệ tín dụng là một 

dạng quan hệ vay tài sản nhưng khác với các quan hệ vay 

tài sản thông thường ở chỗ, đối tượng hoàn trả không 

phải là vật cùng loại mà là tiền. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thảo luận nhóm đôi về trường hợp SGK tr.48 và trả 

lời câu hỏi. 

- HS rút ra kết luận khái niệm tín dụng, đặc điểm của tín 

dụng. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 1. 

- GV mời đại diện HS trình bày khái niệm và đặc điểm tín 

dụng. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

- Tín dụng là khái niệm thể hiện quan hệ kinh 

tế giữa chủ thể sở hữu (người cho vay) và chủ 

thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi (người vay) 

theo nguyên tắc hoàn trả có kì hạn cả vốn gốc 

lẫn lãi. 

- Đặc điểm cơ bản của tín dụng:  

+ Dựa trên sự tin tưởng. 

+ Có tính tạm thời. 

+ Có tính hoàn trả cả gốc lẫn lãi. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của tín dụng 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được vai trò của tín dụng. 

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận nhóm nhóm (4-6 HS), đọc thông tin 1, 2, 3 SGK tr.49 để 

trả lời câu hỏi; HS rút ra được kết luận vai trò quan trọng trọng của tín dụng đời sống xã hội.  
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c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở vai trò của tín dụng.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV chia lớp học thành các nhóm từ 4 - 6 HS. Phân công 

mỗi nhóm thảo luận một trong số ba thông tin ở SGK tr.49 

và trả lời câu hỏi: 

+ Thông tin 1 cho thấy tín dụng có vai trò tập trung, cung 

cấp nguồn vốn và đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả cho nền 

kinh tế như thế nào? 

+ Thông tin 2 cho thấy tín dụng giúp Nhà nước thực hiện 

việc điều tiết kinh tế - xã hội như thế nào? 

+ Thông tin 3 cho thấy tín dụng thúc đấy sản xuất, lưu 

thông hàng hoá, tiêu dùng phát 

triển, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân như thế 

nào? 

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: Hãy nêu vai trò của 

tác dụng.  

- GV trình chiếu cho HS quan sát một số hình ảnh về tín 

dụng: 

 

2. Tìm hiểu vai trò của tín dụng 

- Trả lời câu hỏi: 

+ Thông tin 1: cho thấy tín dụng góp phần tăng 

vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư qua việc luân 

chuyển khoản tiền nhàn rỗi của các cá nhân, 

doanh nghiệp, tổ chức trong xã hội rồi cung 

cấp vốn cho những người muốn vay để phát 

triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đòi hỏi 

người vay phải sử dụng hiệu quả vốn. 

+ Thông tin 2 cho thấy tín dụng đã giúp nhà 

nước thực hiện việc điều tiết kinh tế - xã hội 

bằng cách ra các chính sách trợ vốn ngân hàng, 

giúp nhiều học sinh và sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn được đi học để có thêm cơ hội tìm 

việc làm và phát triển bản thân, có thu nhập để 

thực hiện nghĩa vụ hoàn vốn vay cho ngân 

hàng. 

+ Thông tin 3 cho thấy nhờ chương trình cho 

vay vốn của Chính phủ mà các đội bắt cá đã có 

thêm những chiếc tàu công suất lớn, tạo nguồn 

lực cho ngư dân làm kinh tế, góp phần khẳng 

định chủ quyền biển đảo nước ta. 

- Vai trò của tín dụng: 

+ Tập trung các nguồn tiền nhàn rỗi trong xã 

hội rồi cung cấp vốn cho những người muốn 

vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu 

dùng và đòi hỏi người vay phải sử dụng hiệu 

quả vốn vay.  

🡪 Góp phần tăng lượng vốn đầu tư và hiệu quả 

đầu tư vốn trong xã hội.  
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- GV kết luận: Tín dụng đã và đang ngày một có những 

đóng góp đáng kể trong sự phát triển kinh tế xã hội. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thảo luận nhóm nhóm (4-6 HS), đọc thông tin 1, 2, 

3 SGK tr.49 để trả lời câu hỏi. 

-  HS rút ra được kết luận vai trò quan trọng trọng của tín 

dụng đời sống xã hội.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi hoạt động 2. 

- GV mời đại diện HS trình bày vai trò tín dụng. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

+ Là công cụ điều tiết kinh tế - xã hội của Nhà 

nước.  

+ Thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hoá, tiêu 

dùng, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng 

cao đời sống nhân dân. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố tri thức vừa khám phá; liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý 

thức, hành vi của bản thân với những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng.  



109 
 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, thực hiện câu hỏi bài tập 1, 2, phần Luyện tập SGK 

tr.50, 51; HS vận dụng kiến thức đã học, liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi. 

c. Sản phẩm học tập:  

- HS đồng tình hoặc không đồng tình với ý kiến SGK đưa ra, nêu lí do. 

- HS nhận định các nhân vật trong tình huống nhận thức về vai trò và đặc điểm của tín dụng là đúng hay 

sai. 

- HS nêu tác động của các hoạt động tín dụng đến đời sống xã hội. 

- HS xử lí các tình huống SGK đưa ra.  

d. Tổ chức hoạt động: 

Nhiệm vụ 1: Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao ? 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, phát Phiếu học tập số 1 cho HS và hướng dẫn HS làm bài theo mẫu: 

Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? VÌ sao? 

PHIẾU HỌC TẬP 

Nội dung ý kiến Đồng 

tình 

Không đồng 

tình 

Giải thích 

a. Tín dụng là hoạt động người cho vay 

giao quyền sở hữu nguồn vốn cho 

người vay trong một thời gian nhất 

định. 

   

b. Khi tham gia hoạt động tin dụng, 

người vay phải trả đủ tiền gốc, còn lãi 

thì trả thế nào cũng được. 

   

c. Trong quan hệ tín dụng, bên cho vay 

có thể dựa vào khả năng kinh doanh tài 

giỏi của người vay tiền để tin tưởng, 

đưa ra quyết định cho vay. 

   

d. Không nên mang tiền cho vay vì dễ 

gặp rủi ro. 

   

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, liên hệ thực tế để thực nhiệm vụ học tập.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  
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Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV thu Phiếu học tập của HS và mời đại HS trình bày trước lớp: 

 

PHIẾU HỌC TẬP 

Nội dung ý kiến Đồng 

tình 

Không đồng 

tình 

Giải thích 

a. Tín dụng là hoạt động người cho vay 

giao quyền sở hữu nguồn vốn cho 

người vay trong một thời gian nhất 

định. 

 x Đặc điểm của tín dụng là người 

cho vay nhường quyển sử dụng nguồn 

vốn đó trong một thời hạn nhất định 

chứ không giao quyền sở hữu. 

b. Khi tham gia hoạt động tin dụng, 

người vay phải trả đủ tiền gốc, còn lãi 

thì trả thế nào cũng được. 

 x Đặc điểm của tín dụng là người vay 

phải trả đủ cả tiển vay (tiền gốc) lẫn lãi 

như đã thoả thuận lúc cho vay. 

c. Trong quan hệ tín dụng, bên cho vay 

có thể dựa vào khả năng kinh doanh tài 

giỏi của người vay tiền để tin tưởng, 

đưa ra quyết định cho vay. 

 x Khả năng kinh doanh tài giỏi của người 

vay là một cơ sở để người cho vay tin 

tưởng người vay nhưng như thế chưa 

đủ để ra quyết định cho vay mà thường 

phải dựa vào tài sản thế chấp hoặc 

những cơ sở tin tưởng khác. 

d. Không nên mang tiền cho vay vì dễ 

gặp rủi ro. 

 x - Tuy khi cho vay có thể gặp rủi ro vì 

người vay có thể không trả nợ được 

đúng hạn nhưng cũng không nên giữ 

tiền mà không cho vay vì như vậy sẽ 

làm cho lượng tiền nhàn rỗi không vận 

động, trong khi rất nhiều người khác có 

nhu cầu cần tiền để sản xuất kinh doanh 

và tiêu dùng. Tuy nhiên, chỉ cho vay 

khi có cơ sở cho thấy người vay có khả 

năng chỉ trả đúng hạn. 

- GV mời đại diện HS nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới. 
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Nhiệm vụ 2: Em hãy cho biết các nhân vật trong các tình huống sau đây nhận thức về vai trò và đặc 

điểm của tín dụng đúng hay sai. Vì sao? 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV chia HS thành 3 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận một trường hợp trong SGK tr.50 và thực hiện 

nhiệm vụ: Em hãy cho biết các nhân vật trong các tình huống sau đây nhận thức về vai trò và đặc điềm 

của tín dụng đúng hay sai. Vì sao? 

a. Được tư vấn vay vốn ngân hàng đề phát triển chăn nuôi nhưng bác M đắn đo vì ngại phải lo nhiều thủ 

tục và nếu việc chăn nuôi không thuận lợi sẽ không có đủ tiền để trả nợ. 

b. T đã tư vấn cho bạn đến vay tiền ở một quỹ tín dụng đen mình quen biết vì cho rằng đó là nơi vay tiền 

nhanh chóng, thủ tục vay đơn giản nhất, không phức tạp như vay ở ngân hàng. 

c. Bà Q vay ngân hàng 50 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Do tình hình kinh doanh gặp khó khăn nên khi 

đến hạn phải trả nợ, bà đã đên ngân hàng, đề nghị gia hạn thêm 6 tháng nữa. 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, liên hệ thực tế để thực nhiệm vụ học tập.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm trước lớp:  

a. Bác M thể hiện sự nhận biết về vai trò của tín dụng chưa thật đúng. Tín dụng tạo điều kiện cho người 

dân vay vốn để sản xuất kinh doanh. Các thủ tục vay vốn được hướng dẫn cụ thể để người vay thực hiện. 

Vì vậy, cần mạnh dạn sử dụng dịch vụ tín dụng của ngân hàng nhưng cũng cần chú ý sử dụng vốn hiệu quả 

để có thể trả nợ được ngân hàng và tăng thêm thu nhập cho bản thân. 

b. Không ít sinh viên đã lựa chọn để vay tiền từ quỹ tín dụng đen nhưng việc vay từ các quỹ tín dụng đen 

này rất nguy hiểm, tuy thủ tục đơn giản, dễ vay nhưng lãi suất rất cao, kèm theo điều kiện gắn với tài sản, 

nếu không trả đúng hạn sẽ bị nhiều bất lợi. 

c. Hành vi này không đúng vì người vay không được phép đề nghị gia hạn trả nợ mà 

phải thực hiện đúng như cam kết theo hợp đồng vay. 

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

nhằm tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết 

các vấn đề có liên quan đến hoạt động tín dụng một cách chủ động, sáng tạo. 
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b. Nội dung: GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực hiện câu hỏi bài tập 1, 2 phần Vận dụng SGK tr.51 

và thực hiện nhiệm vụ. 

c. Sản phẩm học tập:  

- Bài về sự hỗ trợ của tín dụng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng trong đời sống xã hội 

và chia sẻ với các bạn. 

- Đoạn văn ngắn chia sẻ suy nghĩ của mình về nhận định: "Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên chữ 

tín". 

d. Tổ chức hoạt động: 

- GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS: 

+ Em hãy tìm hiểu và viết bài về sự hỗ trợ của tín dụng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hay tiêu 

dùng trong đời sống xã hội và chia sẻ với các bạn. 

+ Em hãy viết một đoạn văn ngắn chia sẻ suy nghĩ của mình về nhận định: "Tín dụng là quan hệ vay mượn 

dựa trên chữ tín". 

- GV hướng dẫn HS: 

+ HS chọn một ví dụ về việc hỗ trợ của tín dụng đối với sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng để viết bài. Ví 

dụ: nhờ được vay vốn mà hộ gia đình có thể phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ nào đó 

hay nhờ vay vốn tín dụng mà mua được nhà, mua được xe... 

+ HS khai thác đặc điểm tín dụng dựa trên sự tin tưởng để phân tích câu nhận định trong SGK. 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS sưu tầm tư liệu, liên hệ bản thân để thực nhiệm vụ học tập.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS báo cáo kết quả vào đầu giờ của tiết học sau.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết thúc tiết học. 

* Hướng dẫn về nhà 

- Ôn lại nội dung kiến thức đã học. 

- Trả lời câu hỏi 3, 4 phần Luyện tập SGK tr.51. 

- Làm bài tập Bài 8 – Sách bài tập Giáo dục kinh tế & pháp luật 10. 

- Đọc và tìm hiểu trước Bài 9: Dịch vụ tín dụng. 
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BÀI 9: DỊCH VỤ TÍN DỤNG 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

Sau bài học này, HS sẽ: 

- Nhận biết và mô tả được đặc điểm một số dịch vụ tín dụng. 

- Nhận biết được sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng. 

- Biết cách sử dụng có trách nhiệm một số dịch vụ tín dụng. 

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  

● Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các dịch vụ tín dụng. 

● Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

● Giải quyết vấn để và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn 

cuộc sống liên quan đến sử dụng dịch vụ tín dụng. 

- Năng lực riêng:  

● Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dịch vụ tín dụng; Phân tích, đánh 

giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong chấp hành. đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi tham gia các dịch vụ tín dụng; Đồng 

tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức và chấp hành 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phê phán, đấu tranh với 

những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật khi tham gia các dịch 

vụ tín dụng. 

● Năng lực phát triển bản thân: Lựa chọn được dịch vụ tín dụng phù hợp đối với bản thân và gia 

đình.  

● Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, tham gia và vận động 

người khác tham gia các dịch vụ tín dụng phù hợp với lứa tuổi. 

3. Phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm công dân khi tham gia các dịch vụ tín dụng phù hợp với lứa tuổi. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Đối với giáo viên 

- SGK, SGV, SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10. 

- Tranh ảnh, clip và các mẩu chuyện về dịch vụ tín dụng. 

- Đồ dùng đơn giản để sắm vai.  
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- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Đối với học sinh 

- SGK.  

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học Dịch vụ tín dụng.  

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Giới thiệu mục tiêu, nội dung chính của bài học, khai thác vốn sống, trải nghiệm của bản thân 

HS về chủ đề các dịch vụ tín dụng, tạo hứng thú và những hiểu biết ban đầu của HS về bài học mới.  

b. Nội dung: GV yêu cầu HS chia sẻ suy nghĩ về việc phải có trách nhiệm khi vay tiền; HS vận dụng hiểu 

biết thực tế để trả lời câu hỏi. 

c. Sản phẩm học tập: Trải nghiệm của HS về tín dụng, trách nhiệm khi vay tiền.  

d. Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV nêu vấn đề và yêu cầu HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi: Chia sẻ suy nghĩ về việc phải có trách nhiệm khi 

vay tiền. 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng hiểu biết thực tế của bản thân để chia sẻ trải nghiệm.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện 1-2 HS trình bày ý kiến trước lớp: Nếu được người nào đó cho vay, em cần cảm ơn họ 

và chỉ tiêu số tiến vay đúng mục đích đồng thời phải tìm cách trả lại số tiền đó đúng như đã hẹn. 

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.  

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Trong cuộc sống không tránh khỏi có lúc cần một số tiền để chi cho một việc 

cần thiết mà bản thân không có hoặc không đủ tiền, do đó phải vay mượn người khác. Nếu được người nào 

đó cho vay, em cần cảm ơn họ và chi tiêu số tiến vay đúng mục đích đồng thời phải tìm cách trả lại số tiền 

đó đúng như đã hẹn.  Trên thị trường có nhiều dịch vụ tín dụng khác nhau hỗ trợ các cá nhân, doanh 

nghiệp, tổ chức,... giải quyết những vấn đề liên quan đến tiền vốn. Bài học này giúp em trang bị những 

kiến thức và kĩ năng cần thiết để sử dụng những dịch vụ tín dụng chính thức, đảm bảo quyền lợi cũng như 

trách nhiệm của mình mỗi khi tham gia các dịch vụ tín dụng. Chúng ta cùng vào Bài 9: Dịch vụ tín dụng. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Tìm hiểu tín dụng ngân hàng 
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a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận biết và mô tả được đặc điểm tín dụng ngân hàng; nhận biết 

được sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng; biết cách sử dụng có trách nhiệm dịch 

vụ tín dụng ngân hàng. 

b. Nội dung:  

- Tìm hiểu khái niệm và đặc điểm của tín dụng ngân hàng: GV trình bày vấn đề; HS làm việc theo nhóm, 

đọc trường hợp của ngân hàng D SGK tr.52 và trả lời câu hỏi; rút ra kết luận khái niệm và đặc điểm của tín 

dụng ngân hàng. 

- Tìm hiểu một số hình thức tín dụng ngân hàng: GV trình bày vấn đề; HS làm việc theo nhóm, đọc các 

trường hợp SGK tr.53. 54 đưa ra và trả lời câu hỏi; rút ra một số hình thức tín dụng của ngân hàng (cho 

vay tín chấp, cho vay thế chấp, cho vay trả góp).  

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở: 

- Khái niệm và đặc điểm của tín dụng ngân hàng. 

- Một số hình thức tín dụng ngân hàng.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1 : GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt: Có nhiều loại dịch vụ tín dụng khác nhau 

được cung cấp bởi các tổ chức tín dụng (được quy định 

trong Luật Các tổ chức tín dụng) như: tín dụng ngân 

hàng, công ty tài chính, tín dụng nhà nước,….đáp ứng nhu 

cầu lưu thông về vốn trong xã hội. 

- GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS đọc trường 

hợp của ngân hàng D SGK tr.52 và trả lời câu hỏi: 

+ Em hãy cho biết hoạt động tín dụng của ngân hàng D 

thể hiện như thế nào. 

+ Trong trường hợp trên, dịch vụ tín dụng của ngân hàng 

D đang gặp khó khăn gì? Nếu nhiều người vay vốn nhưng 

không trả nợ như đã cam kết thì điểu gì sẽ xảy ra với ngân 

hàng D? 

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận:  

+ Tín dụng ngân hàng là gì? 

+ Nêu đặc điểm của tín dụng ngân hàng.  

1. Tìm hiểu tín dụng ngân hàng 

a) Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 

- Hoạt động tín dụng của ngân hàng D thể hiện: 

là người đi vay khi nhận những khoản tiền 

nhàn rỗi của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ 

chức, đồng thời là người cho vay khi cung cấp 

vốn cho người vay để sản xuất kinh doanh, đầu 

tư, tiêu dùng,... 

- Tín dụng ngân hàng D đang bị nhiều doanh 

nghiệp là đối tác sử dụng vốn vay không thực 

hiện được nghĩa vụ hoàn trả vốn vay và lãi cho 

ngân hàng khi đến hạn nên ngân hàng D đã gia 

hạn trả nợ thêm 6 tháng. Nếu nhiều người vay 

không trả nợ, ngân hàng sẽ bị thua lỗ và phá 

sản. 

🡪 Như vậy: 

- Theo nghĩa thông thường, tín dụng ngân 

hàng là việc ngân hàng chấp nhận để khách 
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- GV trình chiếu cho HS quan sát một số hình ảnh về tín 

dụng ngân hàng: 

 

- GV mở rộng kiến thức:  

+ Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ tín dụng giữa ngân 

hàng (NH), các tổ chức tín dụng (TCTD) với các doanh 

nghiệp hay các cá nhân (bên đi vay). Trong đó, NH hay 

TCTD sẽ chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong 

một thời gian nhất định, khi đến hạn, bên đi vay phải hoàn 

trả cả gốc lẫn lãi cho TCTD. 

+ Ưu điểm nổi bật của tín dụng ngân hàng: 

● Hình thức phổ biến của tín dụng ngân hàng là cho 

vay tiền tệ, rất linh hoạt và đáp ứng đúng nhu cầu 

của mọi đối tượng trong nền kinh tế.  

● Thỏa mãn gần như tối đa về vốn trong nền kinh tế. 

● Thời hạn vay phong phú, có thể là ngắn hạn, trung 

hạn hay dài hạn đều được. 

- GV dẫn dắt: Căn cứ vào sự đảm bảo hoàn toàn trả nợ, 

người ta phân tín dụng ngân hàng thành các loại: cho vay 

tín chấp, cho vay thế chấp, cho vay trả góp.  

hàng sử dụng một lượng tiền vốn trong một 

thời gian nhất định trên cơ sở lòng tin khách 

hàng có khả năng hoàn trả gốc và lãi khi đến 

hạn. 

- Đặc điểm của tín dụng ngân hàng: 

+ Dựa trên cơ sở lòng tin. 

+ Có tính thời hạn. 

+ Phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi vô điều kiện và 

tiềm ẩn rủi ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Một số hình thức tín dụng ngân hàng 

Nhóm 1 
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- GV chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận 

và thực hiện nhiệm vụ học tập sau: 

* Nhóm 1: Tìm hiểu hình thức tín dụng ngân hàng – 

Cho vay tín chấp. 

+ Đọc trường hợp của anh S SGK tr.53 và trả lời câu hỏi: 

● Vì sao ngân hàng chấp nhận cho anh S vay tiền 

không cần tài sản bảo đảm? 

● Anh S có trách nhiệm gì khi vay tín chấp ở ngân 

hàng? 

+ Rút ra kết luận:  

● Cho vay tín chấp là gì?  

● Nêu đặc điểm của cho vay tín chấp. 

● Khi vay tín chấp, người vay có trách nhiệm gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nhóm 2: Tìm hiểu hình thức tín dụng ngân hàng – 

Cho vay thế chấp 

+ Đọc trường hợp của chị N và trả lời câu hỏi: 

● Ngân hàng yêu cầu chị N phải đáp ứng những điều 

kiện gì để được vay thế chấp? 

● Theo em, chị N có trách nhiệm gì khi thực hiện 

vay thế chấp của ngân hàng? 

+ Rút ra kết luận: 

● Cho vay thế chấp là gì? 

● Nêu đặc điểm của cho vay thế chấp. 

● Người vay có trách nhiệm gì khi vay thế chấp? 

- Ngân hàng cho anh S vay tiền không cần tài 

sản thế chấp vì anh là công chức nhà nước có 

thu nhập ổn định, có lịch sử tín dụng tốt, nhu 

cầu vốn vay nhỏ. 

 

- Khi vay tín chấp, anh S có trách nhiệm cung 

cấp trung thực, chính xác các thông tin cá 

nhân, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của ngân 

hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn. 

🡪 Như vậy: 

- Cho vay tín chấp là hình thức cho vay dựa 

vào uy tín của người vay, không cần tài sản 

bảo đảm. 

- Đặc điểm của cho vay tín chấp: 

+ Dựa hoàn toàn vào uy tín của người vay. 

+ Thủ tục vay đơn giản. 

+ Số tiền vay ít, thời hạn cho vay ngắn, mức 

lãi khá cao. 

- Trách nhiệm của người vay tín chấp: 

+ Cung cấp trung thực, chính xác các thông 

tin cá nhân, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của 

ngân hàng. 

+ Phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn. 

Nhóm 2 

- Ngân hàng yêu cầu chị N phải có tài sản thế 

chấp như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, 

giấy chứng nhận đăng kí xe ô tô,... có giá trị 

tương đương với lượng tiền cần vay để trong 

trường hợp không thể trả nợ cho ngân hàng chị 

sẽ phải chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản đó để ngân hàng thanh lí thu hồi vốn. 

- Khi vay thế chấp, chị N có trách nhiệm cung 

cấp trung thực, chính xác các thông tin cá 
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* Nhóm 3: Tìm hiểu hình thức tín dụng ngân hàng - 

Cho vay trả góp 

+ Đọc trường hợp của anh H và trả lời câu hỏi: 

● Ngân hàng đã tiến hành cho anh H vay trả góp 

như thế nào? 

● Theo em, anh H có trách nhiệm gì khi vay trả góp 

của ngân hàng? 

nhân, giấy tờ hợp pháp về tài sản thế chấp theo 

yêu cầu của ngân hàng và phải trả đủ vốn vay 

và lãi đúng hạn. Trường hợp không thể trả nợ 

cho ngân hàng, phải chuyển quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản thế chấp để ngân hàng 

xử lí tài sản thế chấp, thu hồi vốn. 

🡪 Như vậy: 

- Cho vay thế chấp là hình thức cho vay đòi 

hỏi người vay phải có tài sản thế chấp có giá 

trị tương đương với lượng vốn cho vay. 

- Đặc điểm của cho vay thế chấp:  

+ Người vay phải có tài sản đảm bảo. 

+ Thủ tục vay phức tạp. 

+ Số tiền cho vay tương đối lớn, lãi suất phù 

hợp, thời gian cho vay dài. 

- Trách nhiệm của người vay thế chấp: 

+ Cung cấp trung thực, chính xác các 

thông tin cá nhân, giấy tờ hợp pháp về tài sản 

thế chấp theo yêu cầu của ngân 

hàng. 

+ Phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn.  

+ Trường hợp không thể trả nợ, phải chuyển 

quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp 

để ngân hàng xử li tài sản thế chấp. 

Nhóm 3 

- Ngân hàng yêu cầu anh H sẽ trả dần theo các 

kì, thường sẽ là gốc cộng với lãi hằng tháng. 

Số tiền trả gốc mỗi tháng được thoả thuận sẽ 

chia đều theo số tháng vay, mức lãi 

1,5%/tháng, thời hạn vay 12 tháng. 

- Khi vay trả góp, anh H có trách nhiệm cung 

cấp trung thực, chính xác các thông tin cá 

nhân, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của ngân 
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● Hãy so sánh sự chênh lệch giữa thanh toán một 

lần và mua trả góp.  

+ Rút ra kết luận: 

● Cho vay trả góp của ngân hàng là gì? 

● Nêu đặc điểm của cho vay trả góp. 

● Người vay có trách nhiệm gì khi cho vay trả góp? 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc theo nhóm, đọc trường hợp của ngân hàng 

D SGK tr.52 và trả lời câu hỏi; rút ra kết luận khái niệm 

và đặc điểm của tín dụng ngân hàng. 

- HS làm việc theo nhóm, đọc các trường hợp SGK tr.53. 

54 đưa ra và trả lời câu hỏi; rút ra một số hình thức tín 

dụng của ngân hàng (cho vay tín chấp, cho vay thế chấp, 

cho vay trả góp). 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trình bày khái niệm và đặc điểm 

của tín dụng ngân hàng; một số hình thức tín dụng ngân 

hàng.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn 

như đã thoả thuận. 

- So với việc thanh toán hết một lần, việc mua 

trả góp khiến người mua phải mất thêm một 

khoản chi phí cho tiền lãi phải trả hằng tháng. 

Trường hợp dùng số tiền trả góp gửi ngân hàng 

thì lãi suất thu được từ tiền gửi thường thấp 

hơn mức lãi suất phải trả khi mua trả góp nên 

vẫn có phần chênh lệch. 

🡪 Như vậy: 

+ Cho vay trả góp là: ngân hàng cùng người 

vay xác định và thỏa thuận số lãi vốn vay phải 

trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ 

theo nhiều kì hạn trong thời hạn cho vay. 

+ Đặc điểm của cho vay trả góp là:  

● Hằng tháng người vay phải trả lãi và 

một phần số nợ gốc. 

● Tùy trường hợp cụ thể ngân hàng sẽ 

cho vay trả góp dưới hình thức tín chấp 

hoặc thế chấp. 

+ Trách nhiệm của người vay trả góp: 

● Cung cấp trung thực, chính xác các 

thông tin cá nhân, giấy tờ cần thiết 

theo yêu cầu của ngân hàng. 

● Phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn 

như đã thoả thuận. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu tín dụng thương mại 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận biết và mô tả được đặc điểm tín dụng thương mại; biết cách 

sử dụng có trách nhiệm dịch vụ tín dụng thương mại.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS làm việc theo nhóm, đọc trường hợp của Công ty cổ phần Thương 

mại dịch vụ A và trả lời câu hỏi; rút ra kết luận tín dụng thương mại là gì.  

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở khái niệm tín dụng thương mại. 

d. Tổ chức hoạt động: 
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HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt: Tín dụng thương mại là thuật ngữ không hề 

xa lạ trong giới doanh nghiệp. Về bản chất, tín dụng phải 

được hiểu như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 

qua trường hợp dưới đây.  

- GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS đọc trường 

hợp của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ A SGK 

tr.55 và trả lời câu hỏi: 

+ Chủ thể tham gia dịch vụ tín dụng thương mại này là 

ai? Đối tượng giao dịch là gì? Cách sử dụng dịch vụ như 

thế nào? 

+ Tiện ích tín dụng thương mại mang lại cho người sử 

dụng là gì? 

- GV trình chiếu một số hình ảnh về tín dụng thương mại: 

 

 

 

2. Tìm hiểu tín dụng thương mại 

- Chủ thể tham gia dịch vụ tín dụng thương mại 

là các doanh nghiệp có quan hệ hiểu biết lẫn 

nhau, đối tượng giao dịch là hàng hoá, dịch vụ. 

- Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa 

các doanh nghiệp được thực hiện dưới hình 

thức mua bán chịu, mua bán trả chậm hay trả 

góp hàng hoá. Đến thời hạn đã thỏa thuận, 

doanh nghiệp mua phải hoàn trả cả vốn gốc và 

lãi cho doanh nghiệp bán dưới hình thức tiền 

tệ. 

🡪 Như vậy: 

Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa 

các doanh nghiệp, được thực hiện dưới hình 

thức mua bán chịu, mua bán trả chậm hay trả 

góp hàng hoá. Đến thời hạn đã thoả thuận, 

doanh nghiệp mua phải hoàn trả cả vốn gốc 

và lãi cho doanh nghiệp bán dưới hình thức 

tiền tệ. 
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- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: Tín dụng thương mại 

là gì? 

- GV mở rộng kiến thức:  

+ Một số khái niệm khác về tín dụng thương mại: 

● Là một hình thức nợ ngắn hạn. Phát sinh từ doanh 

thu tín dụng và được coi là một khoản phải thu 

của người bán và khoản phải trả của người mua. 

Thực chất nó là một nguồn tài trợ ngắn hạn không 

cho vay mượn. Là nguồn ngân quỹ phát sinh trong 

quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

● Là do một nhà sản xuất cấp cho một hãng buôn, 

hãng phân phối hay bán lẻ. Hoặc do hãng bán 
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buôn cấp cho người bán lẻ hoặc do nhà sản xuất 

hay hãng phân phối cấp cho một hãng tiêu dùng 

công nghiệp. 

+ Ưu, nhược điểm của tín dụng thương mại: 

TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 

Ưu điểm Nhược điểm 

- Góp phần đẩy nhanh lưu 

thông hàng hóa và sản 

xuất. 

- Tham gia vào quá trình 

điều tiết vốn giữa các 

doanh nghiệp một cách 

trực tiếp. 

- Góp phần làm giảm khối 

lượng tiền mặt trong lưu 

thông, làm giảm chi phí 

lưu thông xã hội. 

- Về quy mô: lượng giá trị 

cho vay bị hạn chế, chỉ 

giới hạn trong khả năng 

vốn hàng hoá mà họ có. 

- Về thời gian: ngắn 

thường là dưới 1 năm. 

- Về điều kiện kinh doanh, 

chu kỳ sản xuất: Thời gian 

doanh nghiệp muốn bán 

chịu không phù hợp với 

nhu cầu của doanh nghiệp 

cần mua chịu thì tín dụng 

thương mại cũng không 

xảy ra. 

- Về phạm vi: bị hạn chế 

chỉ xảy ra giữa các doanh 

nghiệp với nhau, và phải 

quen biết và tin tưởng 

nhau. 

- Về sự phù hợp: Được cấp 

dưới hình thức hàng hoá.  

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc theo nhóm, đọc trường hợp của Công ty cổ 

phần Thương mại dịch vụ A và trả lời câu hỏi; rút ra kết 

luận tín dụng thương mại là gì.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
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- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi phần Hoạt động 2.  

- GV mời đại diện HS trình bày khái niệm tín dụng thương 

mại.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu tín dụng tiêu dùng 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận biết và mô tả được đặc điểm tín dụng tiêu dùng; nhận biết 

được sự chênh lệch chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng; biết cách sử dụng có trách nhiệm dịch vụ tín 

dụng tiêu dùng.  

b. Nội dung:  

- Tìm hiểu đặc điểm của tín dụng tiêu dùng: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận theo nhóm, đọc trường hợp 

của anh K SGK tr.55 và trả lời câu hỏi; rút ra kết luận khái niệm và đặc điểm của tín dụng tiêu dùng. 

- Tìm hiểu một số dịch vụ tín dụng tiêu dùng: GV trình bày vấn đề, chia HS thành 2 nhóm và thực hiện 

nhiệm vụ học tập: 

+ Nhóm 1: Tìm hiểu về dịch vụ tín dụng tiêu dùng – Cho vay trả góp của công ty tài chính. 

+ Nhóm 2: Tìm hiểu về dịch vụ tín dụng tiêu dùng – Cho vay tiêu dùng qua việc phát hành và sử dụng thẻ 

tín dụng.  

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở khái niệm, đặc điểm và một số dịch vụ tín dụng tiêu 

dùng. 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt: Tín dụng tiêu dùng ra đời cùng với sự phát 

triển của hệ thống ngân hàng. Đây là một hình thức khá 

phổ biến hiện nay đặc biệt là ở một số nước phát triển 

trên thế giới. Tuy nhiên hình thức này còn khá mới mẻ ở 

Việt Nam.  

- GV chia HS thành các nhóm, đọc trường hợp của anh K 

SGK tr.55 và trả lời câu hỏi: Hoạt động dịch vụ tín dụng 

tiêu dùng thể hiện thế nào? 

3. Tìm hiểu tín dụng tiêu dùng 

a) Đặc điểm của tín dụng tiêu dùng 

- Hoạt động dịch vụ tín dụng được thể hiện qua 

việc : 

+ Anh K có thể sử dụng dịch vụ tín dụng cho 

vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng như 

ngân hàng thương mại hay công ty tài chính.  

+ Anh có thể chứng minh khoản thu nhập hàng 

tháng hoặc kí kết với tổ chức tín dụng một hợp 

đồng vay tài sản.  
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- GV cho HS quan sát một số hình ảnh về tín dụng tiêu 

dùng: 

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận : 

+ Tín dụng tiêu dùng là gì? 

+ Nêu đặc điểm của tín dụng tiêu dùng.  

 

 

 

 

 

 

 

- GV dẫn dắt: Nhiều năm trước, khi có nhu cầu vay vốn, 

người dân thường tìm đến các ngân hàng để vay thế chấp, 

nghĩa là để vay tiền, khách hàng phải có tài sản đảm bảo. 

Tuy nhiên, đối với các khoản nhỏ, khoảng 10 triệu đồng 

trở xuống, khách hàng ít đến ngân hàng vì tâm lý “ngại” 

+ Anh K sẽ được vay một khoản tiền để mua 

xe và đăng kí quyền sở hữu, sau đó thế chấp 

chính chiếc xe đó để đảm bảo khoản vay, tổ 

chức tín dụng giữ giấy tờ xe và giao cho anh 

văn bản xác nhận việc giữ giấy tờ xe, đồng thời 

giao xe cho anh sử dụng. 

🡪 Như vậy: 

- Tín dụng tiêu dùng là khái niệm chỉ quan hệ 

kinh tế giữa người cho vay là các tổ chức tín 

dụng và người vay là người tiêu dùng nhằm 

tạo điều kiện thoả mãn nhu cầu tiêu dùng (mua 

sắm hàng hoá/dịch vụ). 

- Đặc điểm:  

+ Mục đích vay để tiêu dùng, nguồn trả nợ là 

thu nhập của người vay, người vay là cá nhân, 

hộ gia đình. 

+ Người cho vay là ngân hàng, công ty tài 

chính,...  

+ Lượng tiền cho vay thường nhỏ, lãi suất 

thường cao. 

b) Một số dịch vụ tín dụng tiêu dùng 
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thủ tục và thời gian xử lý lâu. Sự xuất hiện của các công 

ty tài chính như một giải pháp cứu cánh đối với người có 

thu nhập trung bình hoặc thấp, không ổn định, có nhu cầu 

vay với giá trị nhỏ, thời gian ngắn. 

- GV chia HS thành 4 nhóm (2 nhóm thảo luận một dịch 

vụ tín dụng tiêu dùng) và thực hiện nhiệm vụ sau: 

* Nhóm 1 + Nhóm 2: Tìm hiểu dịch vụ cho vay trả góp 

của công ty tài chính.  

+ Đọc trường hợp của chị Y SGK tr.56 và trả lời câu hỏi: 

 

● Chị Y đã sử dụng dịch vụ tín dụng cho vay trả góp 

của công ty tài chính để mua xe máy như thế nào? 

● Theo em, chị Y có trách nhiệm gì trong việc vay 

trả góp của công ty tài chính để mua xe? 

● Hãy so sánh sự chênh lệch giữa việc mua xe máy 

thanh toán hết một lần với việc mua xe trả góp qua 

sử dụng dịch vụ tín dụng của công ty tài chính. 

+ Rút ra kết luận: 

● Cho vay trả góp là gì? 

● Nêu đặc điểm của dịch  

● Người vay có trách nhiệm gì khi cho vay trả góp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 1 + 2: 

- Chị Y đã thương lượng với nhân viên tư vấn 

trả trước 40% số tiền mua xe, phần còn lại 

thông qua công ty tài chính liên kết với cửa 

hàng để trả góp. Dịch vụ cho vay trả góp là 

việc tổ chức tín dụng cùng người vay xác định 

và thỏa thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với 

số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kì 

hạn trong thời hạn cho vay. 

- Khi vay trả góp, chị Y có trách nhiệm cung 

cấp trung thực, chính xác các thông tin cá 

nhân, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của tổ chức 

tín dụng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn 

như đã thoả thuận. 

- So với hình thức thanh toán hết một lần, việc 

mua trả góp khiến người mua phải mất thêm 

một khoản chi phí cho tiền lãi phải trả hằng 

tháng chưa kể chi phí phát sinh nếu không thực 

hiện đúng thời hạn thanh toán hay trả hết tiền 

vay trước thời hạn. Trường hợp dùng số tiền 

trả góp gửi ngân hàng thì lãi suất thu được từ 

tiền gửi thường thấp hơn mức lãi suất phải trả 

khi mua trả góp nên vẫn có phần chênh lệch. 

🡪 Như vậy: 

 - Cho vay trả góp là: tổ chức tín dụng cùng 

người vay xác định và thoả thuận số lãi vốn 

vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra 

để trả nợ theo nhiều kì hạn trong thời hạn cho 

vay. 

- Đặc điểm của cho vay trả góp là: 

+ Hằng tháng người vay phải trả lãi và một 

phần số nợ gốc. 
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Nhóm 3 + Nhóm 4: Tìm hiểu dịch vụ cho vay tiêu dùng 

qua việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 

+ Đọc trường hợp của chị C SGK tr.57 và trả lời câu hỏi: 

● Thẻ tín dụng ngân hàng là gì? 

● Ngân hàng đã tiến hành cho vay thông qua việc 

cấp thẻ tín dụng cho chị C như thế nào? 

● Nhờ thanh toán qua thẻ tín dụng, chị C được 

hưởng lợi ích gì so với việc sử dụng tiền mặt? 

● Chị C có trách nhiệm gì khi sử dụng thẻ ngân 

hàng? 

+ Rút ra kết luận theo phần Ghi nhớ trong hoạt động.  

+ Quy định về thời gian trả hằng tháng và mức 

phạt cao nếu không trả đúng hạn nên người 

vay cần cân nhắc. 

+ Tuỳ trường hợp cụ thể, công ty tài chính sẽ 

cho vay dưới hình thức tín chấp hoặc thế chấp. 

- Khi vay trả góp, người vay có trách nhiệm 

cung cấp trung thực, chính xác các thông tin 

cá nhân, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của tổ 

chức tín dụng và phải trả đủ vốn vay và lãi 

đúng hạn như đã thoả thuận. 

Nhóm 3 + 4 

- Thẻ tín dụng ngân hàng (credit card) là thẻ 

chỉ tiêu trước, trả tiền sau do ngân hàng phát 

hành 

- Ngân hàng đã cung cấp thẻ tín dụng chỉ tiêu 

trước, trả sau cho chị C căn cứ vào mức lương 

hằng tháng của chị. 

- Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng mang lại 

nhiều lợi ích cho cá nhân và xã hội: 

+ Với cá nhân chị C: có cơ hội được ưu đãi về 

lãi suất khi vay tiền ngân hàng nhờ có lịch sử 

tín dụng tốt đồng thời còn được hoàn lại một 

khoản tiền nhỏ theo giá trị hoá đơn mỗi khi 

mua sắm trong khi thanh toán bằng tiền mặt sẽ 

không có được, hạn chế được những rủi ro từ 

việc giữ tiền mặt, thực hiện thanh toán nhanh 

gọn, an toàn. 

+ Với xã hội: việc nhiều cá nhân thực hiện 

thanh toán qua thẻ sẽ tiết kiệm được lượng tiền 

mặt cần phát hành trong lưu thông, tạo điều 

kiện để phát triển thương mại điện tử, thanh 

toán hoá đơn điện tử,... 

- Khi sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng, chị C có 

trách nhiệm : 
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- GV cho HS quan sát thêm một số hình ảnh về dịch vụ 

cho vay trả góp của công ty tài chính và dịch vụ cho vay 

tiêu dùng qua việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: 

 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

+ HS thảo luận theo nhóm, đọc trường hợp của anh K 

SGK tr.55 và trả lời câu hỏi; rút ra kết luận khái niệm và 

đặc điểm của tín dụng tiêu dùng. 

+ HS thành 2 nhóm và thực hiện nhiệm vụ học tập: 

● Nhóm 1: Tìm hiểu về dịch vụ tín dụng tiêu dùng – 

Cho vay trả góp của công ty tài chính. 

● Nhóm 2: Tìm hiểu về dịch vụ tín dụng tiêu dùng – 

Cho vay tiêu dùng qua việc phát hành và sử dụng 

thẻ tín dụng.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trình bày khái niệm, đặc điểm và 

một số dịch vụ tín dụng tiêu dùng. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

+ Cung cấp thông tin chính xác khi đề nghị cấp 

hạn mức vay tín dụng. 

+ Thực hiện thanh toán khoản tiền đã chi qua 

thẻ đúng kì hạn.  
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Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu tín dụng nhà nước 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận biết và mô tả được đặc điểm của tín dụng nhà nước; biết cách 

sử dụng có trách nhiệm dịch vụ tín dụng nhà nước.  

b. Nội dung:  

- Tìm hiểu đặc điểm của tín dụng nhà nước: GV trình bày vấn đề; HS đọc thông tin mục 4a SGK tr.58 đưa 

ra và trả lời câu hỏi; rút ra kết luận khái niệm và đặc điểm của tín dụng nhà nước.  

- Một số hình thức tín dụng nhà nước: GV trình bày vấn đề; GV chia HS thành 4 nhóm (hai nhóm thảo 

luận một hình thức tín dụng nhà nước) 

+ Nhóm 1 + 2: Tìm hiểu hình thức tín dụng nhà nước Trái phiếu chính phủ. 

+ Nhóm 3 + 4: Tìm hiểu hình thức tín dụng nhà nước Cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội.  

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở khái niệm, đặc điểm và một số hình thức tín dụng nhà 

nước.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt: Tín dụng nhà nước xuất hiện nhằm thỏa 

mãn những nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước 

trong điều kiện nguồn thu không đủ để đáp ứng; nó còn 

là công cụ để nhà nước hỗ trợ cho các ngành kinh tế yếu 

kém, ngành mũi nhọn và khu vực kinh tế kém phát triển, 

và là công cụ quan trọng để nhà nước quản lý, điều hành 

vĩ mô. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận cặp đôi, đọc thông tin SGK 

tr.58 và trả lời câu hỏi: Em hãy nêu mục đích và đặc điểm 

của tín dụng nhà nước được thể hiện trong thông tin trên. 

- GV lưu ý HS: Tín dụng nhà nước cũng hoạt động theo 

nguyên tắc vay trả và có sinh lợi tức như các loại hình tín 

dụng khác nhưng tín dụng nhà nước có những đặc điểm 

riêng, phân biệt nó với các hình thức tín dụng khác. 

- GV mở rộng kiến thức: 

4. Tìm hiểu tín dụng nhà nước 

a) Đặc điểm tín dụng nhà nước 

- Mục đích: 

+ Huy động vốn bù đắp thiếu hụt ngân sách 

nhà nước. 

+ Mở rộng quy mô đầu tư của Nhà nước 

để xây dựng Tổ quốc và Nhà nước cho vay 

thực hiện những mục tiêu kinh tế quan trọng. 

+ Hỗ trợ những đối tượng khó khăn trong xã 

hội để xây dựng và phát triển xã hội bền vững. 

 

- Đặc điểm:  

+ Cho vay với lãi suất ưu đãi, theo kế hoạch, 

chủ trương của Nhà nước để thực hiện mục 

tiêu, định hướng của Nhà nước. 
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Ưu điểm Nhược điểm 

- Duy trì hoạt động thường ngày 

của nhà nước. 

- Góp phần xây dựng cơ sở vật 

chất hiện đại. 

- Góp phần vào nghĩa vụ quốc 

tế, vì quan hệ ngày càng phát 

triển, đôi khi nhà nước không 

thể từ chối nghĩa vụ cho vay đối 

với nước ngoài. 

- Tạo điều kiện phát triển tín 

dụng ngân hàng. 

Rủi ro là vỡ nợ của 

nhà nước, do tính 

toán kỹ nhu cầu vay 

và sử dụng vốn vay 

không hiệu quả. 

- GV chia HS thành 4 nhóm (hai nhóm thảo luận một hình 

thức tín dụng nhà nước) 

* Nhóm 1 + 2: Tìm hiểu hình thức tín dụng nhà nước 

Trái phiếu chính phủ. 

Đọc thông tin SGK tr.58 và cho biết: Trong hoạt động tín 

dụng phát hành trái phiếu chính phủ, chủ thể vay và chủ 

thể cho vay là ai? Mục đích vay là gì? Quyền lợi của 

người mua trái phiếu chính phủ như thế nào? 

 

 

 

 

 

 

 

* Nhóm 3 + 4: Tìm hiểu hình thức tín dụng nhà nước 

Cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội.  

+ Đọc trường hợp của A và trả lời câu hỏi : 

● Vì sao A có thể vay tiền ở ngân hàng chính sách 

xã hội? 

+ Lãi suất vay hấp dẫn và ổn định hơn so với 

ngân hàng thương mại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Một số hình thức tín dụng nhà nước 

Nhóm 1 + 2 : 

- Trong hoạt động bán trái phiếu chính phủ: 

Nhà nước là người vay tiền có nghĩa vụ trả nợ. 

- Thời hạn của trái phiếu thường từ 1 năm trở 

nên, công trái xây dựng Tổ quốc còn có thời 

hạn dài hơn thường là 5 năm. 

- Trái phiếu chính phủ có thể mua bán, cầm cố 

tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác 

để vay vốn; bán lại trên thị trường chứng 

khoán. 

- Người mua trái phiếu chính phủ được hưởng 

lãi suất vay hấp dẫn và ổn định hơn so với ngân 

hàng thương mại. 

Nhóm 3 + 4 

- A là đối tượng được vay theo quy định của 

các chương trình ưu đãi của Nhà nước. 

- Để được ngân hàng cho vay tiền, A cần: 

+ Có người đại diện trong gia đình đứng ra, 

chịu trách nhiệm trả nợ. 

+ Có nơi cư trú rõ ràng. 
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● Để được ngân hàng cho vay tiền, A cần phải đáp 

ứng những điều kiện gì?  

+ Rút ra kết luận: 

● Ngân hàng chính sách xã hội là gì? 

● Nêu các phương thức cho vay của ngân hàng 

chính xã hội.  

- GV cho HS quan sát hình ảnh một số hình thức tín dụng 

nhà nước: 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS đọc thông tin mục 4a SGK tr.58 đưa ra và trả lời câu 

hỏi; rút ra kết luận khái niệm và đặc điểm của tín dụng 

nhà nước.  

- HS chia thành 4 nhóm (hai nhóm thảo luận một hình 

thức tín dụng nhà nước) 

+ Nhóm 1 + 2: Tìm hiểu hình thức tín dụng nhà nước Trái 

phiếu chính phủ. 

+ Nhóm 3 + 4: Tìm hiểu hình thức tín dụng nhà nước Cho 

vay từ ngân hàng chính sách xã hội.  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trình bày khái niệm, đặc điểm và 

một số dịch vụ tín dụng nhà nước. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

+ Là thành viên của tổ tiết kiệm và được tổ 

chức này lập danh sách đề nghị vay vốn ở ngân 

hàng. 

+ Có giấy báo nhập học của trường học... 

🡪 Như vậy: 

- Ngân hàng chính sách xã hội là tổ chức tín 

dụng nhà nước được thành lập để cho vay hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách khác.  

- Phương thức cho vay của ngân hàng chính 

sách xã hội: cho vay trực tiếp và cho vay uỷ 

thác. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
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a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố tri thức vừa khám phá; rèn luyện khả năng xử lí tình huống; 

những vấn đề liên quan đến các dịch vụ tín dụng, liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản 

thân khi tham gia các dịch vụ tín dụng. 

b. Nội dung:  

- GV cho HS trả lời nhanh một số câu hỏi trắc nghiệm; HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3, phần Luyện tập SGK tr.60; HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu 

hỏi. 

c. Sản phẩm học tập:  

- HS chọn được đáp án đúng cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm. 

- HS đưa ra được lời khuyên cho các nhân vật trong những trường hợp sử dụng dịch vụ tín dụng. 

d. Tổ chức hoạt động: 

Nhiệm vụ 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV trình chiếu cho HS quan sát và trả lời nhanh các câu hỏi sau: 

Câu 1. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của tín dụng ngân hàng? 

A. Có tính rủi ro. 

B. Có tính thời hạn. 

C. Phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi vô điều kiện. 

D. Cấp vốn cho bất kì ai có nhu câu. 

Câu 2. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của tín dụng thương mại? 

A. Đối tượng cho vay là hàng hoá. 

B. Chủ thể đi vay là doanh nghiệp. 

C. Thanh toán khoản vay cũng bằng hàng hoá. 

D. Chủ thể cho vay là doanh nghiệp. 

Câu 3. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của tín dụng tiêu dùng? 

A. Người vay là cá nhân, hộ gia đỉnh. 

B. Bao gồm cả tiêu dùng của doanh nghiệp. 

C. Mục đích vay để tiêu dùng. 

D. Số tiền được vay thường không lớn. 

Câu 4. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của tín dụng nhà nước? 

A. Chủ thể cung ứng vốn để cấp tín dụng là Nhà nước. 

B. Cho vay với lãi suất ưu đãi. 

C. Người được cấp vốn tín dụng nhà nước không phải hoàn trả. 
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D. Theo kế hoạch, chủ trương của Nhà nước để thực hiện mục tiêu, định hướng 

của Nhà nước. 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi trắc nghiệm.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện HS chọn đáp án đúng: 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án D C B C 

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới. 

Nhiệm vụ 2: Em hãy đưa ra lời khuyên cho các nhân vật trong những trường hợp sử dụng dịch vụ tín 

dụng sau 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV chia HS thành 3 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận thể hiện ý kiến của mình, sắm vai thể hiện nội 

dung các tình huống trong SGK tr.60: Em hãy đưa ra lời khuyên cho các nhân vật trong những trường hợp 

sử dụng dịch vụ tín dụng sau: 

+ Nhóm 1: 

a. Trên đường đến trường, N nhận thấy biển thông báo mức lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng không giống 

nhau. N nghĩ: “Ai gửi tiền chẳng muốn thu được lãi cao. Nếu có tiền gửi tiết kiệm, mình sẽ tìm ngân hàng 

nào có lãi suất cao nhất để gửi”. 

+ Nhóm 2: 

b. Khi thoả thuận với ngân hàng vay trả góp để mua nhà, vợ chồng chị Y muốn kéo dài thời gian trả góp 

để không có sức ép phải lo khoản tiền lớn để trả nợ hằng tháng. 

+ Nhóm 3: 

c. Mặc dù có đủ tiền để mua nhà nhưng vợ chồng chị Y vẫn chọn hình thức mua trả góp với mục đích dành 

ra một khoản tiền để kinh doanh. 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Các nhóm vận dụng kiến thức đã học, liên hệ thực tế để trả lời câu hỏi trắc nghiệm.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận: 
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a. Hiện nay, trên thực tế các ngân hàng có mức lãi suất huy động tiết kiệm khác nhau nhưng ngân hàng có 

lãi suất thấp hơn vẫn có người mang tiền đến gửi xuất phát từ đặc điểm của tín dụng ngân hàng đó là sự 

tin tưởng, tín nhiệm, tiện lợi. Ngân hàng có lãi suất cao nhất không có nghĩa đây là nơi gửi tiền an toàn 

nhất so với các ngân hàng khác, vì vậy N cần cân nhắc. 

b. Khi thoả thuận với ngân hàng vay trả góp để mua nhà, vợ chồng chị Y muốn kéo dài thời gian trả góp 

để không có sức ép phải lo khoản tiền lớn để trả nợ hằng tháng. Điều này là sai lầm, càng kéo dài thời 

gian trả góp càng bất lợi vì giai đoạn cuối ngân hàng thường quy định mức lãi suất cao. 

c. Mặc dù có đủ tiền để mua nhà nhưng vợ chồng chị Y vẫn chọn hình thức mua trả 

góp để dành ra một khoản tiền để kinh doanh. Đây là tình huống mở. Nếu việc kinh doanh mang lại nguồn 

lợi nhuận cao hơn so với khoản tiền lãi phải trả góp thì có thể chọn phương án này. 

- GV mời các nhóm nhận xét lẫn nhau, bổ sung ý kiến (nếu cần thiết).  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

nhằm tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết 

các vấn để một cách chủ động, sáng tạo liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ tín dụng. 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện làm bài tập 1, 2 phần Vận dụng SGK tr.60; HS trải nghiệm thực 

tế, sưu tầm tư liệu hình ảnh, thông tin trên sách báo và internet để thực hiện nhiệm vụ. 

c. Sản phẩm học tập:  

-  Trải nghiệm thủ tục mua trả góp một mặt hàng nào đó và nêu các thủ tục cần có để thực hiện thủ tục mua 

trả góp. 

- Bài viết giới thiệu ý nghĩa của một loại công trái hoặc trái phiếu Chính phủ trong đời sống xã hội.  

d. Tổ chức hoạt động: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện sau giờ học: 

+ Em hãy cùng các bạn tham gia trải nghiệm tìm hiểu thủ tục mua trả góp một mặt hàng nào đó (ví dụ: 

điện thoại, xe máy, máy vi tính,...) và cho biết các thủ tục cần có đề thực hiện mua trả góp mặt hàng đó. 

+ Em hãy tìm hiểu, viết bài giới thiệu ý nghĩa của một loại công trái hoặc trái phiếu chính phủ mà em biết 

trong đời sống xã hội. 

- GV hướng dẫn HS: 

+ Với bài tập 1, HS thực hiện theo nhóm, tìm hiểu thủ tục mua trả góp một mặt hàng nào đó (có thể đến 

tìm hiểu ở một cửa hàng trong thực tế với người thân hoặc tham khảo trên mạng xã hội). Sau đó ghi lại 

các thủ tục cần thiết để mua trả góp mặt hàng đó. 
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+ Với bài tập 2, HS có thể tìm hiểu từ người thân hoặc thông tin trên mạng xã hội 

về một loại công trái hoặc trái phiếu chính phủ, viết khoảng một trang giới thiệu (khuyến khích HS có hình 

ảnh minh hoạ) kết quả phát triển kinh tế - xã hội từ loại trái phiếu này. 

nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ nào đó hay nhờ vay vốn tín dụng mà mua được nhà, mua được xe... 

+ HS khai thác đặc điểm tín dụng dựa trên sự tin tưởng để phân tích câu nhận định trong SGK. 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS sưu tầm tư liệu, trải nghiệm thực tế của bản thân để thực nhiệm vụ học tập.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS báo cáo kết quả vào đầu giờ của tiết học sau.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết thúc tiết học. 

* Hướng dẫn về nhà 

- Ôn lại nội dung kiến thức đã học. 

- Trả lời câu hỏi 1, 2 phần Luyện tập SGK tr.60. 

- Làm bài tập Bài 9 – Sách bài tập Giáo dục kinh tế & pháp luật 10. 

- Đọc và tìm hiểu trước Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân. 
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CHỦ ĐỀ 6: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN 

BÀI 10: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

Sau bài học này, HS sẽ: 

- Nêu được khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân; các loại kế hoạch tài chính cá nhân và tầm quan 

trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

- Nhận biết được các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

2. Năng lực 

- Năng lực chung:  

● Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

● Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện những hoạt động học tập. 

● Giải quyết vấn đề và sáng tạo trước những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn 

cuộc sống liên quan đến việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

- Năng lực riêng:  

● Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của bản thân trong việc quản lí tài chính 

cá nhân; Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong 

việc thực hiện lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

 

● Năng lực phát triển bản thân: Lập được kế hoạch tài chính cá nhân cho bản thân. 

● Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, tham gia và vận động 

người khác thực hiện việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

3. Phẩm chất 

- Trung thực và có trách nhiệm trong việc thực hiện lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Đối với giáo viên 

- SGK, SGV, SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10. 

- Tranh ảnh, clip và các mẩu chuyện về kế hoạch tài chính cá nhân. 

- Đồ dùng đơn giản để sắm vai.  

- Máy tính, máy chiếu (nếu có). 

2. Đối với học sinh 

- SGK.  

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học Lập kế hoạch tài chính cá nhân. 
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III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Giới thiệu mục tiêu bài học, nội dung chính của bài học, khai thác vốn sống, trải nghiệm của 

bản thân của HS về chủ đề lập kế hoạch tài chính cá nhân, tạo hứng thú và những hiểu biết ban đầu của HS 

về chủ đề bài học mới.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS chia sẻ suy nghĩ về việc chi tiêu có kế hoạch và không có kế hoạch.  

c. Sản phẩm học tập: Suy nghĩ của HS về việc chi tiêu có kế hoạch và không có kế hoạch.  

d. Tổ chức thực hiện:  

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV đưa ra chủ đề: Hãy chia sẻ suy nghĩ của em về việc chi tiêu có kế hoạch và chi tiêu không có kế hoạch.  

- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp.  

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng hiểu biết thực tế của bản thân để trả lời câu hỏi.   

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện 1-2 HS chia sẻ ý kiến trước lớp: 

+ Chi tiêu có kế hoạch là một việc làm thông minh. Việc này sẽ giúp chúng ta chi tiêu hợp lí, tiết kiệm chi 

phí và để dành được tiền cho các sự việc phát sinh ngoài ý muốn, đầu tư sinh lời,… 

+ Chi tiêu không hợp lí sẽ khiến tiền bạc cạn dần dù kiếm được nhiều đến bao nhiêu. Và dần đến một lúc 

nào đó, khi một việc phát sinh xảy ra mà yêu cầu cần tiền để giải quyết sẽ không thể làm được. 

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.  

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Mỗi chúng ta ai cũng sẽ phải giải quyết những vấn đề vẻ thu nhập, chỉ tiêu, 

tiết kiệm....phấn đầu cho các mục tiêu tài chính khác nhau và đối mặt với những rủi ro trong cuộc sống. 

Để thực hiện tốt được những vấn đề đó, kiểm soát được tình hình tài chính của bản thân và gia đình, mỗi 

người cần biết lập kế hoạch tài chính cá nhân. Bài học này sẽ giúp em biết được những kiến thức cơ bản 

về kế hoạch tài chính cá nhân, tầm quan trọng phải lập kế hoạch tài chính cá nhân và các bước lập kế 

hoạch tài chính cá nhân. Chúng ta cùng vào Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân.  

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận nhóm đôi về trường hợp của sinh viên H SGK tr.61, 62 

và trả lời câu hỏi; rút ra khái niệm tài chính cá nhân và kế hoạch tài chính cá nhân.  
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c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở khái niệm tài chính cá nhân và kế hoạch tài chính cá 

nhân.  

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt:  

+ Tại Việt Nam, vấn đề lập kế hoạch tài chính cá nhân 

chưa được đại đa số công chứng nhận thức và quan tâm 

đúng mức hay nói cách khác là “Được bữa nào xào bữa 

ấy”. Thực tại xã hội Việt Nam có rất nhiều cá nhân, gia 

đình thuộc dạng nghèo, mặc dù họ tự nhận thấy hiện tại 

có thể sống đủ. Tuy nhiên, đa số chỉ nhìn vào nhu cầu 

trước mắt chứ không phải là câu trả lời cho tương lai, 

thậm chí là tương lai gần.  

+ Một kế hoạch tài chính cá nhân tốt cho phép chúng ta 

phát triển mà không có bất kỳ sự lãng phí và trì hoãn nào. 

Vậy tài chính cá nhân và kế hoạch tài chính cá nhân là 

gì? 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi về trường hợp của 

sinh viên H SGK tr.61, 62 và trả lời câu hỏi: 

+ Những vấn đề tài chính cá nhân mà H phải giải quyết 

là gì? 

+ H đã có kế hoạch tài chính cá nhân để giải quyết các 

vấn đề đó như thế nào? 

1. Tìm hiểu khái niệm kế hoạch tài chính cá 

nhân 

- Những vấn đề tài chính cá nhân H phải quyết 

là:  

+ Làm thế nào để cân đối thu chi với khoản 

tiền bố mẹ chu cấp. 

+ Làm thế nào để có thể tiết kiệm được một số 

tiền để thực hiện những mục tiêu của cá nhân. 

- H đã có kế hoạch tài chính: 

+ Học tốt để có học bổng. 

+ Làm thêm. 

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiêu tiết 

kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết. 

🡪 Như vậy: 

- Tài chính cá nhân là những vấn để về thu 

nhập, chỉ tiêu, tiết kiệm,... của mỗi người. 

- Kế hoạch tài chính cá nhân là bản kế hoạch 

thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân bao 

gồm các quyết định về hoạt động tài chính như 

thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư... để thực 

hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân. 
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- GV trình chiếu cho HS quan sát bảng kế hoạch tài chính 

cá nhân: 

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: 

+ Tài chính cá nhân là gì? 

+ Kế hoạch tài chính cá nhân là gì? 

- GV lưu ý HS: Để có thể xây dựng được mục tiêu tài 

chính cho bản thân, trước hết em cần phải nắm rõ tình 

hình kinh tế hiện tại của mình. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thảo luận nhóm đôi về trường hợp của sinh viên H 

SGK tr.61, 62 và trả lời câu hỏi. 

- HS rút ra khái niệm tài chính cá nhân và kế hoạch tài 

chính cá nhân.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi ở hoạt động 1.  

- GV mời đại diện HS trình bày khái niệm tài chính cá 

nhân và kế hoạch tài chính cá nhân.  

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu các loại kế hoạch tài chính cá nhân 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được các loại kế hoạch tài chính cá nhân. 
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b. Nội dung: GV chia HS thành 3 nhóm và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập: 

+ Nhóm 1: Tìm hiểu kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn. 

+ Nhóm 2: Tìm hiểu kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn. 

+ Nhóm 3: Tìm hiểu kế hoạch cá dài hạn.  

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở các loại kế hoạch tài chính cá nhân. 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt: Trong cuộc sống, có nhiều loại kế hoạch tài 

chính khác nhau. Xét về thời gian thực hiện, có kế hoạch 

ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Độ dài thời gian của các 

loại kế hoạch này cũng khác nhau tuỳ vào điều kiện cụ thể 

của mỗi người. Đối với lứa tuổi học sinh, thời gian phân 

định các loại kế hoạch này cũng ngắn hơn. 

- GV chia HS thành 3 nhóm, yêu cầu các nhóm thực hiện 

nhiệm vụ học tập sau: 

* Nhóm 1: Tìm hiểu kế hoạch tài chính cá nhân ngắn 

hạn. 

+ Đọc câu chuyện kế hoạch tài của M và trả lời câu hỏi: 

● Kế hoạch tài chính cá nhân của M nhằm đạt mục 

tiêu gì? 

● Thời gian thực hiện bao lâu? 

● Cách thực hiện như thế nào? 

+ Rút ra kết luận:  

● Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn là gì? 

● Nêu đặc điểm của kế hoạch tài chính cá nhân ngắn 

hạn.  

 

 

 

 

* Nhóm 2: Tìm hiểu kế hoạch tài chính cá nhân trung 

hạn 

2. Tìm hiểu các loại kế hoạch tài chính cá 

nhân 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn 

- Kế hoạch tài chính cá nhân của M nhằm mục 

tiêu tiết kiệm tiền để mua bộ vợt cầu lông làm 

món quà tặng em trai. 

- Thời gian M thực hiện là 20 ngày. 

- M thực hiện bằng cách tiết kiệm từ khoản tiền 

tiêu vặt mẹ cho và mỗi ngày phải tiết kiệm 

được 10.000 đồng. 

🡪 Như vậy: 

- Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn nhằm thực 

hiện một mục tiêu tài chính trong một thời gian 

ngắn. 

- Đặc điểm:  

+ Mục tiêu ngắn hạn thường là cân đối chi tiêu 

với mức thu nhập đang có hay tiết kiệm được 

một khoản tiền nhỏ. 

+ Thời gian thực hiện ngắn. 
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+ Đọc câu chuyện của H và trả lời câu hỏi:  

● Kế hoạch tài chính của H trong 5 tháng tới nhằm 

thực hiện mục tiêu tài chính gì?  

● Thời gian thực hiện có đặc điểm gì khác so với kế 

hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn?  

● Cách thực hiện như thế nào? 

+ Rút ra kết luận:  

● Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn là gì? 

● Nêu đặc điểm của kế hoạch tài chính cá nhân 

trung hạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nhóm 3: Tìm hiểu kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn 

+ Đọc câu chuyện của M và trả lời câu hỏi:  

● Kế hoạch tài chính cá nhân của M trong suốt năm 

học lớp 9 nhằm mục tiêu gì? 

● Thời gian thực hiện so với kế hoạch tài chính cá 

nhân trung hạn có điểm gì khác biệt?  

● Cách thực hiện như thế nào? 

+ Rút ra kết luận:  

● Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn là gì? 

● Nêu đặc điểm của kế hoạch tài chính cá nhân dài 

hạn. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS chia thành 3 nhóm và yêu cầu các nhóm thực hiện 

nhiệm vụ học tập: 

b) Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn 

- Kế hoạch tài chính của H trong 5 tháng tới 

nhằm thực hiện mục tiêu về thăm gia đình. 

- Thời gian thực hiện dài hơn so với kế hoạch 

tài chính cá nhân ngắn hạn. 

- Cách thực hiện của H là ghi chép cẩn thận 

các khoản thu chi, xem xét cắt giảm những 

khoản chi tiêu không cần thiết đồng thời nhận 

thêm công việc làm thêm theo giờ. 

🡪 Như vậy: 

+ Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn là bản 

kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện 

một mục tiêu tài chính trong một thời gian từ 

3 đến 6 tháng. 

+ Đặc điểm:  

+ Thực hiện mục đích cân đối thu chi trong 

tiêu dùng hay tiết kiệm được một khoản tiền 

nhỏ. 

+ Thời gian thực hiện từ 3 đến 6 tháng. 

c) Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn 

- Kế hoạch tài chính cá nhân của M: trong suốt 

năm học lớp tiết kiệm 1,5 triệu đồng để tham 

gia khóa học bồi dưỡng tiếng Anh trong dịp 

hè. 

- Thời gian thực hiện dài hơn so với kế hoạch 

tài chính cá nhân trung hạn và gồm nhiều mục 

tiêu ngắn hạn và trung hạn. 

- M thực hiện bằng cách thực hiện các mục tiêu 

ngắn hạn, tiết kiệm tiền từ các khoản mẹ cho 

hàng tháng. Ngoài ra M thực hiện mục tiêu 

trung hạn là nuôi 5 con gà xin được từ mẹ trong 

vòng 4 tháng. 

🡪 Như vậy: 
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+ Nhóm 1: Tìm hiểu kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn. 

+ Nhóm 2: Tìm hiểu kế hoạch tài chính cá nhân trung 

hạn. 

+ Nhóm 3: Tìm hiểu kế hoạch cá dài hạn.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trình bày các loại kế hoạch tài chính 

cá nhân. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

- Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn: bản kế 

hoạch về thu chi ngân sách nhằm 

thực hiện được những mục tiêu tài chính quan 

trọng trong thời gian từ 6 tháng trở lên. 

 

- Đặc điểm:  

+ Mục tiêu thường là có được những khoản 

tiền lớn để thực hiện được các dự định trong 

tương lai. 

+ Thời gian thực hiện từ 6 tháng trở lên. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận nhóm đôi, đọc câu chuyện của Hvà trả lời câu hỏi; HS rút 

ra được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt vấn đề:  

+ Hầu như không ai có thể dự đoán chính xác những gì 

sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Tuy nhiên, chúng ta 

có thể chuẩn bị trước để đón đầu mọi thứ bằng mọi khả 

năng của bản thân.  

+ Thông thường, những người có ý định lập kế hoạch tài 

chính sẽ vạch ra từng bước trong hàng chục năm tới với 

các mục tiêu tiết kiệm và đầu tư cụ thể. Số còn lại, không 

có kế hoạch chi tiết thường nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn nếu 

dành một ít tiền mỗi tháng cho việc nghỉ hưu. Tuy nhiên, 

nếu gặp phải những rủi ro bất ngờ, số tiền đó sẽ không 

thể nào đảm bảo cho chúng ta. 

3. Tìm hiểu tầm quan trọng của việc lập kế 

hoạch tài chính cá nhân 

- Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài 

chính cá nhân đã giúp H rèn luyện được kĩ 

năng chi tiêu để đảm bảo cuộc sống: chi tiêu 

tài chính lành mạnh, không lãng phí, không 

thâm hụt, nợ nần mà còn có tiền tiết kiệm. 

- H đã tự chủ trong cuộc sống:  

+ Tự tính toán, cân nhắc chi phí thiết. + Nắm 

rõ tình hình tài chính cá nhân để điều chỉnh cho 

phù hợp. 

🡪 H đã được Q nể phục và noi theo việc xây 

dựng kế hoạch tài chính cá nhân. 
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- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, đọc câu chuyện của 

H SGK tr.và trả lời câu hỏi: 

+ Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân 

đã giúp H rèn luyện được kĩ năng chi tiêu để đảm bảo 

cuộc sống như thế nào?  

+ H đã tự chủ trong cuộc sống ra sau và được bạn bè tôn 

trọng như thế nào? 

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: Nêu tầm quan trọng 

của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

HS thảo luận nhóm đôi, đọc câu chuyện của H Và trả lời 

câu hỏi; HS rút ra được tầm quan trọng của việc lập kế 

hoạch tài chính cá nhân. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trình bày tầm quan trọng của việc 

lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội 

dung mới. 

🡪 Như vậy: Việc lập và thực hiện kế hoạch tài 

chính cá nhân giúp mỗi người: 

+ Tính toán, cân nhắc nên dành những khoản 

chi phí cần thiết cho đời sống, học tập. 

+ Chủ động nắm chắc tình hình tài chính của 

bản thân để điều chỉnh cho phù hợp. 

+ Duy trì được chi tiêu tài chính lành mạnh, 

không lãng phí, không bị thâm hụt hay nợ nần 

và còn tiết kiệm để thực hiện các mục tiêu tài 

chính quan trọng khác trong tương lai, giúp tự 

chủ trong cuộc sống. 

+ Được mọi người tôn trọng, quý mến. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân 

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS biết các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận theo 4 nhóm, đọc câu chuyện của M để từng bước rút ra 

được các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân: 

+ Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính và thời gian thực hiện. 

+ Bước 2: Theo dõi và kiểm soát thu chi cá nhân. 

+ Bước 3: Thiết lập quy tắc thu chi cá nhân. 

+ Bước 4: Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân.  

c. Sản phẩm học tập: HS nêu và ghi được vào vở các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

d. Tổ chức hoạt động: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM 
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Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV dẫn dắt: Để lập được kế hoạch tài chính cá nhân và 

thực hiện kế hoạch này, cần thực hiện 4 bước cơ bản. 

- GV chia HS thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận 

xuyên suốt các nội dung từ Bước 1 đến Bước 4.  

- GV hướng dẫn các nhóm đọc câu chuyện của M trong 

SGK tr.64 và trả lời câu hỏi : 

+ Trong một năm học phải xa nhà, M đã xác định các 

mục tiêu tài chính cần thực hiện là gì? Thời gian thực hiện 

các mục tiêu đó trong bao lâu? 

+ Theo em, việc xác định mục tiêu tài chính đó có ý nghĩa 

như thế nào trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân? 

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: 

+ Mục tiêu tài chính là gì ? 

+ Để xác định mục tiêu tài chính, chúng ta cần làm gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV yêu cầu HS tiếp tục làm việc theo nhóm, đọc tiếp 

câu chuyện của M và trả lời câu hỏi:  

+ M đã làm thế nào để theo dõi và kiểm soát được thu chi 

tài chính của mình? 

4. Tìm hiểu các bước lập kế hoạch tài chính 

cá nhân 

Bước 1: Xác định mục đích tài chính và thời 

gian thực hiện 

- Trong thời gian một năm học phải xa nhà, M 

đã xác định: 

+ Cân đối thu chi từng tháng sao cho không 

vượt quá số tiền cho phép. 

+ Tiết kiệm trong 3 tháng được 400.000 đồng 

để mừng tuổi ông bà, bố mẹ. 

+ Tiết kiệm trong 9 tháng được 800.000 đồng 

để mua xe đạp mới khi kết thúc năm học. 

🡪 Việc xác định các mục tiêu tài chính giúp 

cho M có động lực và định hướng rõ ràng trong 

việc xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân. 

🡪 Như vậy:  

- Mục tiêu tài chính là mục tiêu cần hướng tới 

khi lập kế hoạch tài chính cá nhân. 

- Để xác định mục tiêu tài chính, cần:  

+ Đánh giá năng lực tài chính của cá nhân.  

+ Nhìn nhận những điều cần thiết nhất để đảm 

bảo cuộc sống. 

+ Xác định mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và 

dài hạn và cân nhắc xem mục tiêu đặt ra có ý 

nghĩa như thế nào để xem đó là động lực phải 

thực hiện bằng được. 

Bước 2: Theo dõi và kiểm soát thu chi cá 

nhân 

- M đã theo dõi và kiểm soát thu chi tài chính 

của mình bằng cách ghi chép lại đầy đủ các 

khoản thu chi và đặc biệt là các khoản chi tiêu. 

M đã tách ra những khoản chi thiết yếu và 

không thiết yếu. 
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+ Theo em, việc theo dõi và kiểm soát thu chi có vai trò 

thế nào trong việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá 

nhân?  

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: 

+ Theo dõi và kiểm soát thu chi là bước đi quan trọng để 

có căn cứ xác định các định mức cho các khoản chi khi 

phân bổ tài chính, kiểm soát được việc thực hiện kế hoạch 

tài chính cá nhân theo đúng mục tiêu đã đề ra. 

+ Cần ghi chép đầy đủ các khoản thu chi, đặc biệt là các 

khoản chi, tách được những khoản chi thiết yếu và những 

khoản không thiết yếu để theo dõi, kiểm soát mức chi với 

mức thu nhập cho phép.  

+ Phải kiểm soát việc thực hiện mục tiêu.  

- GV yêu cầu HS tiếp tục làm việc theo nhóm, đọc tiếp 

câu chuyện của M và trả lời câu hỏi:  

+ M đã thiết lập quy tắc thu chi cá nhân như thế nào trong 

việc lập kế hoạch tài chính cá nhân? 

 

+ Theo em, việc thiết lập quy tắc thu chi cá nhân có ý 

nghĩa như thế nào trong việc lập kế hoạch tài chính cá 

nhân? 

- GV nhận xét: Để lập kế hoạch tài chính cá nhân đòi hỏi 

phải có những quy tắc thu chi cá nhân để định hướng, 

đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả kế hoạch.  

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: Nêu một số quy tắc 

thu chi cá nhân.  

🡪 Đây là căn cứ để xác định các định mức cho 

các khoản chi khi phân bổ tài chính đồng thời 

kiểm soát được việc thực hiện kế hoạch tài 

chính cá nhân theo đúng mục tiêu đề ra. 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Thiết lập quy tắc thu chi cá nhân 

- M đã thiết lập quy tắc thu chi cá nhân là 

80/13/7 thu nhập hàng tháng. Trong đó có quy 

tắc tiết kiệm chủ yếu dựa trên tiết giảm các 

khoản chi tiêu không thiết yếu, không cắt giảm 

các khoản chi tiêu thiết yếu gây ảnh hưởng tới 

sức khỏe và kết quả học tập. 

🡪 Giúp thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân 

theo đúng mục tiêu đề ra, có hướng đi chính 

xác và phù hợp nhất để đạt được mục tiêu. 

🡪 Như vậy, một số quy tắc thu chi cá nhân: 

+ Đảm bảo chi tiêu không vượt mức thu cho 

phép, phân bổ thu nhập cho các khoản chi . 

+ Tiết kiệm sao cho không ảnh hưởng đến các 

khoản chi thiết yếu. 

+ Tăng thu nhập nhưng không được ảnh 

hưởng đến kết quả học tập. 

Bước 4 : Tuân thủ kế hoạch tài chính cá 

nhân 

- Để thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân, M 

đã: 

+ Quyết tâm làm theo kế hoạch đề ra. 

+ Cập nhập và điều chỉnh kế hoạch sao cho 

phù hợp. 
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- GV yêu cầu HS tiếp tục làm việc theo nhóm, đọc tiếp 

câu chuyện của M và trả lời câu hỏi:  

+ M đã thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân như thế nào? 

+ Theo em, việc tuân thủ thực hiện theo kế hoạch tài chính 

đã đề ra có ý nghĩa như thế nào?  

- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận: Em cần phải làm gì 

để đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch tài 

chính cá nhân? 

=> GV chốt lại:  

+ Với những người mới bắt đầu quản lý tài chính cá nhân 

sẽ còn khá bỡ ngỡ. Chúng ta sẽ phải làm quen với nhiều 

khoản, mục liên quan đến việc này.  

+ Tuy nhiên, mỗi người cần lên kế hoạch tài chính ngay 

từ bây giờ để không gặp phải vấn đề thiếu hụt nguồn tiền, 

cân đối trong thu - chi và đạt được sự thịnh vượng về kinh 

tế. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS thảo luận theo 4 nhóm, đọc câu chuyện của M để 

từng bước rút ra được các bước lập kế hoạch tài chính cá 

nhân: 

+ Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính và thời gian thực 

hiện. 

+ Bước 2: Theo dõi và kiểm soát thu chi cá nhân. 

+ Bước 3: Thiết lập quy tắc thu chi cá nhân. 

+ Bước 4: Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân.  

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 

- GV mời đại diện HS trình bày các bước lập kế hoạch tài 

chính cá nhân. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức. 

🡪 Việc tuân thủ thực hiện theo kế hoạch tài 

chính đã đề ra có ý nghĩa: đạt được mục tiêu 

đề ra, trở thành người sống tiết kiệm và có 

nguyên tắc hơn,… 

🡪 Như vậy, để đạt được những mục tiêu đã đặt 

ra trong kế hoạch tài chính cá nhân chúng ta 

cần: 

+ Thực hiện đúng các định mức chỉ tiêu đã đề 

ra trong kế hoạch.  

+ Nếu có những khoản chi đột xuất, cần 

nhanh chóng tìm cách điều chỉnh.  

+ Nếu nhu cầu thực tế hay thu nhập có thay 

đổi, cần cập nhật và điều chỉnh để bản kế 

hoạch phù hợp với thực tế. 

 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
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a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố tri thức vừa khám phá; rèn luyện khản năng xử lí tình 

huống; liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân trong việc lập kế hoạch tài chính cá 

nhân.  

b. Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi bài tập 1, 4 phần Luyện tập SGK tr.68, 69; HS vận dụng kiến 

thức đã học, liên hệ thực tế để thực hiện nhiệm vụ.  

c. Sản phẩm học tập:  

- HS chọn được ý kiến đúng hoặc sai và giải thích. 

- HS xử lí các tình huống SGK đưa ra.  

d. Tổ chức hoạt động: 

Nhiệm vụ 1: Em hãy cho biết những ý kiến sau đây đúng hay sai? Vì sao? 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV phát Phiếu học tập cho HS, yêu cầu HS làm việc cá nhân và thực hiện nhiệm vụ sau: Em hãy cho biết 

những ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao?. 

PHIẾU HỌC TẬP 

Nội dung ý kiến Đúng Sai Giải thích 

a. Lập kế hoạch tài chính cá nhân chủ 

yếu đề thực hiện mục tiêu tiết kiệm. 

   

b. Tăng thu nhập là nội dung quan 

trọng trong kế hoạch tài chính cá 

nhân. 

   

c. Lập kế hoạch tài chính cá nhân để 

có phương án dự phòng tốt cho tương 

lai. 

   

d. Lập kế hoạch tài chính cá nhân để 

có biện pháp bảo vệ tài chính của cá 

nhân. 

   

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS vận dụng kiến thức đã học, liên hệ thực tế để trả lời câu hỏi trắc nghiệm.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV thu Phiếu học tập của HS và mời 1-2 HS trình bày đáp án trước lớp: 

PHIẾU HỌC TẬP 

Nội dung ý kiến Đúng Sai Giải thích 
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a. Lập kế hoạch tài chính cá nhân chủ 

yếu đề thực hiện mục tiêu tiết kiệm. 

 x Mục tiêu lập kế hoạch tài chính cá nhân trước hết 

là cân đối thu chi, trên cơ sở đó thực hiện được mục 

tiêu tiết kiệm. 

b. Tăng thu nhập là nội dung quan 

trọng trong kế hoạch tài chính cá 

nhân. 

 x Lập kế hoạch tài chính cá nhân nhiều khi không đặt 

ra mục tiêu tăng thu nhập mà chủ yếu là cân đối thu 

chỉ và tiết kiệm. 

c. Lập kế hoạch tài chính cá nhân để 

có phương án dự phòng tốt cho tương 

lai. 

x  Nếu có thói quen lập kế hoạch tài chính cá nhân thì 

sẽ rèn luyện được thói quen chi tiêu đúng mức, có 

phương án tiết kiệm để dự phòng cho tương lai. 

d. Lập kế hoạch tài chính cá nhân để 

có biện pháp bảo vệ tài chính của cá 

nhân. 

x  Lập kế hoạch tài chính cá nhân nghĩa là luôn có 

phương án cân đối thu chi, kiểm soát chi tiêu và tiết 

kiệm, đó là những biện pháp bảo vệ tài chính của 

mỗi người. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu cần thiết).  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới. 

Nhiệm vụ 2: Em hãy xử lí các tình huống sau 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV cho HS thảo luận 4 nhóm (2 nhóm 1 tình huống), tìm phương án xử lí mỗi tình huống: 

a. X và V là đôi bạn thân. Thấy X hay quan tâm đến việc tính toán chi tiêu tiết kiệm để có tiền mua sách, 

quà sinh nhật cho em, đóng học phí lớp bồi dưỡng Tin học, V góp ý với bạn: “Sao cậu cứ bận tâm lo tiệt 

kiệm vậy? Mình đang là học sinh nên tập trung vào việc học tập, không nên nghĩ đến chuyện tiền bạc”. 

Nếu là X, em sẽ giải thích với V thế nào? 

b. Bố đi làm xa, mẹ phải về quê chăm sóc bà đang bệnh nặng nên T được mẹ giao nhiệm vụ lo liệu việc 

nhà, chăm sóc em H đang học lớp 3. Được mẹ cho 700 000 đồng đề chi tiêu trong một tuần, T nghĩ chắc 

lúc mẹ về cũng chưa tiêu hết. Ngày đầu, hai anh em không nấu cơm, ra ngoài ăn quán, còn mua thêm mấy 

món khoái khẩu nên tiêu hết 200 000 đồng. T chợt thấy lo lắng, nếu cứ chi tiêu thế này thì chỉ 3 - 4 ngày 

là hết tiền. Vậy những ngày còn lại sẽ ra sao nếu mẹ chưa về? 

Nếu là T, em có kế hoạch chi tiêu thế nào trong những ngày tiếp theo? 

- GV hướng dẫn HS: Để thêm sinh động, có thể cho HS sắm vai thể hiện nội dung tình huống và có cả biện 

pháp xử lí.  

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Các nhóm sắm vai thể hiện nội dung tình huống và đưa ra biện pháp xử lí.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  
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Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV mời đại diện các nhóm sắm vai và xử lí tình huống trước lớp: 

a. Em sẽ nói với V về việc HS có kế hoạch tài chính cá nhân và thực hiện kế hoạch này sẽ không ảnh hưởng 

đến kết quả học tập mà còn giúp mình rèn luyện được thói quen chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm, làm chủ 

được tài chính của mình, rất có lợi không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai. Với những bạn có hoàn cảnh 

khó khăn thì càng cần phải rèn luyện kĩ năng này để giảm bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ, người thân. 

b. Ngay lập tức, em sẽ lập kế hoạch chi tiêu cho 6 ngày tiếp theo với số tiền còn lại 

là 500 000 đồng. Như vậy mỗi ngày hai anh em chỉ được chi 84 000 đồng. Cần đưa ra các phương án chỉ 

tiêu khác nhau với số tiền này để duy trì mức sinh hoạt cần thiết cho cả hai anh em.  

Ví dụ: mỗi anh em ăn sáng hết 10 000 đồng, đi chợ mua thức ăn về tự nấu cơm ở 

nhà mất 50 000 đồng.... còn lại 14 000 đồng để chi cho những khoản khác. 

- GV mời HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu cần thiết).  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

nhằm tăng cường ý thức và kĩ năng thường xuyên vận dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết 

các vấn để một cách chủ động, sáng tạo trong việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân. 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện làm bài tập 1, 2 phần Vận dụng SGK tr.69; HS liên hệ thực tế, liên 

hệ bản thân để thực hiện nhiệm vụ. 

c. Sản phẩm học tập:  

- Trải nghiệm của bản thân hoặc từ câu chuyện của người khác về chi tiêu có kế hoạch trong cuộc sống. 

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu tiết kiệm 200 000 đồng trong một tháng. 

d. Tổ chức hoạt động: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện sau giờ học: 

+ Em hãy viết bài kể về một trường hợp chi tiêu có kế hoạch trong cuộc sống và bài học rút ra cho bản 

thân. 

+ Giả định em có mục tiêu tài chính tiết kiệm được 200 000 đồng trong một tháng. Hãy lập kế hoạch tài 

chính cá nhân để thực hiện mục tiêu này và chia sẻ với các bạn. 

- GV hướng dẫn HS: 

+ HS viết về một trải nghiệm của bản thân hoặc từ câu chuyện của người khác chi tiêu có kế hoạch trong 

cuộc sống, giới hạn bài viết trong một trang. 

+ HS đưa ra kế hoạch thực hiện mục tiêu tiết kiệm 200 000 đồng trong một tháng: 
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● Xác định thời gian thực hiện trong bao lâu? 

● Cách thực hiện tiết kiệm như thế nào? 

● Chú ý không được cắt giảm những khoản chỉ thiết yếu làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và học tập. 

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS sưu tầm tư liệu, trải nghiệm thực tế của bản thân, liên hệ bản thân để thực nhiệm vụ học tập.  

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).  

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS báo cáo kết quả vào đầu giờ của tiết học sau.  

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết thúc tiết học. 

* Hướng dẫn về nhà 

- Ôn lại nội dung kiến thức đã học. 

- Trả lời câu hỏi 2, 4 phần Luyện tập SGK tr.68, 69. 

- Làm bài tập Bài 10 – Sách bài tập Giáo dục kinh tế & pháp luật 10. 

- Đọc và tìm hiểu trước Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật.  

 

 


